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quy chÕ 


§no to ®1i häc vụ cao ®1⁄4ng hÖ chÝnh quy theo hÖ thèng tÝn chØ 
(Ban hụnh kÌm theo QuyÕt ®bnh sè 43/2007/Q§-BGD§T 

nghy 15 th,ng 8nm 2007 cña Bé trẽng Bé Gi o dôc vụ §Hno t1o) 

Ch¬ng I 

nhzng quy ®bnh chung 

§¡Òu 1. Phim vi ®iÒu chØnh vụ ®èi tĩng ,p dông 

1. Quy chÕÖ nhy quy ®bnh ®ho t'o ®1i hãc vụ cao ®⁄4ng hÖ chÝnh quy 
theo hOÖ thèng tYn chứ, bao gảm: tœ chøc ®ko t1o; kiOm tra vụ thi hắc 
phŒn; xÐt vụ c«ng nhẼn tèt nghiÖp. 

2. Quy chÕ nhy ,p dông ®èi víi sinh vi°n c,c kho, ®ho tto hÖ chÝnh quy ẽ 
trxnh ®é ®1j häc vụ cao ®1⁄4ng trong c,c ®1i häc, häc viÖn, trêng ®1i häc 
vụ trêng cao ®1⁄4ng (sau ®©y gäi t34t lụ trêng) thùc hiÖn theo hxnh thøc 
tÝch luù tÝn chØ. 

§¡Òu 2. Ch¬ng trxnh gi o dôc ®1i häc 


1. Ch¬ng trxnh gi ,o dôc ®1i häc (sau ®©y gäi t3⁄4t lù ch¬ng trxnh) thÓ 
hiÖn môc ti®u gi o dôc ®1i häc, quy ®bnh chuEÊn kiÕn thøc, kũ n ng, phim 


vi vụ cỂu tróc néi dung gi o dôc ®1i häc, ph¬ng ph,p vụ hxnh thøc ®uo 
tlo, c,ch thøc ® nh gi, kÕt qu4{ ®ho tto ®èi víi mci häc phCn, ngụnh häc, 
trxnh ®é ®ho t!o cña gi o dôc ®1i häc. 


2. Ch¬ng trxnh ®fc c,c trêng x©y dùng trn c¬ sẽ ch¬ng trxnh khung do Bé 
trẻng Bé Gi o dôc vụ §hno t1o ban hụnh. 


Mẹci ch¬ng trxnh g3⁄4n víi mét ngụnh (kiÓu ®¬n ngụnh) hoc víi mét vụi 
ngụnh (kiÓu song ngụnh; kiÓu ngụnh chÝnh - ngụnh phô; kiÓu 2 v'n 
b»ng). 


3. Ch¬ng trxnh ®ïc cÊu tróc tð c,c häc phŒn thuéc hai khèi kiÕn thøc: gi,o 
dôc ®1i c¬ng vụ gi o dôc chuy°n nghiÖp. 


§¡Òu 3. Häc phCn vụ TÝn chØ 


1. Hãc phCŒn lụ khèi lìng kiÕn thøc t¬ng ®èi trän vẪn, thuÊn tiÖn cho sinh 
vi*n tÝch luũ trong qu, trxnh häc tÉp. PhCn lín häc phCn cã khèi lìng tõ 2 
®Õn 4 tÝn chØ, néi dung ®fc bè trÝ gi4Ing d!y trăn vÑẪn vụ ph©n bè ®Òu 
trong mét häc kú. KiÕn thøc trong mci häc phCn phi g3⁄4n víi mét møc 
trxnh ®é theo nm häc thiÕt kÕ vụ ®fc kÕt cÊu ri*ng nh mét phCn cña 
m«n häc hoc ®fc kÕt cÊu díi d'ng tœ hp tố nhiÒu m«n häc. Tõng häc 
phŒn phi ®ïc ký hiÖu b»ng mét m- sè ri°ng do trêng quy ®bnh. 


2. Cã hai lo1i hãc phÓn: hãc phÓn b3⁄4t buéc vụ häc phC—n tù chãn. 


a) Hãc phCn b3⁄t buéc lù häc phCn chøa ®ùng nh+ng néi dung kiÕn thøc 
chÝnh yÕu cña mci ch¬ng trxnh vụ b3⁄t buéc sinh vi*n ph4i tÝch lòy; 


b) Häc phŒn tù chãn lù häc phCn chøa ®ùng nh+ng néi dung kiÕn thøc 
cCn thiÕt, nhng sinh vi°n ®fc tù chăn theo híng dÉn cña trêng nh»m ®a 
d'ng ho, híng chuy°n m«n hoc ®fc tù chän tuú ý ®Ó tÝch luũ ®ñ sè häc 
phÉŒn quy ®bnh cho mci ch¬ng trxnh. 


3. TÝn chØ ®ïc sö dông ®Ó tÝnh khèi lĩng häc tÈp cña sinh vi°n. Mét tÝn 
chØ ®ïc quy ®bnh b»ng 15 tiÕt häc lý thuyÕt; 30 - 45 tiÕt thùc hụnh, thÝ 
nghiÖm hoc th4o luÊn; 45 - 90 giê thùc tÉp ti c¬ sẽ; 45 - 60 giê lum 
tiÓu luÊn, bụi tÉp lín hoc ®ä ,n, kho, luÊn tèt nghiÖp. 


§èi víi nhzng häc phŒn lý thuyÕt hoc thùc hụnh, thÝ nghiÖm, ®Ó tiÕp 
thu ®ïc mét tÝn chØ sinh viên phi dụnh Ýt nhẾt 30 giê chuÈn bb c, nh©n. 


HiÖu trẽng c,c trêng quy ®Pnh cô thÓ sè tiÕt, sè giê ®èi víi tðng häc phCn 
cho phï hfp víi ® 4c ®iOm cña trêng. 


4. §èi víi nhzng ch¬ng trxnh, khèi lĩng cña tõng häc phCn ®- ®fc tÝnh theo 
®¬n vP häc trxnh, thx 1,5 ®¬n vb häc trxnh ®fc quy ®ai thụnh 1 tÝn 
chú. 


5. Mét tiÕt häc ®fc tÝnh b»ng 50 phót. 
§¡Òu 4. Thêi gian ho!t ®éng gi%ng d!y 


Thêi gian ho1t ®éng gi%ing d!y cña trêng ®ïc tÝnh tõ 8 giê ®Õn 20 giê h»ng 
nguy. Tuú theo txnh hxnh thùc tÕ cña trêng, HiÖu trẻng quy ®bnh cô thÓ 
thêi gian ho1t ®éng gi%lng d!y cña trêng. 


Tuú theo sè lĩng sinh vin, sè líp häc cCn tœ chøc vụ ®iÒu kiÖn c¬ sẽ vẼt 
chẾt cña trêng, trẽng phềng ®uo tto s34p xÕp thêi khãa biÓu hụng nghy 
cho c,c líp. 


§¡Òu 5. §.nh gi, kÕt qu4[ häc tÉp 


KÕ¡t qu4{ häc tÉp cña sinh vi°n ®fïc ® nh gi, sau tõng häc kú qua c,c ti*u 
chYŸY sau: 


1. Sè tÝn chØ cña c,c häc phCn mụi sinh viˆn ®"ng ký häc vụo ®Cu mẹi 
häc kú (gäi t34t lh khèi lầng häc tÉp ®ng ký). 


2. §iÓm trung bxnh chung häc kú lụ ®iÓm trung bxnh cã träng sè cña c,c 
häc phCn mù sinh vi°n ®”ng ký häc trong häc kú ®ã, víi trăng sè lụ sè tÝn 
chØƒ t¬ng øng cña tống häc phÓn. 


3. Khèi lĩng kiÕn thøc tÝch lòy lụ khèi lĩng tÝnh b»ng tœng sè tÝn chØ 
cña nhzng häc phCn ®- ®ïc ® nh gi, theo thang ®iÓm chz A, B, C, D 
tYnh tð ®Cu khãa häc. 


4. §iÓm trung bxnh chung tÝch lòy lụ ®iÓm trung bxnh cña c,c häc phCn 
vụ ®fc ® nh gi, b»ng c,c ®iÓm ch+ A, B, C, D mụ sinh vi°n ®- tÝch lòy 
®fïc, tÝnh tð ®Cu khãa häc cho tíi thêi ®iÓm ®fïc xem xĐÐt vụo lóc kÕt 
thóc mẹi häc kú. 


Ch¬ng II 

tœ chøc ®Ho t!o 

§¡Òu 6. Thêi gian vụ kÕ ho'ch ®ho tto 

1.C c trêng tœ chøc ®ho t1o theo kho, hãc, nm häc vụ häc kú. 


a) Kho, häc lụ thêi gian thiÕt kÕ ®Ó sinh vi°n houn thụnh mét ch¬ng 
trxnh cô thO. Tuú thuéc ch¬ng trxnh, kho, häc ®ïc quy ®bnh nh sau: 


- §Ho tlo trxnh ®é cao ®1⁄4ng ®fc thùc hiÖn tõ hai ®Õn ba n”m häc tïy theo 
ngụnh nghÒ ®uo t!o ®èi víi ngêi cã b»ng tèt nghiÖp trung häc pha th«ng 
hoc b»ng tèt nghiÖp trung cÊp; tð mét nm rìi ®Õn hai nm häc ®èi víi 
ngêi cã b»ng tèt nghiÖp trung cÊp cïng ngụnh ®ho to; 


- §Ho tlo trxnh ®é ®1i häc ®fc thùc hiÖn tõ bèn ®Õn s,u nm häc tïy theo 
ngụnh nghÒ ®uo t!o ®èi víi ngêi cã b»ng tèt nghiÖp trung häc phœ th«ng 
hoc b»ng tèt nghiÖp trung cÊp; tõ hai nm rìi ®Õn bèn nm häc ®èi víi 
ngêi cã b»ng tèt nghiÖp trung cẾp cïng ngụnh ®Ho t!o; tố mét nm rìi ®Õn 
hai nm häc ®èi víi ngêi cã b»ng tèt nghiÖp cao ®1⁄4ng cïng ngunh ®ho to. 


b) Mét nn häc cã hai häc kú chÝnh, mẹi häc kú chÝnh cã Ýt nhÊt 15 tuCn 
thùc häc vụ 3 tuCn thi. Ngohi hai häc kú chÝnh, HiÖu trẽng xem xĐÐt 
quyÕt ®bnh tœ chøc th*m mét kú häc phô ®Ó sinh viˆn cã ®iÒu kiÖn ®ïc 
häc li; häc bï hoc häc vĩt. Mẹi häc kú phô cã Ýt nhỀt 5 tuCn thùc häc vụ 
1 tuớn thi. 


2. Cn cø vụo khèi lĩng vụ néi dung kiÕn thøc tèi thiÓu quy ®bPnh cho c,c 
ch¬ng trxnh, HiÖu trẽng dù kiÕn ph©n ba sè häc phCn cho tõng n”m häc, 
tõng hãc kú. 


3. Thêi gian tèi ®a houn thụnh ch¬ng trxnh bao gẫm: thêi gian thiÕt kÕ 
cho ch¬ng trxnh quy ®bnh t!i kho%n 1 cña §¡Òu nụy, céng víi 2 häc kú ®èi 
víi c,c kho, häc díi 3 nm; 4 häc kú ®èi víi c,c kho, häc tõ 3 ®Õn díi 5 nm; 
6 häc kú ®èi víi c,c kho, häc tð 5 ®Õn 6 nm. 


Tïy theo ®iÒu kiÖn ®ho t!o cña nhụ trêng, HiÖu trẽng quy ®bnh thêi gian 
tèi ®a cho mẹi ch¬ng trxnh, nhng kh«ng ®fc vít qu, hai lCn so víi thêi gian 
thiÕt kÕ cho ch¬ng trxnh ®ã. 


C,c ®èi tìng ®fc hšng chÝnh s,ch u ti*n theo quy ®Pnh t!i Quy chÕ tuyÓn 
sinh ®1i häc, cao ®1⁄4ng hÖ chÝnh quy kh«ng bb h!n chÕ vÒ thêi gian tèi 
®a ®O hon thụnh ch¬ng trxnh. 


§¡Òu 7. §"ng ký nhÉp häc 


1. Khi ®'ng ký vụo häc hÖ chÝnh quy theo hÖ thèng tÝn chØ tri trêng ®1i 
häc, trêng cao ®1⁄4ng, ngohi c,c giÊy tê phÑJi nép theo quy ®bnh t!i Quy 
chÕ tuyÓn sinh ®1i häc, cao ®1⁄4ng hÖ chÝnh quy hiÖn hụnh, sinh vi°n 
ph%li nép cho phíềng ®uo t!o ®¬n xin häc theo hÖ thèng tÝn chØ theo mÉu 
do trêng quy ®bnh. TẾt c4 giÊy tê khi sinh vi°n nhẼp häc phi ®ic xÕp 
vụo tói hã s¬ cña tống c, nh©n do ph§ng ®uo t1o cña trêng qu'fn lý. 


2. Sau khi xem xÐt thÊy ®ñ ®iÒu kiÖn nhÉp häc, ph§ng ®uo t!o trxnh 
HiÖu trẽng ký quyÕt ®bnh c«ng nhÊn ngêi ®Õn häc lh sinh viˆn chÝnh 
thøc cña trêng vụ cEp cho häã: 


1. ThÏ sinh viên; 
2. Sœ ®”ng ký häc tÉp; 
3. PhiÕu nhÈn cè vÊn häc tÉp. 


3. Mäi thñ tôc ®”ng ký nhÉp häc ph4li ®?c houn thụnh trong thêi h!n theo 
quy ®bnh t!i Quy chÕ tuyÓn sinh ®1i häc, cao ®1⁄4ng hÖ chÝnh quy hiÖn 
hụnh. 


4. Sinh vin nhÉp häc phi ®ïc trêng cung cẾp ®Cy ®ñ c,c th«ng tin vÒ 
môc tiˆu, néi dung vụ kÕ ho!ch häc tÉp cña c,c ch¬ng trxnh, quy chÕ ®uo 
tlo, nghỦa vô vụ quyÒn lĩi cña sinh vi°n. 


§¡Òu 8. S3⁄4p xÕp sinh vi*n vụo häc c,c ch¬ng trxnh hoc ngụnh ®ụo to 


1. §èi víi nhzng trêng x,c ®bnh ®iÓm tróng tuyÓn theo ch¬ng trxnh 
(hoc theo ngụnh ®ụo t1o) trong kú thi tuyÓn sinh, thx nh+zng thÝ sinh 
®1t yu cCu xÐt tuyÓn ®fc trêng s34p xÕp vụo häc c,c ch¬ng trxnh (hoc 
ngụnh ®uo t!1o) ®- ®”ng ký, 


2. §èi víi nhzng trêng x,c ®bnh ®iÓm tróng tuyÓn theo nhãm ch¬ng trxnh 
(hoc theo nhãm ngụunh ®uo t!o) trong kú thi tuyÓn sinh, ®Cu kho, häc 
trêng c«ng bẻ c«ng khai chØ ti°u ®ho t!o cho tống ch¬ng trxnh (hoc tống 
ngụnh ®ùO to). C”n cø vho ®” ng ký chãn ch¬ng trxnh (ho4:c ngụnh ®Ho 
to), ®iÓm thi tuyÓn sinh vụ kÕt qu4 häc tẾÉp, trêng s3⁄4p xÕp sinh vi*n vo 
c,c ch¬ng trxnh (ho/#c nghụnh ®ho to). Mẹi sinh vi°n ®fc ®”ng ký mét sẻ 
nguyÖn vãng chãn ch¬ng trxnh (hoc ngụnh ®ho t!o) theo thø tù u tin. 
HiÖu trẽng quy ®Pnh sè lĩng vụ ti*u chÝ cô thÓ ®èi víi tõng ch¬ng trxnh 
(hoZc ngunh ®ụo t!o) ®Ó sinh vin ®"ng ký. 


§¡Òu 9. Tœ chøc líp häc 


Líp häc ®fc tœ chøc theo tõng häc phŒCn dùa vụo ®”ng ký khèi lĩng häc tÉp 
cña sinh viˆn š tõng häc kú. HiÖu trẻng quy ®bnh sè lĩng sinh viên tèi thiÓu 
cho mci líp häc tỉy theo tõng lo1i häc phCn ®fc gi%lng d1y trong trêng. NÕu 
sè lĩng sinh vi*n ®"ng ký thẾp h¬n sè lĩng tèi thiÓu quy ®Pnh thx líp hãäc sĨ 
kh«ng ®fc tœ chøc vụ sinh vin ph$Ji ®”ng ký chuyÓn sang häc nhzng häc 
phŒn kh c cã líp, nÕu cha ®4im b4lo ®ñ quy ®bnh vÒ khèi lìng häc tÉp tèi 
thiÓu cho mci häc kú. 


§¡Òu 10. §”ng ký khèi lĩng häc tÉp 


1. §Cu mẹi nm häc, trêng phẤi th«ng bo lbch trxnh häc dù kiÕn cho tõng 
ch¬ng trxnh trong tống häc kú, danh s,ch c,c häc phGn b3⁄t buéc vụ tù chän 
dù kiÕn sÏ d!y, ®Ò c¬ng chỉ tiÕt, ®iÒu kiÖn tin quyÕt ®Ó ®ïc ®”ng ký 
häc cho tõng häc phCn, Ibch kiÓm tra vụ thi, hxnh thøc kiÓm tra vụ thi 
®èi víi c,c häc phÓn. 


2. Tríc khi b34t ®Cu mci häc kú, tïy theo kh4[ nng vụ ®iÒu kiÖn häc tÉp 
cña b4ịn th©n, tõng sinh viˆn ph4Ji ®”ng ký häc c,c häc phCn dù ®Pnh sÏ 
häc trong häc kú ®ã víi phiềng ®uo t†o cña trêng. Cã 3 hxnh thøc ®”ng ký 


c,c häc phCn sỈ häc trong mci häc kú: ®”ng ký sím, ®”ng ký bxnh thêng vụ 
®”ng ký muén. 


a) §”ng ký sím lụ hxnh thøc ®"ng ký ®fc thùc hiÖn tríc thêi ®iÓm b3⁄t 
®Cu häc kú 2 th ng; 


b) § ng ký bxnh thêng lh hxnh thøc ®”ng ký ®fc thùc hiÖn tríc thêi ®iÓm 
b3⁄4t ®Gu hãäc kú 2 tuCn; 


c) §”ng ký muén lụ hxnh thøc ®”ng ký ®fc thùc hiÖn trong 2 tuCn ®Cu 
cña häc kú chÝnh ho,#£c trong tuCn ®Cu cña häc kú phô cho nhzng sinh 
vin muèn ®”ng ký häc thm hoc ®”ng ký häc ®ai sang häc phGn kh,c 
khi kh«ng cã líp. 


Tuú ®iÒu kiÖn ®uo to cña tõng trêng, HiÖu trẽng xem xĐÐt, quyÕt ®bnh 
c,c hxnh thøc ®”ng ký thYch híp. 


3. Khèi lĩng häc tẾp tèi thiÓu mù mci sinh viˆn phi ®"ng ký trong mci häc 
kú ®fc quy ®bnh nh sau: 


a) 14 tÝn chØ cho mci häc kú, trõ häc kú cuèi khãa häc, ®èi víi nhzng sinh 
vi*n ®f†c xÕp h'ng häc lùc bxnh thêng: 


b) 10 tÝn chØ cho mẹi häc kú, trõ häc kú cuèi khãa häc, ®èi víi nhzng sinh 
vi°n ®ang trong thêi gian bb xÕp h!ng häc lùc yÕu. 


c) Kh«ng quy ®bnh khèi lìng häc tÉp tèi thiÓu ®èi víi sinh vi°n ẽ häc kú 
phô. 


4. Sinh vi°n ®ang trong thêi gian bb xÕp h!ng häc lùc yÕu chØ ®fc ®”ng 
ký khèi lĩng häc tÉp kh«ng qu, 14 tÝn chØ cho mci häc kú. Kh«ng h!n chÕ 
khèi lĩng ®”ng ký häc tÈp cña nhzng sinh vi°n xỐp h!ng häc lùc bxnh th- 
êng. 


5. ViÖc ®”ng ký c,c häc phCn sÏ häc cho tõng häc kú phi b%o ®4m ®iÒu 
kiÖn ti°n quyÕt cña tõng häc phCn vụ trxnh tù häc tÉp cña mci ch¬ng 
trxnh cô thÓ. 


6. Phềng ®uo t!o cña trêng chØ nhÈÉn ®”ng ký khèi lĩng häc tÉp cña sinh 
vi°n & mci häc kú khi ®- cã chz ký chÊẾp thuÊn cña cè vÊn häc tÉp trong sœ 
®”ng ký häc tÉp hoc theo quy ®bnh cña HiÖu trẻng. Khèi lĩng ®”ng ký 
häc tÉp cña sinh vi®n theo tống häc kú phi ®fc ghi vụo phiÕu ®”ng ký häc 
do ph§ng ®Iko to cña trêng lu gi”. 


§¡Òu 11. Rót bít häc phCn ®- ®"ng ký 

1. ViÖc rót bít häc phCn trong khèi lìng häc tÉp ®- ®”ng ký chØ ®fc chẾp 
nhÈẼn sau 6 tuCn kÓ tõ ®Cu häc kú chÝnh, nhng kh«ng muén qu, 8 tuCn; 
sau 2 tuGn kO tõ ®Cu hãc kú phô, nhng kh«ng muén qu, 4 tuỆn. Ngohi 
thêi hn trn häc phCn vÉn ®fc gi+ nguy°n trong phiÕu ®”ng ký häc vụ 


nÕu sinh vi*n kh«ng ®i häc sÏ ®ïc xem nh tù ý bá häc vụ phi nhÉn ®iÓm 
F. 


2. §iÒu kiÖn rót bít c,c häc phCn ®- ®”ng ký: 

a) Sinh vi°n phi tù viÕt ®¬n göi ph§ng ®Io t!o cña trêng: 

b) §fc cè vÊn häc tÊp chẾp thuÊn hoc theo quy ®bnh cña HiÖu trẽng: 
c) Kh«ng vi phim kho*n 2 §iÒu 10 cña Quy chÕ nhy. 


Sinh viˆn chữ ®f†c phÐp bá líp ®èi víi häc phÉn xin rót bít, sau khi gi%lng 
vi°n phô tr,ch nhẼn giÊy b,o cña ph§ng ®uo to. 


§iÒu 12. § ng ký häc li 


1. Sinh vi°n cã häc phCn b3⁄4t buéc bb ®iÓm F phi ®”ng ký häc l!i häc 
phŒn ®ã ẽ mét trong c,c häc kú tiÕp theo cho ®Õn khi ®!† ®iÓm A, B, C 
hoc D. 


2. Sinh vi*n cã häc phŒn tù chän bb ®iÓm F phi ®”ng ký häc li häc phCn 
®ã hoc häc ®aI sang häc phCn tù chãn t¬ng ®¬ng kh c. 


3. Ñgohi c,c trêng hp quy ®bnh t!i kho*In 1 vụ kho*in 2 cña §iÒu nụy, sinh 
vi°n ®fc quyOn ®”ng ký häc l!1i hoc hãc ®ai sang häc phÓn kh,c ®èi víi 
c,c häc phCn bb ®iÓm D ®Ó c4i thiÖn ®iÓm trung bxnh chung tÝch lòy. 


§¡Òu 13. NghØ èm 


Sinh vi°n xin nghØƒ èm trong qu, trxnh häc hoc trong ®ït thi, phi viÕt 
®¬n xin phÐp göi trẽng khoa trong vRng mét tuCn kÓ tõ nguy èm, kÌm 
theo giÊy chøng nhẼn cña c¬ quan y tÕ trêng, hoc y tÕ ®ba ph¬ng 
hoc cña bỎnh viÖn. 


§¡Òu 14. XÕp h'ng nn ®ho t!o vụ häc lùc 


1. Sau mẹi häc kú, cn cø vụo khèi lĩng kiÕn thøc tÝch lòy, sinh vi°n ®fc 
xÕp h'ng nm ®uo to nh sau: 


a) Sinh vin nTmm 
thø nhÊt: 


b) Sinh vi°n 
nm thø hai: 


c) Sinh vin nTn 
thø ba: 


d) Sinh vi°n 
nm thø t: 


®) Sinh vi°n 
nmn thø n”m: 


e) Sinh vin nTn 
thø s.u: 


NÕu khèi lĩng kiÕn thøc tÝch lòy díi 30 tÝn 
chữ; 


NÕu khèi lìng kiÕn thøc tÝch lòy tõ 30 tÝn 
chØ ®Õn díi 60 tÝn chØ; 


NÕu khèi lĩng kiÕn thøc tÝch lòy tõ 60 tÝn 
chØ ®Õn díi 90 tÝn chØ; 


NÕu khèi lĩng kiÕn thøc tÝch lòy tõ 90 tÝn 
chØ ®Õn díi 120 tÝn chØ?; 


NÕu khèi lìng kiÕn thøc tÝch lòy tõ 120 tÝn 
chØ ®Õn díi 150 tÝn chØ?; 


NÕu khèi lĩng kiÕn thøc tÝch lòy tõ 150 tÝn 
chØ? trẻ lần. 


2. Sau mci häc kú, c”n cø vụo ®iÓm trung bxnh chung tÝch luũ, sinh vi*n 
®ïc xÕp h!ng vÒ häc lùc nh sau: 


a) H'ng bxnh thêng: NÕu ®iÓm trung bxnh chung tÝch lòy ®1t tð 2,00 trẻ 
ln. 


b) H'ng yÕu: NÕu ®iÓm trung bxnh chung tÝch lòy ®1t díi 2,00, nhng cha 
r¬i vo trêng hÍp bb buéc th«i hãc. 


3. KÕt qu4[ häc tÉp trong häc kú phô ®fc gép vụo kÕt qu4{ häc tỄÉp trong 
häc kú chÝnh ngay tríc häc kú phô ®Ó xÕp hìng sinh vi*n vÒ häc lùc. 


§¡Òu 15. NghØ häc t'm thêi 


1. Sinh vi°n ®fc quyÒn viÕt ®¬n göi HiÖu trẻng xin nghØ häc ttm thêi vụ 
b4lo lu kÕt qu$| ®- häc trong c,c trêng hp sau: 


a) §ĩc ®iÒu ®éng vụo c,c lùc lìng vò trang: 


b) Bb èm ho£c tai nn phi ®iÒu trP thêi gian dụi, nhng phi cã giÊy x,c 
nhẼn cña c¬ quan y tÕ; 


c) Vx nhu cCu c, nh©n. Trêng hfp nhy, sinh vin phi häc Ýt nhÊt mét häc 
kú ẽ trêng, kh«ng r¬i vụo c,c trêng hfp bP buéc th«i häc quy ®bnh ti §iÒu 
16 cña Quy chÕ nhy vụ ph%li ®!t ®iÓm trung bxnh chung tÝch lòy kh«ng 
díi 2,00. Thêi gian nghØ häc tm thêi vx nhu cCu c, nh©n ph%li ®ïc tÝnh 
vụo thêi gian häc chÝnh thøc quy ®bnh t!i kho4[n 3 §iÒu 6 cña Quy chÕ 
nHy. 


2. Sinh viˆn nghØ häc t!m thêi, khi muèn trẻ l1i häc tiÕp tri trêng, phi viÕt 
®¬n göi HiÖu trẽng Ýt nhẾt mét tuCn tríc khi b34t ®Cu häc kú míi . 
§iÒu 16. BP buéc th«i häc 


1. Sau mci häc kú, sinh viÊn bb buéc th«i häc nÕu r¬i vo mét trong c,c tr- 
êng hfp sau: 


a) Cã ®iÓm trung bxnh chung häc kú ®!t díi 0,80 ®èi víi häc kú ®Cu cña 
khãa häc; ®1t díi 1,00 ®èi víi c,c häc kú tiÕp theo hoc ®t díi 1,10 ®èi 
víi 2 häc kú liên tiÕp; 


b) Cã ®iÓm trung bxnh chung tÝch lòy ®1t díi 1,20 ®èi víi sinh viên nm 
thø nhÊt; díi 1,40 ®èi víi sinh vi°n nm thø hai; díi 1,60 ®èi víi sinh vi*n 
nm thø ba hoZ£c díi 1,80 ®èi víi sinh viên c,c nm tiÕp theo vụ cuèi kho ; 


c) Vĩ qu, thêi gian tèi ®a ®fc phÐp hãc ti trêng quy ®bnh t1 kho#|n 3 
§¡Öu 6 cña Quy chÕ nhy; 


d) BB kô luẼt lCn thø hai vx lý do ®i thi hé hoc nhê ngêi thi hé theo quy 
®bnh ti kho%In 2 §iÒu 29 cña Quy chÕ nụy hoZ#c bb kô luẼt ẽ møc xo, tên 
khái danh s,ch sinh viÊn cña trêng. 


2. ChẼm nhÊt lụ mét th ng sau khi sinh vi°n cã quyÕt ®bnh buéc th«i häc, 
trêng phi th«ng b,o tr vÒ ®ba ph¬ng n¬i sinh viˆn cã hé khÈu thêng tró. 
Trêng híp ti trêng sinh vi°n ®- häc hoc ti nhzng trêng kh,c cã c,c chang 
trxnh ®ho t!o ẽ trxnh ®é thẾp h¬n hoc ch¬ng trxnh gi o dôc thêng xuy°n 
t¬ng øng, thx nhzng sinh vi°n thuéc diÖn bb buéc th«i häc quy ®bnh tỉ c_c 
®iÓm a, b vụ c khoIn 1 cña §iÒu nhy, ®fc quyÒn xin xÐt chuyÓn qua c,c 
ch¬ng trxnh ®ã vụ ®fc b4lo lu mét phGn kÕt qu4 häc tÉp ẽ ch¬ng trxnh cò 
khi häc ẽ c,c ch¬ng trxnh míi nuy. HiÖu trẻng xem xÐt quyÕt ®bnh cho 
bo lu kÕt qu4 häc tÉp ®èi víi tõng trêng hfp cô thÓ. 


§iÒu 17. Häc cïng lóc hai ch¬ng trxnh 


1. Sinh vi°n hãc cïng lóc hai ch¬ng trxnh lh sinh viÊn cã nhu cCu ®”ng ký 
häc thâm mét ch¬ng trxnh thø hai ®Ó khi tèt nghiÖp ®fc cẾp hai v'n b»ng. 


2. §iÒu kiÖn ®Ó häc cïng lóc hai ch¬ng trxnh: 


a) Ngụnh ®uo t!o chÝnh ẽ ch¬ng trxnh thø hai phi kh c ngunh ®Ho t!o 
chÝnh  ch¬ng trxnh thø nhÊt; 


b) Sau khi ®- kÕt thóc häc kú thø nhÊt nm häc ®Œu tin cña ch¬ng trxnh 
thø nhÊt; 


c) Sinh viˆn kh«ng thuéc diÖn xÕp hìng häc lùc yÕu ẽ ch¬ng trxnh thø 
nhẾt; 


3. Sinh vi°n ®ang häc th*m ch¬ng trxnh thø hai, nÕu r¬i vụo diÖn bb xÕp 
h'ng häc lùc yÕu cña ch¬ng trxnh thø hai, phi dõng häc thâm ch¬ng trxnh 
thø hai & häc kú tiÕp theo. 


4. Thêi gian tèi ®a ®fc phÐp hãc ®èi víi sinh vi°n häc cïng lóc hai ch¬ng 
trxnh lụ thêi gian tèi ®a quy ®bnh cho ch¬ng trxnh thø nhẾt, quy ®Pnh tri 
kho*In 3 §¡iÒu 6 cña Quy chÕ nhy. Khi häc ch¬ng trxnh thø hai, sinh viên 
®fc b4Jo lu ®iÓm cña nhzng häc phCn cã néi dung vụ khèi lìng kiÕn thøc 
t¬ng ®¬ng cã trong ch¬ng trxnh thø nhẾt. 


5. Sinh viˆn chØ ®fc xÐt tèt nghiÖp ch¬ng trxnh thø hai, nÕu cã ®ñ ®iÒu 
kiÖn tèt nghiÖp & ch¬ng trxnh thø nhẾt. 


§¡Òu 18. ChuyÓn trêng 

1. Sinh vi°n ®fc xÐt chuyÓn trêng nÕu cã c,c ®iÒu kiÖn sau ®©y: 

a) Trong thêi gian häc tÊp, nÕu gia ®xnh chuyÓn n¬i c tró ho#c sinh viˆn 
cã houn c%ịnh khã kh'n, cCn thiÕt ph4li chuyÓn ®Õn trêng gCn n¬i c tró 
cña gia ®xnh ®Ó thuÈn Hi trong häc tÉp; 


b) Xin chuyÓn ®Õn trêng cã cïng ngụnh hoc thuéc cïng nhãm ngụnh víi 
ngụnh ®uo t!o mụn sinh vi°n ®ang häc; 


c) §fĩc sù ®ầng ý cña HiÖu trẻng trêng xin chuyÓn ®i vụ trêng xin chuyÓn 
®Õn; 

d) Kh«ng thuéc mét trong c,c trêng hïp kh«ng ®ïc phÐp chuyÓn trêng quy 
®bnh t!i kho'ln 2 §iOu nhy. 

2. Sinh vi*n kh«ng ®ïc phÐp chuyÓn trêng trong c,c trêng hïp sau: 


a) Sinh vi*n ®- tham dù kú thi tuyÓn sinh theo ®Ò thi chung, nhng kh«ng 
tróng tuyÓn vụo trêng hoc cã kÕt qu'{ thi thÊp h¬n ®iÓm tróng tuyÓn 
cña trêng xin chuyÓn ®Õn; 


b) Sinh vi*n thuéc diÖn n»m ngohi vĩng tuyÓn quy ®Pnh cña trêng xin 
chuyÓn ®Õn; 


c) Sinh vi*n nm thø nhẾt vụ nm cuèi khãa; 
d) Sinh viˆn ®ang trong thêi gian bb kô luẼt tõ c$|nh co trẻ lên. 
3. Thñ tôc chuyÓn trêng: 


a) Sinh vi*n xin chuyÓn trêng phi lim hä s¬ xin chuyÓn trêng theo quy 
®bnh cña nhụ trêng; 


b) HiÖu trẻng trêng cã sinh vi°n xin chuyÓn ®Õn quyÕt ®bnh tiÕp nhẼn 
hoc kh«ng tiÕp nhÈẼn; quyÕt ®bnh viÖc häc tÉp tiÕp tôc cña sinh vi°n, 
c«ng nhẼn c,c häc phCn mụi sinh vi*n chuyÓn ®Õn ®ïc chuyÓn ®aœi kÕt 
qu'l vụ sẻ häc phGn phƒli hãc baœ sung, trẦn c¬ sẽ so s nh ch¬ng trxnh ẽ tr- 
êng sinh vi°n xin chuyÓn ®i vụ trêng xin chuyÓn ®Õn. 


Ch¬ng II 
KiÓm tra vụ thi häc phCn 
§¡Òu 19. §,nh gi, häc phŒn 


1. §èi víi c,c häc phCn chØ cã lý thuyÕt hoc cã c4 lý thuyÕt vụ thùc 
hụnh: Tïy theo tÝnh chẾt cña häc phŒCn, ®iÓm tœng hp ® nh øi, häc phCn 
(sau ®©y gäi t3⁄4t lù ®iÓm häc phCn) ®fc tÝnh c”n cø vụo mét phCn hoZ#c 
tÊt c4 c,c ®iÓm ® nh gi, bé phÈn, bao gảm: ®iÓm kiÓm tra thêng xuy^n 
trong qóa trxnh häc tÊp; ®iÓm ® nh gi, nhÊn thøc vụ th,¡ ®é tham gia 
tho luÊn; ®iÓm ® nh gi, phCn thùc hụnh; ®iÓm chuy°n cCn; ®iÓm thi 
giza häc phCn; ®iÓm tiÓu luÉn vụ ®iÓm thi kÕt thóc häc phCn, trong ®ã 
®iÓm thi kÕt thóc häc phCn lụ b3⁄t buéc cho mãi trêng hfp vụ cã träng sè 
kh«ng díi 50%. 


ViÖc lùa chän c,c hxnh thøc ® nh gi, bé phẼn vụ träng sè cña c,c ®iÓm 
® nh gi, bé phẼn, còng nh c,ch tÝnh ®iÓm tœng hïp ® nh gi, häc phCn do 
giIng viˆn ®Ò xuÊt, ®fïc HiÖu trẽng phˆ duyÖt vụ ph%li ®ic quy ®bnh 
trong ®Ò c¬ng chỉ tiÕt cña häc phCn. 


2. Sèi víi c,c hác phCn thùc hụnh: Sinh vi?n ph#li tham dù ®Cy ®ñ c,c bhi 
thùc hụunh. §ïiOm trung bxnh céng cña ®iOm c,c bụi thùc hụnh trong häc 


kú ®fïc lum triền ®Õn mét chz sè thÉp ph©n lù ®iÓm cña häc phCn thùc 
hụnh. 


3. GiIng vi^n phô tr,ch häc phCŒn trùc tiÕp ra ®Ò thi, ®Ò kiÓm tra vụ cho 
®iÓm ® nh gi, bé phẼn, trõ bụi thi kÕt thóc häc phCn. 


§¡Òu 20. Tœ chøc kú thi kÕt thóc häc phCn 


1. Cuèi mci häc kú, trêng ta chøc mét kú thi chÝnh vụ nÕu cã ®iÒu kiÖn, 
tœ chøc thâm mét kú thi phô ®Ó thi kÕt thóc häc phCn. Kú thi phô dụnh 
cho nh+ng sinh vi*n kh«ng tham dù kú thi chÝnh hoZ£c cã häc phCn bb 
®iÓm F ẽ kú thi chÝnh vụ ®fc tœ chøc sím nhÊt lụ hai tuÒn sau kú thi 
chYnh. 


2. Thêi gian dùnh cho «n thi mi häc phCn tô 1Ö thuÊn víi sè tÝn chØ cña 
häc phCn ®ã, Ýt nhẾt lụ 2/3 nguy cho mét tÝn chØ. HiÖu trẻng quy ®bnh 
cô thÓ thêi gian dụnh cho «n thi vụ thêi gian thi cho c,c kú thi. 


§¡Òu 21. Ra ®Ò thi, hxnh thøc thi, chÊm thi vụ sè ln ®fc dù thi kÕt thóc 
häc phGn 


1. §Ò thi kÕt thóc häc phŒCn phi phï hfp víi néi dung häc phCn ®: quy 
®bnh trong ch¬ng trxnh. ViÖc ra ®Ò thi hoc lÊy tõ nøg©n hụng ®Ò thi 
®fc thùc hiÖn theo quy ®bnh cña HiÖu trẽng. 


2. Hxnh thøc thi kÕt thóc häc phŒn cã thÓ lụ thi viÕt (tr4c nghiÖm hoc 
tù luÊn), vÊn ® p, viÕt tiÓu luÊn, lum bụi tẾp lín, hoc kÕt hïp giza c,c 
hxnh thøc trˆn. HiÖu trẻng duyÖt c,c hxnh thøc thi thÝch hfp cho tõng häc 
phCn. 


3. ViÖc chÊm thi kÕt thóc c,c häc phCn chØ cã lý thuyÖt vụ viÖc chÊm 
tiÓu luÊn, bụi tÉp lín phi do hai ging vi°n ®4Jm nhiÖm. 


HiÖu trẽng quy ®Pnh viÖc bo qu%ịn c,c bụi thi, quy trxnh chÊm thi vụ lu 
gi+ c,c bụi thi sau khi chÊm. Thêi gian lu giz c,c bụi thi viÕt, tiÓu luÊn, 
bụi tẾp lín Ýt nhÊt lh hai nm, kÓ tõ nghy thi hoc nguy nép tiÓu luÊn, 
bụi tÉp lín. 


4. Thi vÊn ®,p kÕt thóc häc phŒCn phi do hai gi4ng vi^n thùc hiÖn. §iÓm 
thi vÊn ® p ®fc c«ng bè c«ng khai sau mci buai thi. Trong trêng hfp hai 
giIng vin chÊm thi kh«ng thèng nhẾt ®ïc ®iÓm chÊm thx c,c giing vi°n 
chÊm thi trxnh trẻng bé m«n ho#c trẻng khoa quyÕt ®Pnh. 


C,c ®iÓm thi kÕt thóc häc phCn vụ ®iÓm häc phCn phi ghi vụo b%ịng 
®iÓm theo mẾu thèng nhẾt cña trêng, cã chz ký cña c4 hai ging vin 
chÊm thi vụ lum thụunh ba b%ịn. Mét b4n lu t1 bé m«n, mét b%ịn göi vÒ vn 
phíềng khoa vụ mét b%Ín øgöi vÒ ph§ng ®uo t!o cña trêng, chÈm nhÊt mét 
tuCn sau khi kÕt thóc chÊm thi häc phCn. 


5. Sinh vi®n v34ng mt trong kú thi kÕt thóc häc phCn, nÕu kh«ng cã lý do 
chÝnh ® ng coi nh ®- dù thi mét lỢn vụ phi nhÉn ®iÓm 0 ẻ kú thi 
chÝnh. Nh~zng sinh vi°n nuy khi ®fc trẻng khoa cho phÐp ®fc dù thi mét 
lCn ẽ kú thi phô ngay sau ®ã (nÕu cã). 


6. Sinh vi*n v34ng m£t cã lý do chÝnh ® ng ẽ kú thi chÝnh, nÕu ®fc trẽng 
khoa cho phÐp, ®fc dù thi ẽ kú thi phô ngay sau ®ã (nÕu cã), ®iÓm thi 
kÕt thóc häc phCn ®fc coi lù ®iÓm thi lCn ®Cu. Trêng hìp kh«ng cã kú 
thi phô hoc thi kh«ng ®1t trong kú thi phô nh+ng sinh viˆn nuy sÏ ph4li dù 
thi ti c,c kú thi kÕt thóc häc phCn ẽ c,c häc kú sau hoc häc kú phô. 

§¡Òu 22. C,ch tÝnh ®iÓm ® nh gi, bé phÊn, ®iÓm häc phCn 


1. §iÓm ® nh gi, bé phÊn vụ ®iÓm thi kÕt thóc häc phCn ®ïc chÊm theo 
thang ®iÓm 10 (tð 0 ®Õn 10), lum trần ®Õn mét chz sè thẼp ph©n. 


2. §iÓm häc phCn lh teng ®iÓm cña tÊt c4 c,c ®iÓm ® nh gi, bé phẼn 
cña häc phŒCn nh©n víi träng sè t¬ng øng. §iÓm häc phŒn lụm trền ®Õn 
mét chz sè thÈp ph©n, sau ®ã ®fïc chuyÓn thunh ®iÔm ch+ nh sau: 

a) Lo1i ®t:A (8,5 - 10) Giái 

B (7,0 - 8,4) Kh, 

C (5,5 - 6,9) Trung bxnh 


D (4,0 - 5,4) Trung bxnh yÕu 


b) Lo!i kh«ng ®'t: F (đíi 4,0) KĐm 


c) §èi víi nhzng häc phCn cha ®ñ c¬ sẽ ®Ó ®a vụo tÝnh ®iÓm trung 
bxnh chung häc kú, khi xÕp møc ® nh gi, ®fc sö dông c,c kÝ hiÖu sau: 


I Cha ®ãñ d+ liÖu ® nh øi.. 
X Cha nhÈn ®fc kÕt qu thi. 


d) §èi víi nh+zng häc phCn ®fc nhụ trêng cho phÐp chuyÓn ®iÓm, khi xÕp 
møc ® nh gi, ®ïc sö dông kÝ hiÖu R viÕt kÌm víi kÕt qu4,. 


3. ViÖc xÕp lo1i c c møc ®iÓm A, B, C, D, F ®fïc ,p dông cho c,c trêng 
hÍp sau ®©y: 


a) §èi víi nhzng häc phCn mù sinh vi°n ®- cã ®ñ ®iÓm ® nh gi, bé phẼÊn, 
kỎ c4 trêng hfp bá häc, bá kiÔm tra hoc bá thi kh«ng cã lý do ph4Ji nhÈn 
®iÓm 0; 


b) ChuyÓn ®œïi tð møc ®iÓm T qua, sau khi ®- cã c,c kÕt qu®| ® nh gi, bé 
phÈn mụ tríc ®ã sinh vi°n ®fc gi4lng vi°n cho phÐp nĩ; 
c) ChuyÓn ®zii tõ c,c trêng hip X qua. 


4. ViÖc xÕp lo1i & møc ®iÓm E ngohi nhzng trêng hp nh ®- nu ẽ kho%in 3 
§iÖu nhy, cŠn ,p dông cho trêng hfp sinh viˆn vi phim néi quy thi, cã quyÕt 
®bnh ph%i nhÉn møc ®iÓm E. 


5. ViÖc xÕp lo1i theo møc ®iÓm I ®ïc ,p dông cho c,c trêng hfp sau ®©y: 
a) Trong thêi gian häc hoc trong thêi gian thi kÕt thóc häc kú, sinh viên 
bb èm hoc tai n1n kh«ng thO dù kiOm tra hoc thi, nhng ph4li ®fc trềng 
khoa cho phÐp; 


b) Sinh vi*n kh«ng thÓ dù kiÓm tra bé phÈn ho/£c thi vx nhzng lý do 
kh,ch quan, ®ïc trẻng khoa chẾp thuÊn. 


Trõ c,c trêng hìp ®#c biÖt do HiÖu trẻng quy ®Bbnh, tríc khi b34t ®Cu häc 
kú míi kÕ tiÕp, sinh vi*n nhÉn møc ®iÓm I phi trf xong c,c néi dung 


kiÓm tra bé phÉn c&n ni ®Ó ®ïc chuyÓn ®iÓm. Trêng hp sinh vi*n cha 
tr[ nĩ vụ cha chuyOn ®iOm nhng kh«ng r¬i vụo trêng hp bb buéc th«i häc 
thx vÉn ®ïc häc tiÕp ẽ c,c häc kú kÕ tiÕp. 

6. ViÖc xÕp lo1i theo møc ®iÓm X ®fc ,p dông ®èi víi nhzng häc phCn 
mụ ph§ng ®ụo t!o cña trêng cha nhÈÉn ®fc b,o c,o kÕt qu4[ häc tÉp cña 
sinh viˆn tõ khoa chuyÓn lên. 

7. Ký hiÖu R ®ïfc ,p dông cho c,c trêng hfp sau: 

a) §iÓm häc phCn ®ïc ® nh gi, š c,c møc ®iÓm A, B, C, D trong ®ït ® nh 
gi, ®Cu häc kú (nÕu cã) ®èi víi mét sè häc phCn ®fc phÐp thi sím ®Ó 


gióp sinh vi°n häc vít. 


b) Nh+ng häc phCn ®fc c«ng nhẼn kÕt qu4, khi sinh viân chuyÓn tõ trêng 
kh,c ®Õn hoZ#c chuyÓn ®ai gi+a c,c ch¬ng trxnh. 


§¡Òu 23. C,ch tÝnh ®iÓm trung bxnh chung 


1. §Ó tÝnh ®iÓm trung bxnh chung häc kú vụ ®iÓm trung bxnh chung 
tÝch lòy, møc ®iÓm chz cña mci häc phCn ph4Ji ®ĩc quy ®œi qua ®iÓm 
sẻ nh sau: 


A t¬ng øng víi 4 
Btng øng víi 3 
C t¬ng øng víi 2 
Dt-ng øng víi 1 
F t¬ng øng víi 0 


Trêng híp sö dông thang ®iÓm ch+ cã nhiÒu møc, HiÖu trẻng quy ®bnh 
quy ®œi c,c møc ®iÓm ch+ ®ã qua c,c ®iÓm sè thÝch híp, víi mét chz sẻ 
thÉp ph©n. 


2. §iÓm trung bxnh chung häc kú vụ ®iÓm trung bxnh chung tÝch lòy ®ñc 
tÝnh theo c«ng thøc sau vụ ®fc lum trần ®Õn 2 chz sè thÉp ph©n: 


Trong ®ã: 

A lụ ®iÓm trung bxnh chung häc kú hoc ®iÓm trung bxnh chung tÝch 
lòy 

ai lu ®iÓm cña häc phCn thø ¡ 

ni lu sè tÝn chØ cña häc phCn thø i 

n Ìh tœng sè häc phn. 


§¡Óm trung bxnh chung häc kú ®Ó xÐt häc bœng, khen thẽng sau mci häc 
kú chØ tÝnh theo kÕt qu'J thi kÕt thóc häc phCn ẽ lCn thi thø nhÊt. §iÓm 
trung bxnh chung häc kú vụ ®iÓm trung bxnh chung tÝch lòy ®Ó xÐt th«i 
häc, xÕp h!ng häc lùc sinh viˆn vụ xÕp hìng tèt nghiÖp ®ïc tÝnh theo 
®iÓm thi kÕt thóc häc phCn cao nhẾt trong c,c lCn thi. 


Ch¬ng IV 
XĐt vụ c«ng nhÈn tèt nghiÖp 
§¡Òu 24. Thùc tÊp cuèi khãa, lim ®ä ,n hoc kho, luÊn tèt nghiÖp 


1. §Cu häc kú cuèi kho,, c,c sinh vi°n ®fc ®”ng ký lum ®ä ,n, kho, luÊn tèt 
nghiÖp hoc häc thâm mét sè häc phCn chuy°n m«n ®fc quy ®Pnh nh sau: 


a) Lụm ®ä ,n, kho, luÊn tèt nghiÖp: ,p dông cho sinh vi°n ®1!t møc quy 
®bnh cña trêng. §ä ,n, kho, luÊÉn tèt nghiÖp lụ häc phŒn cã khèi lĩng 
kh«ng qu, 14 tÝn chØ cho trxnh ®é ®1i häc vụ 5 tÝn chØ cho trxnh ®é 
cao ®1⁄4ng. HiÖu trẻng quy ®Pnh khèi lĩng cô thÓ phï hfp víi y°u cCu ®ho 
t1o cña trêng. 


b) Häc vụ thi mét sẻ häc phÓn chuyÊn m«n: sinh vi°n kh«ng ®fc giao lhm 
®ä ,n, kho, luÉn tèt nghiÖp ph$li ®”ng ký häc thâm mét sẻ häc phŒCn chuy°n 
m«n, nÕu cha tÝch lòy ®ñ sè tÝn chØ quy ®bnh cho ch¬ng trxnh. 


2. Tïy theo ®iÒu kiÖn cña trêng vụ ®/£c thï cña tống ngunh ®ụuo to, 
HiÖu trẽng quy ®Pnh: 


a) C,c ®iÒu kiÖn ®Ó sinh vi°n ®fc ®”ng ký lụm ®ä ,n hoZc kho, luÊn tèt 
nghiÖp; 


b) Hxnh thøc vụ thêi gian lum ®ä n, kho, luÊn tèt nghiÖp; 
c) Hxnh thøc chỀm ®ä ,n, kho, luÊn tèt nghiÖp; 


d) NhiÖm vô cña gi%ịng vi°n híng dÉn; tr,ch nhiÖm cña bé m«n vụ khoa 
®èi víi sinh vi*n trong thêi gian lum ®ä ,n, kho, luÊn tèt nghiÖp. 


3. §èi víi mét sè ngụinh ®no t!o ®Bï hái phi dụnh nhiÒu thêi gian cho thÝ 
nghiÖm ho,#c kh%o s,t ®Ó sinh vi*n hon thụnh ®â ,n, kho, luÊn tèt 
nghiÖp, trêng cã thÓ bè trÝ thêi gian lum ®â ,n, kho, luÊn tèt nghiÖp kÕt 
hfp víi thêi gian thùc tÉp chuy°n m«n cuèi kho... 


§¡Òu 25. ChẼm ®ä ,n, kho, luÊn tèt nghiÖp 


1. HiÖu trẻng quyÕt ®Pnh danh s,ch gifing vin chÊm ®ä ,n, kho, luÊn tèt 
nghiÖp. ViÖc chẼm mci ®ä n, khãa luÊn tèt nghiÖp phi do 2 gi4lng viˆn 
®%Im nhiÖm. 


2. §iÓm cña ®ä ,n, kho, luÊn tèt nghiÖp ®fc chỀm theo thang ®iÓm ch+ 
theo quy ®Pnh tri c c môc a vụ b, kho4In 2, §iÒu 22 cña Quy chÕ nhy. KÕt 
qu4{ chÊm ®ä ,n, khãa luÊn tèt nghiÖp ®fc c«ng bè chÈm nhÊt lụ 3 tuCn, 
kÓ tõ nguy nép ®ä ,n, khãa luÊn tèt nghiÖp. 


§¡iÓm ®ä ,„n, kho, luÊn tèt nghiÖp ®ïc tÝnh vụo ®iÓm trung bxnh chung 
tÝch lòy cña toun kho, häc. 


3. Sinh vi*n cã ®ä ,n, kho, luÊn tèt nghiÖp bb ®iÓm F, phi ®'ng ký lum 
Hi ®ä ,n, khãa luÊn tèt nghiÖp; ho#c phi ®”ng ký häc thm mét sè häc 
phŒn chuy°n m«n ®Ó thay thÕ, sao cho teng sè tÝn chØ cña c,c häc phCn 
chuy°n m«n häc thâm t¬ng ®¬ng víi sè tÝn chØ cña ®ä ,n, khãa luÊn tèt 
nghiÖp. 


§¡Òu 26. Thùc tÊp cuèi kho, vụ ®iÒu kiÖn xÐt tèt nghiÖp cña mét sè 
ngụnh ®Ho t!o ® đc thĩ 


§èi víi mét sè ngiùnh ®Ho tto ®Z#c thĩ thuéc c,c IŨnh vùc NghÖ thuẾt, 
KiÕn tróc, y tÕ, ThÓ dôc - ThÓ thao, HiÖu trẽng quy ®bnh néi dung, 
hxnh thøc thùc tÉp cuèi kho ; hxnh thøc chỀm ®ä ,n, kho, luÊn tèt 
nghiÖp; ®iÒu kiÖn xÐt vụ c«ng nhẼn tèt nghiÖp phï hp víi ®Z£¿c ®iÓm 
c,c ch¬ng trxnh cña trêng. 


§iÒu 27. §iÒu kiÖn xÐt tèt nghiÖp vụ c«ng nhẼn tèt nghiÖp 


1. Nh+ng sinh vi*n cã ®ã c,c ®iÒu kiÖn sau thx ®fc trêng xÐt vụ c«ng 
nhÈn tèt nghiÖp: 


a) Cho ®Õn thêi ®iÓm xÐt tèt nghiÖp kh«ng bP truy cøu tr,ch nhiÖm 
hxnh sù hoc kh«ng ®ang trong thêi gian bb kô luÊÉt & møc ®xnh chØ häc 
tẾp; 


b) TÝch lòy ®ã sè häc phCn quy ®bnh cho ch¬ng trxnh ®uo t!o: víi khèi 
lĩng kh«ng díi 180 tÝn chØ ®èi víi kho, ®1i häc 6 nm; 150 tÝn chØ ®èi 
víi kho, ®1i häc 5 nm; 120 tÝn chØ ®èi víi kho, ®1i häc 4 nm; 90 tÝn 
chØ ®èi víi kho, cao ®1⁄4ng 3 nm; 60 tÝn chØ ®èi víi kho, cao ®1⁄4ng 2 
nm. HiÖu trẽng quy ®bnh cô thÓ khèi lĩng kiÕn thøc tèi thiÓu cho tõng 
ch¬ng trxnh ®fc triÓn khai ®uo t!o trong ph!m vi trêng mxnh; 


c) §iÓm trung bxnh chung tÝch lòy cña toun khãa häc ®!t tõ 2,00 trẻ l*n; 


d) Tháa m-n mét sè y°u cCu vÒ kÕt qu4{ häc tÊÉp ®èi víi nhăm häc phCn 
thuéc ngunh ®uo t!o chÝnh do HiÖu trẽng quy ®Pnh; 


®) Cã chøng chØ gi o dôc quẻc phng vụ gi ,o dôc thÓ chẾt ®èi víi c,c 
ngụnh ®uo t!o kh«ng chuyn vÒ qu©n sù vụ thÓ dôc - thÓ thao. 


2. Sau mci häc kú, Héi ®ẳng xÐt tèt nghiÖp c”n cø c,c ®iÒu kiÖn c«ng 
nhÈÊn tèt nghiÖp quy ®Pnh ti khofIn 1 §iÒu nhy ®Ó lÉp danh s,ch nhzng 
sinh viˆn ®ñ ®iÒu kiÖn tèt nghiÖp. 


Héi ®ẳng xĐÐt tẻt nghiÖp trêng do HiÖu trẽng hoc Phã HiÖu trẽng ®fc 
HiÖu trẽng uâ quyÒn lùm Chñ tbch, trẽng ph§ng ®ho t!o lim Th ký vụ 
c,c thịnh vin lh c,c trếng khoa chuy°*n m«n, trẽng phŠng c«ng t,c sinh viÊn. 


3. CTn cø ®Ò nghb cña Héi ®ẳng xÐt tèt nghiÖp, HiÖu trẻng ký quyÕt 
®bnh c«ng nhẼn tèt nghiÖp cho nhzng sinh vi°n ®ñ ®iÒu kiÖn tèt 
nghiÖp. 


§¡Òu 28. CẾp b»ng tèt nghiÖp, bo lu kÕt qu4 häc tÉp, chuyÓn ch¬ng 
trxnh ®ụho t†o vụ chuyOn lo1i hxnh ®ho to 


1. B»ng tèt nghiÖp ®1i häc, cao ®1⁄4ng ®fc cẾp theo nguụnh ®ho t!o chÝnh 
(®¬n ngụnh hoc song ngụnh). Hìng tèt nghiÖp ®fc x c ®Pbnh theo ®iÖm 
trung bxnh chung tYch lòy cña tonn kho, hãäc, nh sau: 

a) Lo1i xuÊt s3⁄4c: §iÓm trung bxnh chung tÝch lòy tõ 3,60 ®Õn 4,00; 

b) Loti giái: §iÓm trung bxnh chung tÝch lòy tõ 3,20 ®Õn 3,59; 

c) Lo1i kh,: §¡iÓm trung bxnh chung tÝch lòy tõ 2,50 ®Õn 3,19; 

d) Lo1i trung bxnh: §iÓm trung bxnh chung tÝch lòy tõ 2,00 ®Õn 2,49. 

2. H'ng tèt nghiÖp cña nh+zng sinh vi*n cã kÕt qu4| häc tÈp toun kho, lo1i 
xuÊt s3⁄4c vụ giái sÏ bb gi4m ®i mét møc, nÕu r¬i vo mét trong c,c trêng 


hÍp sau: 


a) Cã khèi lĩng cña c,c häc phŒn phi thi l!i vìt qu, 5% so víi teng sè tÝn 
chØ quy ®Bnh cho tonn ch¬ng trxnh; 


b) §- bb kô luÊt tð møc c$ịnh c,o trẻ l?n trong thêi gian häc. 

3. KÕt qu4 häc tÉp cña sinh vi*n ph4Ji ®fc ghi vụo b%ịng ®iÓm theo tống 
häc phÓn. Trong b%ng ®iOm cÊn phi ghi chuyÊn ngụnh (híng chuy°n s©u) 
hoc ngụnh phô (nÕu cãi). 


4. NÕu kÕt qu4 häc tÉp cña sinh viˆn tháa m-n nhzng quy ®Pnh tri kho%ln 1 
§¡iÖu 27 cña Quy chÕ nhy ®èi víi mét sè ch¬ng trxnh ®ho t1o t¬ng øng víi 


c,c ngunh ®uo t!o kh,c nhau, thx sinh vi°n ®fc cẾp c,c b»ng tèt nghiÖp 
kh,c nhau t¬ng øng víi c,c nghnh ®ko t!o ®ã, 


5. Sinh viˆn c§n nỉ chøng chØ øi o dôc quèc phng vụ gi o dôc thÓ chẼt, 
nhng ®- hÕt thêi gian tèi ®a ®fc phÐp häc, trong thêi htn 5 n”m tÝnh tõ 
nghy ph4Ji ngõng häc, ®fc trẻ vÒ trêng tr4| ni ®Ö cã ®ñ ®iOu kiÖn xÐt tèt 
nghiÖp. 


6. Sinh vi*n kh«ng tèt nghiÖp ®fc cẾp giÊy chøng nhẼn vÒ c,c häc phGn 

®- häc trong ch¬ng trxnh cña trêng. Nh+ng sinh vi?n nuy nÕu cã nguyÖn 

väng, ®fc quyÒn lhm ®¬n xin chuyÓn qua c,c ch¬ng trxnh kh,c theo quy 
®bnh tri kho%In 2 §iÒu 16 cña Quy chÕ nhy. 


Ch¬ng V 
Xö lý vi phim 


§¡Òu 29. Xö lý kô luẼt ®èi víi sinh vi*n vi ph'm c,c quy ®Pnh vÒ thị, 
kiÓm tra 


1. Trong khi dù kiÓm tra thêng xuyân, chuÈn bb tiÓu luÊn, bụi tẾp lín, thi 
gira häc phÓn, thi kÕt thóc häc phCn, chuÈn bb ®ä ,n, kho, luÊn tèt 
nghiÖp, nÕu vi phim quy chÕ, sinh viˆn sÏ bb xö lý kñ luẼt víi tõng häc 
phÉŒn ®- vi phm. 


2. Sinh vi*n ®i thi hé hoc nhê ngêi kh,c thi hé, ®Òu bP kô luÊt & møc 
®xnh chØ häc tÈp mét nm ®èi víi trêng hfp vi phim lCn thø nhÊt vụ buéc 
th«i hãc ®èi víi trêng hp vi phim lCn thø hai. 

3. Trõ trêng hĩp nh quy ®Pnh t!i kho%ln 2 cña §iÒu nụy, møc ®é sai phim 
vụ khung xö lý kñ luÉt ®èi víi sinh vi*n vi phim ®fc thùc hiÖn theo c,c quy 
®bnh cña Quy chÕ tuyÓn sinh ®1i häc, cao ®1⁄4ng hÖ chÝnh quy. 

KT. Bé trẽng 

Thø trẻng 


(®: ký) 


Bụnh TiÕn Long 


Phương pháp thu thập số liệu 

Thu thập số liệu thí nghiệm là một công việc quan trọng trong NCKH. 
Mục đích của thu thập số liệu (từ các tài liệu nghiên cứu khoa học có 
trước, tỪ quan sát và thực hiện thí nghiệm) là để làm cơ sơ lý luận khoa 
học hay luận cứ chứng minh giả thuyết hay tìm ra vấn đề cần nghiên 
cứu. Có 3 phương pháp thu thập số liệu: a) Thu thập số liệu bằng cách 
tham khảo tài liệu. b) Thu thập số liệu từ những thực nghiệm (các thí 
nghiệm trong phòng, thí nghiệm ngoài đồng, ...). c) Thu thập số liệu phi 
thực nghiệm (lập bảng câu hỏi điều tra). 


Phương pháp thu thập số liệu từ tham khảo tài liệu 


Phương pháp nầy là dựa trên nguồn thông tin sơ cấp và thứ cấp thu thập 
được từ những tài liệu nghiên cứu trước đây để xây dựng cơ sở luận cứ 
để chứng minh giả thuyết. Thí dụ, để chứng minh giả thuyết “không thể 
loại bỏ cây bạch đàn ra khỏi cơ cấu cây trồng rừng”, người ta đã dựa vào 
những nghiên cứu có trước nhƯ sau (Vũ Cao Đàm, 2003): 


e Kết quả nghiên cứu tại Nga cho thấy, chỉ trong 15 năm bạch đàn có 
sức tăng trưởng chiều cao gấp 5 lần so với cây dẻ và 10 lần so với 
cây sồi; 

e Sản lượng bạch đàn trên 1 ha hàng năm rất cao, tới 20 đến 25 
m3/ha/năm, trong khi cây mỡ chỉ đạt 15-20 m3/ha/năm và cây bồ đề 
là 10-15 m3/ha/năm; 

e Theo thống kê của EAO, tỪ năm 1.744 đến 1.975 đã có hơn 100 nước 
nhập khẩu bạch đàn, trong đó có 78 nước đã trồng rừng bạch đàn 
thành rừng kinh tế có sản lượng cao với qui mô lớn. 


Phương pháp thu thập số liệu từ những thực nghiệm 
Khái niệm 
Trong phương pháp nầy, số liệu được thực hiện bằng cách quan sát, theo 


dõi, đo đạc qua các thí nghiệm. Các thí nghiệm trong lĩnh vực khoa học tự 
nhiên, vật lý, hóa học, kỹ thuật, nông nghiệp, kể cả xã hội thường được 


thực hiện trong phòng thí nghiệm, nhà lưới, ngoài đồng và cộng đồng xã 
hội. Để thu thập số liệu, các nhà NCKH thường đặt ra các biến để quan 
sát và đo đạc (thu thập số liệu). Các nghiệm thức trong thí nghiệm (có 
những mức độ khác nhau) thường được lặp lại để làm giảm sai số trong 
thu thập số liệu. 


Ví dụ: Người nghiên cứu muốn xem xét những mức độ phân bón (hay 
còn gọi nghiệm thức phân bón) nào đó để làm tăng năng suất, trong cách 
bố trí thí nghiệm thì mỗi mức độ phân bón thường được lặp lại nhiều 
lần. Kết quả thí nghiệm là các số liệu được đo từ các chỉ tiêu sinh trưởng 
và năng suất ở những mức độ phân bón khác nhau. 


Phương pháp khoa học trong thực nghiệm gồm các bước như: lập giả 
thuyết, xác định biến, bố trí thí nghiệm, thu thập số liệu để kiểm chứng 
giả thuyết. 


Định nghĩa các loại biến trong thí nghiệm 


Trong nghiên cứu thực nghiệm, có 2 loại biến thường gặp trong thí 
nghiệm, đó là biến độc lập (independent variable) và biến phụ thuộc 
(dependent variable). 


‹ Biến độc lập (còn gọi là nghiệm thức): là các yếu tố, điều kiện khi 
bị thay đổi trên đối tượng nghiên cứu sẽ ảnh hưởng đến kết quả thí 
nghiệm. Như vậy, đối tượng nghiên cứu chứa một hoặc nhiều yếu 
tố, điều kiện thay đổi. Nói cách khác kết quả số liệu của biến phụ 
thuộc thu thập được thay đổi theo biến độc lập. 


Thí dụ: 
Biến độc lập có thể là liều lượng phân bón, loại phân bón, lượng nước 


tưới, thời gian chiếu sáng khác nhau,... (hay còn gọi là các nghiệm thức 
khác nhau). 


Trong biến độc lập, thường có một mức độ đối chứng hay nghiệm thức 
đối chứng (chứa các yếu tố, điều kiện ở mức độ thông thường) hoặc 
nghiệm thức đã được xác định mà người nghiên cứu không cần tiên đoán 
ảnh hưởng của chúng. Các nghiệm thức còn lại sẽ được so sánh với 
nghiệm thức đối chứng hoặc so sánh giữa các cặp nghiệm thức với nhau 


‹_ Biến phụ thuộc (còn gọi là chỉ tiêu thu thập): là những chỉ tiêu đo 
đạc và bị ảnh hưởng trong suốt quá trình thí nghiệm, hay có thể nói 
kết quả đo đạc phụ thuộc vào sự thay đổi của biến độc lập. Thí dụ: 
khi nghiên cứu sự sinh trưởng của cây mía, các biến phụ thuộc ở đây 
có thể bao gồm: chiều cao cây, số lá, trọng lượng cây,... và kết quả 
đo đạc của biến phụ thuộc ở các nghiệm thức khác nhau có thể khác 
nhau. 


Thí dụ: 


Đề tài: “Ảnh hưởng của liều lượng phân N trên năng suất lúa Hè Thu” có 
các biến nhƯ sau: 


+ Biến độc lập: liều lượng phân N bón cho lúa khác nhau. Các nghiệm 
thức trong thí nghiệm có thể là 0, 20, 40, 60 và 80 kgN/ha. Trong đó 
nghiệm thức “đối chứng” không bón phân N. 


+ Biến phụ thuộc: có thể là số bông/m2, hạt chắt/bông, trọng lượng hạt 
và năng suất hạt (t/ha). 


Xác định các biến trong thí nghiệm dựa trên mối quan hệ “nhân- 
quả” của giả thuyết 


Kết quả quan sát lệ thuộc vào nguyên nhân gây ảnh hưởng. Dựa vào mối 
quan hệ trong giả thuyết đặt ra, người nghiên cứu dễ dàng xác định được 
yếu tố nào ảnh hưởng đến sự kiện quan sát. Thí dụ, “Ảnh hưởng của 
nồng độ NAA trên sự đậu trái của xoài Cát Hòa Lộc”. Ở đây, tỷ lệ đậu 
trái (kết quả) khác nhau là do ảnh hưởng của các nồng độ NÑAA (nguyên 


nhân) khác nhau. Như vậy, biến độc lập là biến mà người nghiên cứu có 
ý định làm thay đổi (nồng độ NAA khác nhau) và biến phụ thuộc ở đây là 
sự đậu trái hay tỷ lệ rụng trái Ở các nghiệm thức có nồng độ NAA khác 
nhau. 


Bố trí thí nghiệm để thu thập số liệu nghiên cứu 


Đối tượng khảo sát 


Để chọn đối tượng khảo sát trong thí nghiệm, công việc đầu tiên là phải 
xác định quần thể (population) mà người nghiên cứu muốn đo đạc để thu 
thập kết quả. Một quần thể bao gồm nhiều cá thể mang các thành phần 
và đặc điểm khác nhau mà ta muốn khảo sát. Đối tượng khảo sát thường 
được chia làm hai nhóm: 


a) Nhóm khảo sát: đối tượng được đặt ra trong giả thuyết. 


b) Nhóm đối chứng: so sánh với nhóm khảo sát. 


Khung mẫu (sample frame) 


Để bố trí và thu thập số liệu thí nghiệm nghiên cứu thì công việc trước 
tiên là thiết lập khung mẫu. Khung mẫu cần xác định các cá thể trong 
quần thể mục tiêu (target population), cỠ mẫu và phương pháp lấy mẫu. 


Trong trường hợp thiết lập khung mẫu sai thì mẫu chọn sẽ không đại 
diện cho quần thể mục tiêu và số liệu thu thập sẽ không đại diện cho 
quần thể. Có ba trường hợp tạo ra khung mẫu sai: 


e Khung mẫu chứa quá nhiều cá thể, mà trong đó có cá thể không nằm 
trong quần thể mục tiêu. 

e Khung mẫu chứa quá ít cá thể, mà trong đó có cá thể nằm và không 
nằm trong quần thể mục tiêu. 


e Khung mẫu chứa tập hợp các cá thể không đúng hay khung mẫu 
không nằm trong quần thể mục tiêu. 


Hai giai đoạn tạo khung mẫu: 


1. Xác định các cá thể trong quần thể mục tiêu và cỡ mẫu. Thí dụ, cỡ 
mẫu của 100 hộ gia đình ở thành phố và 150 gia đình ở nông thôn. 

2. Chọn phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên hoặc không ngẫu nhiên. Thí 
dỤ: trong nghiên cứu điều tra, mẫu ngẫu nhiên thì vị trí chọn mẫu có 
thể dựa vào bản đồ ranh giới giữa các vùng, lập danh sách hỘ gia 
đình theo số nhà, danh bạ điện thoại nếu có, ... sau đó chọn phương 
pháp lấy mẫu. 


Phương pháp lấy mẫu 


Trước khi đi vào chi tiết về phương pháp lấy mẫu, cần hiểu các định 
nghĩa có liên quan đến phương pháp, trình bày trong Bảng 5.1. 


Bảng 5.1 Các định nghĩa có liên quan đến phương pháp lấy mẫu 


Một tập hợp các đối tượng khảo sát (người, cá 


uần thể ~ ^ ^ ẻ ^ ` ⁄ z « z 
... thể, nhân vật, sinh vật,...) và chứa các đạc tính 
cần nghiên cứu hay khảo sát. 
Quần thể Mang đặc tính nào đó và được đánh giá qua mẫu; 
tiện hoặc mang các đặc tính cần nghiên cứu và đại 
In, diện cho toàn quần thể. Thí dụ, khi nghiên cứu về 
tiêu(farget NHI” 0 0 0220150862 xi: Kiệt cac 
việc sử dụng các bếp lò nầu ăn, thì quần thể mục 
population) 


tiêu hầu hết là người phụ nữ. 


Mẫu Một phần hoặc tập hợp nhỏ cá thể của quần thể 

(sample) mục tiêu được chọn đại diện cho quần thể để 
khảo sát nghiên cứu. 

Mẫu không - 

xác suất Phương pháp trong đó việc chọn mầu không có 

(non- xác suất đồng đều hay các cá thể trong quần thể 

probability không có cơ hội được chọn như nhau. 

sample) 

:: Phương pháp chọn mẫu trong đó mỗi cá thể có 
lá hủ lai một xác suất đặc trưng của mẫu và thƯờng bằng 
(0i0tBHll nhau. Hầu hết việc lấy mẫu xác suất sử dụng 

cách lầy mâu ngâu nhiên đỀ tạo ra mỖi cá thể 
sample) 


trong quần thể có cơ hội được chọn nhƯ nhau. 


Mục đích của tất cả các phương pháp lấy mẫu là đạt được mẫu đại diện 
cho cả quần thể nghiên cứu. Khi chọn phương pháp lấy mẫu thì cần 
hiểu rõ các đặc tính của quần thể nghiên cứu để xác định cỡ mẫu quan 
sát đại diện và để đánh giá tương đối chính xác quần thể. 


Trong nghiên cứu, không thể quan sát hết toàn bộ các cá thể trong quần. 
thể, mà chỉ chọn một số lượng đủ các cá thể đại diện hay còn gọi là mẫu 
thí nghiệm. Phương pháp chọn mẫu thí nghiệm rất quan trọng, bởi vì có 
liên quan tới sự biến động hay độ đồng đều của mẫu. Có hai phương 
pháp chọn mẫu: (1) Chọn mẫu không xác suất (không chú ý tới độ đồng 
đều) và (2) chọn mẫu xác suất (đề cập tới độ đồng đều). 


* Chọn mẫu không có xác suất 

Phương pháp chọn mẫu không xác suất là cách lấy mẫu trong đó các cá 
thể của mẫu được chọn không ngẫu nhiên hay không có xác suất lựa 
chọn giống nhau. Điều này thể hiện trong cách chọn mẫu như sau: 


e Các đơn vị mẫu được tự lựa chọn mà không có phương pháp. 


© Các đơn vị mẫu rất dễ dàng đạt được hoặc dễ dàng tiếp cận. Thí 
dụ chọn những hộ trên nhỮng con đường dễ đi. 

e Các đơn vị mẫu được chọn theo lý do kinh tế, thí dụ trả tiền cho sự 
tham dự. 

e Các đơn vị mẫu được quan tâm bởi người nghiên cứu trong cách 
“điển hình” của quần thể mục tiêu. Thí dụ người nghiên cứu chỉ 
quan tâm đến các nhân vật điển hình trong quần thể nghiên cứu, để 
so sánh với các nhân vật khác. 

e Các đơn vị mẫu được chọn mà không có sự thiết kế rõ ràng (thí dụ: 
chọn 50 người đầu tiên đến buổi sáng). 


Phương pháp chọn mẫu không có xác suất thường có đỘ tin cậy thấp. 
Mức độ chính xác của cách chọn mẫu không xác suất tùy thuộc vào sự 
phán đoán, cách nhìn, kinh nghiệm của người nghiên cứu, sự may mắn 
hoặc dễ dàng và không có cơ sở thống kê trong việc chọn mẫu. 


* Chọn mẫu xác suất 


Cơ bản của việc chọn mẫu xác suất là cách lấy mẫu trong đó việc chọn 
các cá thể của mẫu sao cho mỗi cá thể có cơ hội lựa chọn như nhau, nếu 
như có một số cá thể có cơ hội xuất hiện nhiều hơn thì sự lựa chọn 
không phải là ngẫu nhiên. Để tối ưu hóa mức độ chính xác, người nghiên 
cứu thường sử dụng phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên. 


* Các phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên 
- Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản (simple random) 


Cách đơn giản nhất của việc chọn các cá thể của mẫu trong cách chọn 
mẫu ngẫu nhiên là sử dụng xác suất. Việc lựa chọn n các cá thể từ một 
quần thể sao cho các cá thể có cơ hội bằng nhau hay một xác suất bằng 
nhau trong phƯơng pháp nầy. Thí dụ: Một trường học có 1.000 sinh viên, 
người nghiên cứu muốn chọn ra 100 sinh viên để nghiên cứu về tình 
trạng sức khỏe trong số 1.000 sinh viên. Theo cách chọn mẫu đơn giản 
thì chỉ cần viết tên 1.000 sinh viên vào trong mẫu giấy nhỏ, sau đó bỏ tất 
cả vào trong một cái thùng và rồi rút ngẫu nhiên ra 100 mẫu giấy. Như 
vậy, mỗi sinh viên có một cơ hội lựa chọn nhƯ nhau và xác suất chọn 


ngẫu nhiên một sinh viên trên dễ dàng được tính. Thí dụ trên ta có quần 
thể N = 1.000 sinh viên và cỡ mẫu n = 100 sinh viên. Như vậy, sinh viên 
của trường được chọn trong cách lấy mẫu ngẫu nhiên sẽ có xác suất là 
n/(N x 100) hay 100/(1000 x 100) = 10%. 


Một cách chọn mẫu ngẫu nhiên khác là sử dụng bảng số ngẫu nhiên 
trong sách thống kê phép thí nghiệm hoặc cách chọn số ngẫu nhiên bắng 
các chương trình thông kê trên máy tính. 


Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên trong các thí nghiệm lấy mẫu trong 
thực tế được thể hiện trong hình 5.1. 


Hình 5.1 Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên trong thực tế 

- Chọn mẫu phân lớp (stratified samples) 

Chọn mẫu phân lớp được thực hiện khi quần thể mục tiêu được chia 
thành các nhóm hay phân lớp. Trong phương pháp lấy mẫu phân lớp, tổng 


quần thể (N) đầu tiên được chia ra thành L lớp của các quần thể phụ N1, 
N2... NL, như vậy: 


=> (M+M;+..+N;) 


Để áp, dụng kỹ thuật chọn mẫu phân lớp thì trước tiên người nghiên cứu 
cần nắm các thông tin và các số liệu nghiên cứu trước đây có liên quan 


đến cách lấy mẫu phân lớp. Sau đó, người nghiên cứu sẽ xác định cỠ 
mẫu và chọn ngẫu nhiên các cá thể trong mỗi lớp. 


Thí dụ: khi nghiên cứu về mức độ giàu nghèo của một vùng nghiên cứu 
có 4 huyện (4 phân lớp), mỗi huyện có số hộ gia đình khác nhau được 
biết trong Bảng 5.2. Người nghiên cứu muốn thực hiện 200 cuộc phỏng 
vấn hộ gia đình trong vùng nghiên cứu, như vậy cỡ mẫu của mỗi huyện 
sẽ được tính theo tỷ lệ phần trăm trong Bảng 5.2 nhƯ sau: 


Bảng 5.2 Thí dụ về cách chọn mẫu phân lớp 


Huyện ghi) Tý lệ hộ lv CŨ mẫu ự hỏng 
lớp môi lớp (%) vân Ở môi lớp 
A 250 25 50 
B 150 15 30 
b 400 40 80 
D 200 20 40 
1000 100 200 


Nếu như số hộ của 4 huyện gần như nhau, người nghiên cứu chỉ cần 
chọn 50 cuộc phỏng vấn trong mỗi huyện và sau đó chọn mẫu ngâu 
nhiên trong môi lớp. 


Cũng trong nghiên cứu trên, nếu người nghiên cứu không phân chia các 
huyện ra thành các lớp, thì phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên phỏng vấn 


hộ gia đình trong vùng nghiên cứu sẽ sai và số liệu thu thập sẽ không đại 
diện cho vùng nghiên cứu, do mẫu có thể tập trung ở một huyện nào đó. 


Một số nghiên cứu thường được chia lớp trong quần thể mục tiêu gồm: 


e Phân lớp quần thể mục tiêu là các thành phố, tỉnh, huyện; 

e phân lớp theo vùng sinh thái khác nhau; 

e phân lớp quần thể mục tiêu là các hộ gia đình theo mức đỘ giàu 
nghèo, trình độ học vấn, ...; 


Trong phương pháp chọn mẫu phân lớp, các quần thể phụ là các vùng 
chia phụ hay các lô được chia trong Hình 5.2 khi đã xác định các yếu tố 
như loại đất, dạng đời sống thực vật hoặc dạng địa hình, ... Các điểm 
được chọn ngẫu nhiên trong mỗi vùng phụ được thể hiện trong Hình 5.2. 


Hình 5.2 Phương pháp chọn mẫu phân lớp 
- Chọn mẫu hệ thống (systematic samples) 


Đôi khi cách chọn đơn vị mẫu ngẫu nhiên không tốt hơn cách chọn mẫu 
hệ thống. Trong chọn mẫu hệ thống, cỡ mẫu n được chọn (có phương 
pháp tính xác suất tương tự) từ một quần thể N. Cách lấy mẫu hệ thống 
là khung mẫu giống như là 1 “hàng” của các đơn vị mẫu, và mẫu như là 
một chuổi liên tiếp của các điểm số có khoảng cách bằng nhau theo hàng 
dọc. 


Thí dụ chọn mẫu hệ thống như sau: muốn nghiên cứu 1 thành viên trong 
mỗi nhóm có 10 cá thể, quần thể có 10 nhóm (tổng cá thể của quần thể 
là 100), đánh số cá thể tỪ 1-100. Lúc này nhóm 1 được đánh số tỪ 1-10; 
nhóm 2 từ 11-20; nhóm 3 từ 21-30; ...nhóm 10 từ 91-100. 

Trước tiên cần sắp xếp thứ tự các đơn vị mẫu (thí dụ theo thứ tự gia tăng 
trong trường hợp này). Sau đó chọn điểm đầu tiên bất kỳ có giá trị < 10 
(thí dụ chọn ngẫu nhiên một số trong khoảng từ 1-10 là 7. Số cá thể tiếp 
theo sẽ cộng thêm là 10. Như vậy các thành viên được chọn sẽ có số thứ 
(EM 717227 x237) 14 1isx2 Ðức 

Nhóm T1: 

1. 93535459 

2. 93781078 

3. 93732085 

4. 93763450 

2. 93763450 

6. 94407382 

7. 94409687 <======== (cá thể được chọn có số thứ tự là 7) 

8: 94552345 

9. 94768091 

10. 94556321 

Nhóm 2: 

11. 94562119 


12. 94127845 


l5, 


14. 


ly 


16. 


Tố. 


18. 


HN 


20. 


94675420 
94562119 
94127846 
94675442 
94675411 <======== (cá thể được chọn có số thứ tự là 17) 
94675420 
94675422 


94675416 


Phương pháp chọn mẫu hệ thống tạo ra các ô có các điểm có khoảng 
cách đều nhau với các ô có cấu trúc khác nhau như hình vuông (Hình 5.3), 
chỮ nhật, ... 


Hình 5.3 Phương pháp chọn mẫu hệ thống 


- Chọn mẫu chỉ tiêu (quota sampling) 


Trong cách chọn mẫu chỉ tiêu, quần thể nghiên cứu được phân nhóm 
hoặc phân lớp như cách chọn mẫu phân lớp. Các đối tượng nghiên cứu 
trong mỗi nhóm được lấy mẫu theo tỷ lệ đã biết và sau đó tiến hành 
phương pháp chọn mẫu không sác xuất. Để thiết lập mẫu chỉ tiêu thì 
người nghiên cứu cần phải biết ít nhất các số liệu, thông tin trong quần 


thể mục tiêu để phân chia các chỉ tiêu muốn kiểm soát. Thí dụ, một cuộc 
phỏng vấn để biết được hoạt động hoặc lý do khách du lịch đến Cần 
thơ. Dựa trên số liệu nghiên cứu trước đây hoặc số liệu điều tra dân số 
cho biết lý do khách du lịch tới Cần thơ như sau: 60% với lý do đi nghĩ 
mát, vui chơi; 20% lý do thăm bạn bè, gia đình; 15% lý do kinh doanh và 
5% lý do hội họp. Người nghiên cứu dự tính cỡ mẫu muốn phỏng vấn 
500 khách du lịch, và chọn những nơi có nhiều khách du lịch như khách 
sạn, nơi hội họp, khu vui chơi giải trí,... Như vậy tỷ lệ mẫu để muốn 
phỏng vấn đạt được cho mỗi lý do (chỉ tiêu) nêu trên sẽ tương ứng tỷ lệ 
là 300, 100, 75 và 25 khách du lịch. Nếu như chỉ tiêu 300 khách du lịch 
đến với lý do vui chơi, giải trí được trả lời chưa đủ thì phải tiếp tục 
phỏng vấn cho tới khi đạt được đủ chỉ tiêu. 


Thuận lợi của lấy mẫu chỉ tiêu áp dụng trong một vài nghiên cứu là chi 
phí thực hiện nghiên cứu tương đối rễ và dễ (do không cần phải thiết 
lập khung mẫu). Bất lợi của việc chọn mẫu chỉ tiêu là không đại diện 
toàn bộ quần thể, do lấy mẫu không xác suất như chọn ưu tiên phỏng 
vấn khách du lịch đến trước, chọn nơi có nhiều khách lui tới, khách Ở 
khách sạn, ... và vì vậy mức đỘ tin cậy phụ thuộc vào kinh nghiệm hay 
sự phán đoán cỦa người nghiên cứu và sự nhiệt tình của người trả lời 
phỏng vấn. 


Để tăng mức độ tin cậy, người nghiên cứu cần thực hiện cuộc phỏng 
vấn bước đầu để kiểm tra người trả lời có rơi vào các chỉ tiêu hay không. 
Chọn mẫu chỉ tiêu ít được áp dụng trong các nghiên cứu phát triển, 
nhưng đôi khi đựoc sử dụng trong một vài nghiên cứu nhỏ mang các đặc 
tính quan sát. 


* Chọn mẫu không gian (spatial sampling) 


Người nghiên cứu có thể sử dụng cách lấy mẫu nầy khi hiện tượng, sự 
vật được quan sát có sự phân bố mẫu theo không gian (các đối tượng 
khảo sát trong khung mẫu có vị trí không gian 2 hoặc 3 chiều). Thí dụ lấy 
mẫu nước ở sông, đất ở sườn đồi, hoặc không khí trong phòng. Cách 
chọn mẫu như vậy thường gặp trong các nghiên cứu sinh học, địa chất, 
địa lý. 


Lấy mẫu theo sự phân bố này yêu cầu có sự giống nhau về không gian 
qua các phương pháp ngẫu nhiên, hệ thống và phân lớp. Kết quả của một 
mẫu chọn có thể được biểu diễn như một loạt các điểm trong không 
gian hai chiều, giống như là bản đồ. 


Xác định cỡ mẫu 


Mục đích của việc xác định cỡ mẫu là để giảm đi công lao động và chi 
phí làm thí nghiệm và điều quan trọng là chọn cỡ mẫu như thế nào mà 
không làm mất đi các đặc tính của mẫu và độ tin cậy của số liệu đại 
diện cho quần thể. 


Việc xác định cỡ mẫu là một cách lấy thống kê theo độ ý nghĩa, nhưng 
đôi khi quá trình này cũng được bỏ qua và người nghiên cứu chỉ lấy cỡ 
mẫu có tỷ lệ ấn định (như cỡ mẫu 10% của quần thể mẫu). Dĩ nhiên, 
đối với quần thể tương đối lớn, thì việc chọn cỡ mẫu có tỷ lệ như vậy 
tương đối chính xác đủ để đại diện cho quần thể. Việc tính toán là làm 
sao xác định một kích cỡ mẫu tối thiểu mà vẫn đánh giá được tương đối 
chính xác quần thể. Chọn cỡ mẫu quá lớn hoặc lớn hơn mức tối thiểu thì 
tốn kém còn chọn cở mẫu dưới mức tối thiểu lại ít chính xác. 


Trước khi xác định cỡ mẫu, phải thừa nhận mẫu cần xác định từ quần 
thể có sự phân phối bình thường. Để xác định cỡ mẫu tối thiểu cần phải 
đánh giá trung bình quần thể ụ. Khi chúng ta thu thập số liệu từ mẫu và 
tính trung bình mẫu. Trung bình mẫu này thì khác với trung bình quần thể 
u. Sự khác nhau giữa mẫu và quần thể được xem là sai sỐ. Sai số biên 
(The margin of error) d thể hiện sự khác nhau giữa trung bình mẫu quan 
sát và giá trị trung bình của quần thể I¡ được tính nhƯ sau: 


-=~ 6Ä 
l= 24/2" vn 
d: sai số biên mong muốn 


Z. /2: giá trị ngưỡng của phân bố chuẩn 


n: cỠ mâu 


ơ : độ lệch chuẩn quần thể 


n1 sự 
z= “ 


Sau đó chúng ta có thể tính cỡ mẫu cần thiết dựa trên khoảng tin cậy và 
sai số biên. Cỡ mẫu được tính qua chuyển đổi công thức trên là: 


j= |za/a--E | 


Để tính được n thì phải biết ơ , xác định khoảng tin cậy 


l—œ 


và giá trị trung bình h trong khoảng +d. Giá trị Z. /2 được tính qua Bảng 
Đi Ơi 


Bảng 5.3 Giá trị Z. /2 


1- 0,80 0,85 0,90 0,95 0,99 


“12 1,28 1,44 1,645 1,96 2,85 


Theo qui luật, nếu như cỡ mẫu n < 30, chúng ta có thể tính ơ từ độ lệch 
chuẩn mẫu S theo công thức. Ngoài ra chúng ta củng có thể tính ơ từ 
những quần thể tương tự hoặc từ cuộc thử nghiệm thí điểm, hoặc phỏng 
đoán. 


Thí dụ: Một người nghiên cứu muốn đánh giá hàm lượng trung bình của 
phosphorus trong một ao hồ. Một nghiên cứu trong nhiều năm trườc đây 
có một độ lệch chuẩn quần thể ơ có giá trị là 1,5 gram/lít. Bao nhiêu mẫu 
nước sẽ được lấy để đo hàm lượng phosphorus chính xác mà 95% mẫu 
có có sai số không vượt quá 0,1 gram. 


Áp dụng công thức tính cỡ mẫu: 


>= |z/z-vã| 


Thay các tham sỐ trên ta có: 


= 1,5 = % z 
1= |1,96 'V0T | 9,30 ~ 10 mầu nưỚc 
Như vậy, người nghiên cứu chỉ cần lấy 10 mẫu nước để phân tích hàm 
lượng trung bình của phosphorus trong ao hồ. 


Đánh giá sự biến động của quần thể 


Thậm chí khi chúng ta thật sự không biết sự biến động của quần thể, có 
một vài phương pháp tìm giá trị biến động: 


e Có thể ước lượng S dựa trên các mẫu trước đây đã chọn có cùng 
quần thể nghiên cứu giống nhau. 

«Có thể phỏng đoán dựa trên các kinh nghiệm trước đây có cùng quần 
thể nghiên cứu giống nhau. 

e Tiến hành nghiên cứu thí điểm để tính giá trị của S. 


Phương pháp phi thực nghiệm 


Khái niệm 


Phương pháp phi thực nghiệm là phương pháp thu thập số liệu dựa trên 
sỰ quan sát các sự kiện, sự vật đã hay đang tổn tại, từ đó tìm ra qui luật 
của chúng. Phương pháp này gồm các loại nghiên cứu kinh tế và xã hội, 
nghiên cứu nhân chủng học, ... 


Loại số liệu thu thập trong phương pháp phi thực nghiệm gồm số liệu 
được thu thập từ các câu hỏi có cấu trúc kín hoặc số liệu được thu thập 
tỪ các câu hồi mở theo các phương pháp thu thập số liệu. 


+ Câu hỏi mở: là dạng câu hỏi có số liệu thu thập không có cấu trúc hay 
số liệu khó được mã hóa. Câu hỏi cho phép câu trả lời mở và có các diễn 
tả, suy nghĩ khác nhau hơn là ép hoặc định hướng cho người trả lỜi. 


+ Câu hỏi kín: là dạng câu hỏi có số liệu thu thập có thể tương đối dễ 
dàng phân tích, mã hóa nhưng nó giới hạn sự trả lời. Thí dụ, sinh viên các 
khóa học được đưa ra các câu hỏi nhận xét về giáo trình, bài giảng, sách, 
... và đƯỢc chỉ định trả lời theo thang đánh giá 5 mức đỘ (rất hài lòng: +2; 
hài lòng: +1; trung bình: 0; không hài lòng: -1; rất không hài lòng: -2) để 
biết sinh viên thỏa mãn hay không thỏa mãn. Đây là các câu hỏi kín thể 
hiện sự mã hóa số liệu. 


Phương pháp thu thập số liệu 


Nhiều đề tài, chương trình, dự án nghiên cứu trong các lãnh vực sản 
xuất, thương mại, kinh doanh có liên quan tới nhiều nhóm người như chủ 
kinh doanh, đại lý, nhà khoa học, người sản xuất, người tiêu thụ, hay 
tiềm năng, thị trường, kinh nghiệm, kiến thức hoặc quan điểm. Việc thu 
thập các thông tin, số liệu trong mối quan hệ trên cần thiết phải chọn 
phương pháp thu thập số liệu cho phù hợp. Trong đó, phương pháp 


phỏng vấn là một cách được sử dụng chủ yếu để tìm hiểu những lý do 
và động cơ về quan điểm, thái độ, sở thích hoặc hành vi của con người. 
Người phỏng vấn có thể thực hiện các cuộc phỏng vấn là cá nhân hoặc 
nhóm người ở nơi làm việc, ở nhà, ngoài ruộng đồng, ngoài đường, siêu 
thị hay ở một nơi nào đó đã thỏa thuận,... Trong phương pháp phỏng 
vấn, trước khi bắt đầu đặt câu hỏi cho người trả lời thì ngƯời nghiên 
cứu nên xác định phạm vi câu hồi. Có hai quyết định cần phải làm: 


1. Xác định ranh giới nghiên cứu: Bằng cách tự hỏi quần thể cộng 
đồng nào hay quần chúng nào trong cộng đồng để nắm bắt được các 
kiến thức, ý kiến và thông tin từ họ? 

2. Chọn mẫu hay chọn đối tượng phỏng vấn: Theo nguyên tắc, chọn 
mẫu ngẫu nhiên là tốt nhất. Nhưng thực tế cho thấy khó đạt được 
và khó thuyết phục được người được chọn ngẫu nhiên để tham dự. 
Vì vậy, thường có nhiều cách khác nhau trong việc lấy mẫu (xem 
phần phương pháp chọn mẫu trong phương pháp thực nghiệm). 


Một khi đã giải quyết xong hai câu hỏi trên, bước kế là xác định kiểu trả 
lời của người được phỏng vấn. Có hai phương pháp phỏng vấn: Phương 
pháp phỏng vấn - trả lời và phương pháp sử dụng bảng câu hỏi - trả lời 
bằng viết. SỰ khác nhau quan trọng giữa hai phương pháp này có liên 
quan tới khối lượng kiến thức và cơ sở lý thuyết để bắt đầu làm cuộc 
điều tra, cũng như khối lượng số liệu cần thu thập. Đôi khi có một số 
mẫu khuyết các câu khó trả lời và một số lổ hổng lớn trong kiến thức. 
Đây là nhỮng trường hợp hay những phương pháp khác nhau mà ngƯời 
nghiên cứu cần chú ý để chọn phƯƠơng pháp nào thích hợp trong việc 
điều tra. 


Phương pháp phỏng vấn - trả lời 


Phỏng vấn là một loạt các câu hỏi mà người nghiên cứu đưa ra để phỏng 
vấn người trả lời. Phỏng vấn có thể được tổ chức có cấu trúc, nghĩa là 
người nghiên cứu hỏi các câu hỏi được xác định rõ ràng: và phỏng vấn 
không theo cấu trúc, nghĩa là người nghiên cứu cho phép một số các câu 
hỏi của họ được trả lời (hay dẫn dắt) theo ý muốn của người trả lỜi. 


Đặc biệt, khi áp dụng cuộc phỏng vấn không cấu trúc, người nghiên cứu 
thường sử dụng băng ghi chép thì tốt hơn nếu không muốn ảnh hưởng 
đến người được phỏng vấn. 


Phương pháp phỏng vấn được áp dụng tỐt trong trường hỢp: 


e Mục tiêu nghiên cứu chưa được hiểu rõ hoàn toàn. Vấn đề và mục 
tiêu nghiên cứu có thể sửa hoặc xem lại trong quá trình nghiên cứu. 

e Một loạt các câu trả lời có khả năng chưa được biết trước. Một số 
người trả lời có thể trình bày các quan điểm mới mà người nghiên 
cứu chưa biết tới. 

e_ Người nghiên cứu cần có sự lựa chọn đề xuất hay trình bày thêm 
những câu hỏi dựa trên thông tin từ người trả lời. 

e Một số người trả lời có thể có thông tin chất lượng cao và người 
nghiên cứu mong muốn tìm hiểu sâu hơn với họ về đề tài nghiên 
cỨu. 

e Các câu hỏi có liên quan tới kiến thức ẩn, không nói ra hoặc quan 
điểm cá nhân (thái đỘ, giá trị, niềm tin, suy nghĩ, ...). 

« _ Người nghiên cứu có thể cung cấp thêm thời gian và chỉ phí cho 
phỏng vấn và đi lại. 

© Một số người trả lời có những khó khăn trong cách diễn đạt bằng 
cách viết. 

e Chúng ta muốn công bố báo cáo có liên quan đến công bố chung. 


Các cuộc phỏng vấn thường mất nhiều thời gian, có thể khoảng một 
ngày cho mỗi cuộc phỏng vấn và kèm theo nhiều giấy tờ, nhưng người 
nghiên cứu có thể thu thập nhiều bảng câu hỏi được phỏng vấn trong 
một ngày. Phương pháp phỏng vấn chủ đề là phỏng vấn nhanh, thích hợp 
và giống như cuộc thảo luận thông thường. Người trả lời phỏng vấn có 
quyền đưa ra bất kỳ sự bình luận nào mà họ thấy thích hợp, và nếu 
người phỏng vấn tìm ra chủ đề mới thích thú thì họ có thể đưa ra thêm 
các câu hỏi dựa trên quan điểm mới. Nhưng nếu như người phỏng vấn đi 
lạc đề thì sẽ thất bại và cần phải điều chỉnh lại cuộc nói chuyện liên 
quan tới chủ đề ban đầu đã đưa ra. 


Phỏng vấn là phương pháp đặc biệt thích hợp khi người nghiên cứu 
không có cƠ sở lý thuyết, lý luận hay suy nghĩ xác thực về vấn đề, trái 
lại mong muốn để học và biết về quan điểm mới mà không nhìn thấy 
trước được. Nếu chọn phương pháp nầy, ngưởi trả lời phỏng vấn 
thường sẽ đưa ra nhiều quan điểm mới hơn. 


* Phỏng vấn cá nhân 


Đây là phương pháp trao đổi thông tin giữa người trả lời phỏng vấn và 
người phỏng vấn. Phương pháp này có những thuận lợi và không thuận 
lợi sau: 


Thuận lợi: 


e Người trả lời cho các thông tin tốt hơn so với các điều tra gởi qua 
bưu điện 

e Trao đổi thông tin giữa 2 người nhanh hơn 

© Dễ khai thác các câu trả lời cho các câu hỏi chuyên sâu hơn 

© Người phỏng vấn dễ điều khiển, kiểm soát nếu có vấn đề 

e Tạo động cơ và cảm hứng 

«Có thể sử dụng một số cách để ghi chép dễ dàng 

e Đánh giá được tính cách, hành động ... cỦa người trả lời phỏng vấn 

«Có thể sử dụng các sản phẩm hay đồ vật để minh họa 

‹ Thường để làm thử nghiệm trước cho các phương pháp khác 


Không thuận lợi: 


e Mất thời gian hơn so với các điều tra gởi qua bưu điện 

‹ Cần thiết để sắp đặt ra cuộc phỏng vấn 

e Thông thường cần phải đặt ra một bộ câu hỏi trước 

e_ Có thể sai số Ở người trả lời phỏng vấn khi họ muốn làm hài lòng 
hoặc gây ấn tượng, hoặc muốn trả lời nhanh, suông sẽ 

‹ Phải phỏng vấn nhiều người ở nhiều nơi khác nhau 

e MỘIt số câu hỏi cá nhân, riêng tư có thể làm bối rối cho người trả lời 

e Việc ghi chép và phân tích có thể gây ra vấn đề - nếu chủ quan 


* Phỏng vấn nhóm 


Lúc đầu thì hầu hết những người nghiên cứu nghĩ rằng, một người thứ 3 
luôn hướng tới sự trả lời và vì vậy những người không cần đến (người 
không liên quan) như các thành viên khác trong gia đình hay các đồng 
nghiệp sẽ không bao giờ được phép tham gia phỏng vấn. Nhiều người 
cho rằng, các giá trị và thái đỘ riêng của các thành viên được sinh ra trong 
nhóm xã hội của họ và họ sẽ không tồn tại khi bị tách ra khỏi nhóm. Vì 
vậy, phỏng vấn nhóm là việc thảo luận trong nhóm xã hội hiện tại như 
nhóm xã hội, gia đình. Phỏng vấn đạt hiệu quả khi người nghiên cứu cần 
thu thập các thông tin về đời sống, công việc và sự vui chơi giải trí, cũng 
như các thông tin phổ biến về sử dụng, đánh giá và các phương tiện có 
liên quan tới các kết quả hay sản phẩm. Phỏng vấn không đề cập tới sự 
khác nhau, chủ đề tranh chấp và các câu hỏi nhạy cảm, dễ bị xúc phạm. 
Hơn nữa, trong một nhóm lớn thì một số các thành viên nói hết thời gian 
và những thành viên khác bị hạn chế nói hơn. Nếu mục đích nghiên cứu 
là để mô tả động cơ thực sự của nhóm thì người nghiên cứu có thể chọn 
để chấp nhận và ghi nhận tính không cân xứng này trong cuỘc nói 
chuyện. Nếu mục đích để thu thập các quan điểm, thái độ về chủ đề đã 
nêu ra thì nên hướng theo cuộc thảo luận, ngăn chặn khỏi bị lạc đề, và 
chú ý tất cả những người tham dự đang lắng nghe. 


* Phỏng vấn nhóm trung tâm 


Đây là cuộc phỏng vấn nhóm bình thường, được sử dụng để đưa ra nền 
tảng, lý lễ về sự phát triển kết quả hay sản phẩm mới. Thường có tỪ 5- 
10 người tham dự tiên phong được lựa chọn trong số các người hiểu biết 
về kết quả hay sản phẩm hoặc trong số các khách hàng quan trọng trong 
tương lai được mời để thảo luận sự triển vọng của kết quả hay sản 
phẩm tương lai hoặc nhỮng kinh nghiệm về việc sử dụng kết quả hay 
sản phẩm hiện tại. 


Tiến trình phỏng vấn nhóm trung tâm có định hướng mạnh mẽ về mục 
đích mà có thể chuẩn bị trước tài liệu, vật liệu cho công việc được thuận 
lợi qua cuộc nói chuyện về mục đích và các công việc chương trình cần 
thực hiện trong cuộc họp, mẫu mã của các kiểu sản phẩm, và sự mô tả 
kết quả hay sản phẩm qua tranh ảnh, đồ vật, hay bắt chước. 


Nhóm trung tâm, giống như câu lạc bộ họp mặt thường ngày, có chương 
trình làm việc, thư ký và người hƯớng dẫn thảo luận để động viên kích 
thích người tham dự cho ý kiến của họ. 


Cuộc thảo luận thường được ghi chép bằng ghi băng cassette hoặc video 
và người nghiên cứu sẽ tóm tắt các ý kiến có giá trị sau đó. Sự tóm tắt 
sau đó có thể được thảo luận bởi các người tham dự chính được chọn 
hoặc nhóm trung tâm mới. 


* Sắp xếp, chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn ngoài thực tế 
- Cách bố trí cuộc phỏng vấn 


Phỏng vấn cũng giống các nghiên cứu khác, tất cả sự chuẩn bị là nhằm 
mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu và điều kiện nơi phỏng 
vấn có thể ảnh hưởng đến người trả lời phỏng vấn. Để giảm tối đa ảnh 
hưởng này thì người nghiên cứu nên chọn mỘt nơi quen thuộc với người 
trả lời phỏng vấn, thí dụ như phỏng vấn tại nhà, phòng họp, quán cafe 
hoặc nơi yên tĩnh để có thể trò chuyện một cách thoải mái, không bị 
quấy rầy và không hấp tấp, vội vã. 


Cách ăn mặc, cư xử và hành động của người phỏng vấn cũng có ảnh 
hưởng đến người trả lời phỏng vấn. Sự trả lời của người phỏng vấn có 
thể được ghi chép bởi người trợ lý, thu băng hoặc video. 


- Tài liệu, đồ vật, hình ảnh để minh họa 


Khi câu hỏi gắn với kết quả hay sản phẩm đã đưa ra trong nghiên cứu, 
thì việc trả lời có thể dễ dàng và đầy đủ hơn nếu kết quả hay sản phẩm 
sẵn có và hiện đang được sử dụng ngoài thực tế. Nếu như không có sản 
phẩm chứng minh thì người nghiên cứu có thể đưa ra sản phẩm khác 
hoặc bắt chước sản phẩm qua các tài liệu, đồ vật, tranh ảnh,... minh 
họa. Điều này sẽ giúp cho người trả lời hình dung, xác định rõ, chính xác 
và dễ dàng trả lỜi các câu hỏi có liên quan tới sản phẩm nghiên cứu. 


- Chương trình làm việc 


Người phỏng vấn thƯờng bắt đầu cuộc phỏng vấn bằng cách trình bày 
tổ chức, mục đích nghiên cứu và làm thế nào để sử dụng các kết quả. 
Các mẫu thông tin nhỏ hầu như có thể ít ảnh hưởng đến quan điểm của 
người trả lời phỏng vấn. Thường cần thiết phải giải thích mức đỘ nào 
mà sự thể hiện của người trả lời có thể được giỮ kín đáo. 


Câu hỏi đầu tiên đưa ra là phải diễn đạt trong thuật ngữ chung. Câu hỏi 
“kết thúc mỡ” và thường kích thích người trả lời phỏng vấn để giải thích 
và mở rộng câu trả lời của họ. Để tránh sự trả lời lệch lạc, người phỏng 
vấn phải không bao giờ tiết lộ ý kiến riêng của mình về các chủ đề đã 
thảo luận. Thí dụ, người nghiên cứu có thể thể hiện sự đồng ý với ý 
kiến của người trả lời bằng cách gật đầu, nhưng nên cẩn thận và tránh 
thể hiện sự đồng ý với chỉ một vài ý kiến. 


Khi người trả lời phỏng vấn trình bày vấn đề một cách kỹ lưỡng, họ 
không biết khái niệm mới nào làm cho người nghiên cứu quan tâm. Vì 
vậy, người phỏng vấn phải dẫn dắt người trả lời tới vấn đề. Nếu ngắt 
câu trả lời lệch lạc của người trả lời thì bất lịch sự, vì vậy phải đợi cho 
người trả lời kết thúc. Người nghiên cứu phải tìm cách kích thích và gợi 
ý tích cực tới người trả lời phỏng vấn hướng vào mục tiêu câu hỏi và gợi 
ý, gây cảm hứng cho họ. Thí dụ, một số câu hỏi gợi ý: 


«Anh có thể kể cho tôi nghe về điều đó không? 

e Tại sao anh nghĩ điều đó xảy ra? 

se NgƯỜi ta có suy nghĩ và cảm nhận như thế nào khi nghe về điều đó 
không? 


Một kiểu gợi ý gây cảm hứng khác là khi người trả lời phỏng vấn nói 
điều gì cường điệu quá (nói phóng đại) mà người nghiên cứu còn nghỉ 
ngờ, thì trong tình huống như vậy nên hỏi một cách đơn giản: Anh muốn 
nói về điều đó ... phải không?, anh thực sự muối nói về điều đó ... phải 
không? và nói lại điều đó bằng cách khác hơn để làm rõ hơn. 


Phương pháp sử dụng bảng câu hỏi - trả lời bằng viết 


Bảng câu hỏi là một loạt các câu hỏi được viết hay thiết kế bởi người 
nghiên cứu để gởi cho người trả lời phỏng vấn trả lời và gởi lại bảng 
trả lỜi câu hỏi qua thư bưu điện cho người nghiên cứu. 


Sử dụng bảng câu hỏi là phương pháp phổ biến để thu thập các thông tin 
từ người trả lỜi các câu hỏi đơn giản. Các thông tin trả lời được gởi 
bằng thư từ giữa người trả lời phỏng vấn ở xa với người nghiên cứu. 
Để thu thập các thông tin chính xác qua phương pháp này, cần nêu ra các 
câu hỏi và suy nghĩ chính xác về vấn đề muốn nghiên cứu trước khi hoàn 
thành thiết kế bảng câu hỏi. Thường thì người nghiên cứu có các giả 
thuyết định lượng với các biến số. 


Bảng câu hỏi là phương pháp thu thập thông tin được sử dụng tốt nếu: 


‹ Vấn đề được xác định rõ (giả thuyết tốt) và không thay đổi trong 
suốt quá trình nghiên cứu. 

e Tất cả các câu hỏi có câu trả lời được đoán biẾt trước. 

e« Một loạt các câu trả lời có thể được biết trước. 

e Các câu hỏi có liên quan hầu hết tới các sự kiện, số lượng hoặc đồ 
vật. 

« Có nhiều câu hỏi mà một số người trả lời phỏng vấn thích để trả 
lời một cách ẩn danh hơn. 

e Người nghiên cứu thích phân tích các con sỐ. 


Chú ý: khi sử dụng bảng câu hỏi, người nghiên cứu thu thập được nhỮng 
câu trả lời trong bảng thiết kế mà không có những thông tin thêm vào như 
phương pháp phỏng vấn. Vì vậy việc thiết kế xây dựng. bảng câu hỏi 
cần phải xác định đầy đủ tất cả các câu hỏi trước khi bắt đầu gởi và thu 
nhận thông tin. 


Khi thiết kế bảng câu hỏi, phải tôn trọng quyền của người trả lời phỏng 
vấn. Vì vậy bắt đầu của bảng câu hỏi, nên đặt lời giới thiệu và giải 
thích cách làm như thế nào cho người trả lời câu hỏi biết. Cũng nên đưa 
ra thời gian giới hạn để nhận lại bảng câu hỏi, địa chỉ kèm theo phong bì 
đã được trả cước hoặc tem. Không nên yêu cầu người trả lời ký tên vào 


bảng câu hỏi. Tuy nhiên, có thể cho ký hiệu trên bao thư để có thể nhận 
ra có phải là người trả lời phỏng vấn hay không. 


* Cách thiết kế câu hỏi: 

- Đặt câu hỏi về các sự kiện 

Sự kiện là điều gì đó không bị ảnh hưởng bởi quan điểm hoặc ý kiến. 
Người nghiên cứu có thể nói tới các câu hỏi thực sự trong phỏng vấn 

hoặc bảng câu hỏi. Bảo đảm không nối kết hai chủ đề trong một câu 

hỏi, các câu hỏi thường được thiết kế các dạng nhƯ sau: 

Năm sinh: 

Tình trạng hôn nhân: 


L] 


độc thân 
bei 

có gia đình 
LỊ 


ly dị 


L] 


quả phụ 


Khi trình bày các câu hỏi chọn lựa theo thiết kế, phải bảo đảm là tất cả 
sự lựa chọn có thể được bao gồm. Để bảo đảm an toàn có thể thêm các 
hộp chọn: 


LÌ 


khác ; hoặc nhữỮng cái gì khác 


Các câu hỏi phải hoàn toàn không được mơ hồ, khó hiểu cho người trả 
lời. Vì vậy, nên sử dụng câu đơn giản, các từ sử dụng thông thường, dễ 
hiểu. Đôi khi có thể làm rõ nghĩa hơn bằng cách nhấn mạnh các tỪ quan 
trọng hoặc đưa ra các hình ảnh hoặc dùng viết để vẽ hình minh họa. Các 
câu hỏi không rõ có thể làm cho người trả lời lúng túng, cảm thấy bị bó 
buộc hay gượng ép để trả lời, như vậy sẽ không đạt được các câu trả lời 
đúng, chính xác (số liệu sẽ không tin cậy). 


Sau khi thiết kế xong bảng câu hỏi, nên làm cuộc thử nghiệm trước khi 
có cuộc điều tra chính thức ngoài thực tế. Tốt nhất nên đưa cho một vài 
người nào đó điển vào bảng câu hỏi và quan sát người trả lời viết ra hay 
phản ứng của người trả lời nhanh hay chậm, các hành động, cử chỉ trong 
khi trả lời như thế nào (thể hiện khó khăn, suy nghĩ như thế nào,...). 


- Đặt câu hỏi về ý kiến và quan điểm 


Khi hỏi về quan điểm, câu hỏi nên được trình bày trong các nguyên tắc 
sau đây: 


e Câu hỏi, cách trình bày phải thu hút, lý thú và gây cho người trả lời 
thoải mái, dễ chịu. 

e Câu hỏi, cách trình bày phải ngắn gọn, đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu. 
Tránh các mệnh đề phụ thuộc. 

« Các từ như “tất cả”, “luôn luôn”, “không ai” và “không bao giờ” nên 
tránh sử dụng trong câu Ở quá khứ. 


Khi hình thành sự trình bày và nhìn vào kết quả, nên quan tâm ảnh hưởng 
sai lệch của câu hỏi. Hầu hết mọi người thích trả lời câu hỏi tích cực 
hơn tiêu cực (trả lời điều hay, tốt, suông sẻ, ... hơn là điều xấu, không 
tốt). Đặc biệt nếu họ biết hay đọc được suy nghĩ và cách thể hiện chính 
người nghiên cứu muốn Ủng hỘ cách trình bày trả lời của họ. Vì vậy, tốt 
nhất là người phỏng vấn nên chọn lựa cách thể hiện, trình bày câu hỏi 
theo một cách để vừa phản ánh thể hiện quan điểm tiêu cực và tích cực 
cho người trả lời câu hỏi (quan điểm trả lời ngang bằng nhau lúc đầu, 
hay không thiên vị). 


Các mẫu câu hỏi cho người trả lời phỏng vấn trong phương pháp sử 
dụng bảng câu hồi gồm: 


a/ Mẫu câu hỏi sắp xếp theo sự chia độ. Còn gọi là sự chênh lệch hay vi 
sai có ý nghĩa được sử dụng trong bảng câu hỏi. 


Làm thế nào đánh giá mẫu thiết kế điện thoại? (Vui lòng đánh dấu 
x vào hộp ô lựa chọn trên mỖi dòng) 


Nhẹ Nặng 

Gây ấn ý 
tưỢng Đẹp mat 
Thuận Không thuận 
tiện tiện (bất tiện) 
Cổ điển Hiện đại 


b/ Mẫu câu hỏi mở 


Cấu trúc theo dạng này có một số các đường gạch (hoặc không gian 
trống) cho người trả lời viết câu trả lời câu hỏi. Thí dụ sau: 


Nguyên nhân nào bạn nghĩ là quan trọng về việc bùng nổ 
dân số ở Việt Nam trong 5 năm tới? 


c/ Mẫu câu hỏi kín 


Cấu trúc dạng câu hỏi này đưa ra một số lựa chọn như sau: Bạn đồng ý 
với các yêu cầu điện thoại đẹp sau đây không? Vui lòng đánh dấu x vào 
hộp ô lựa chọn dưới đây. 


L 


Tôi hoàn toàn không đồng ý 


L 


Tôi khá không đồng ý 


L 


Tôi hơi không đồng ý 
Tôi hơi đồng ý 
Tôi khá đồng ý 


Tôi hoàn toàn đồng ý 


Một cấu trúc giống như trên, nhưng có sự lựa chọn khác nỮa mà không 
tìm thấy trong hộp lựa chọn thì chúng ta có thể thiết kế sau: 


Vấn đề nào bạn nghĩ là quan trọng về quan cảnh chính trị Ở 
4. nước Úc trong 5 năm tới? (vui lòng đánh dấu x vào 1 hộp ô 
hoặc hơn nếu chọn) 


Kiểm soát dân số 


Tôn giáo 


Sự nhập cư 


LÌ LÍ LI LÌ 


Thu nhập người dân L] 


Khác (vui lòng cho ý kiến): 


c/ Các mâu câu hỏi có cấu trúc khác 


e Mẫu đánh dấu hộp lựa chọn 


Đúng L | Sai L | Không chắc L | 


e Mẫu đường thẳng chia độ 


Đời sống của nông dân ngày càng ổn định hơn 


Rất ¬- 
đồng Hoàn toàn 

: không đồng ý 
e Mẫu bảng hệ thống chia mức độ 

Thức uống Thích Bình thường Không thích 


œacn [|] [ ] L] 
meácn [|] [] L] 
Ranh [] LÌ] L] 


S5prite 


L] LÌ LỊÌ 


e« Mẫu bảng 


Dạng bảng này chứa các hạng mục có cấu trúc được sắp xếp theo hàng 
và cỘt trong bảng. 


MứỨc giáo dục 
Nhóm tuổi Cấp II Cấp III Sau cấp III 


20-30 


30-40 


40-50 


50-60 


Trên 60 


- Phương pháp đóng vai trò 


Phương pháp này đôi khi được sử dụng để nghiên cứu các chỉ tiêu quan 
điểm và hành vi. Người nghiên cứu trình bày câu chuyện dưới các sự 
kiện bằng cách vẽ ra các hình tượng, tranh ảnh để hư cấu tình huống xã 
hội, sau đó tiếp tục hỏi người trả lời phỏng vấn để tìm ra câu trả lời 
thích hợp. Người trả lời được hỏi sao cho họ tưởng tượng ra câu hỏi và 
chọn lựa các sự kiện trong tranh ảnh đưa ra. Người nghiên cứu thường 
đưa ra câu chuyện có các sự kiện dưới hai hay nhiều cách khác nhau và 
cơ bản hình thành khái niệm cho người trả lời để trả lời đầy đủ. Điều 
cần thiết là đặt câu chuyện trong bảng câu hỏi làm sao gây kích thích cho 
người trả lời. 


Chú ý : không nên gởi loại bảng câu hỏi này qua thư bởi vì khó lòng kích 
thích người trả lời để hoàn thành việc trả lời câu hỏi. 


Phương pháp sử dụng nhật ký ghi chép 


Một phương pháp thu thập số liệu khá hấp dẫn, đặc biệt khi thực hiện 
nghiên cứu theo chiều dọc, là phương pháp sử dụng nhật ký ghi chép. 
Việc ghi chép được theo dõi trong nhiều ngày, nhiều tuần hoặc có thể 
hàng năm, nhiều năm. Người nghiên cứu phát sổ ghi nhật ký cho người 
trả lời và thu lại sổ nhật ký sau một thời gian nghiên cứu nào đó. Người 
trả lời tự ghi chép các số liệu của các sự kiện về công việc hay hoạt 
động đang xảy ra, hoặc họ đang xem tivi, hoặc xem quảng cáo, mua bán 
điều gì đó,... Hiện tại, tất cả việc đánh giá số liệu từ hoạt động tivi và 
nghe đài được áp dụng qua phƯƠơng pháp này và dễ dàng để quản lý. 
Phương pháp này tương đối ít tốn tiền và rễ, nhưng có nhược điểm bị 
giới hạn lớn về việc thu thập các loại thông tin về thái độ, hành vi, ... 


Vấn đề chính của việc sử dụng phƯơng pháp này là rất khó đạt được bất 
kỳ xác nhận hay bằng chứng độc lập được ghi chép trong nhật ký và chỉ 
có người trả lời biết chính xác hay là không. Một số người ghi nhật ký 
cho các câu trả lời mà họ nghĩ muốn làm hài lòng hoặc do họ sợ hoặc tôn 
trọng người hoặc tổ chức nghiên cứu. Trong khi đó, những người khác 
cho thông tin không chính xác, đặc biệt khi họ không thích người hoặc tổ 
chức nghiên cứu. Khi áp dụng phương pháp này, người nghiên cứu nên 
làm động cơ thúc đẩy người trả lời để họ cung cấp các thông tin chính 
xác hơn. 


Thu thập mẫu từ cuộc nói chuyện Ở những nơi công cộng 


Đây là một phương pháp đặc biệt nhằm mục đích để loại trừ hoàn toàn 
ảnh hưởng của sự hiện diện của người nghiên cứu. Nghĩa là nghe lõm 
cuỘc nói chuyện riêng tư ở nhỮng nơi công cộng như công viên, cửa hiệu 
mua sắm,... Một số người nghiên cứu dùng phương pháp này để thu thập 
các ý kiến chung của cộng đồng liên quan tới việc xây dựng các nơi công 
cộng mới. Phương pháp nầy cũng được sử dụng để thu thập các quan 
điểm về đồ đạc, hàng, vật phẩm,... buôn bán trong cửa hiệu. Điểm yếu 
của phương pháp nầy là thường mất nhiều thời gian khi người nói không 
đề cặp tới vấn đề người nghiên cứu quan tâm và không giới hạn nghiên 
cứu Ở bất kỳ quần thể xác định nào. 


Thu thập mẫu phồng vấn qua tường thuật 


Phỏng vấn tường thuật thường phức tạp, thậm chí khi câu trả lời được 
ghi băng. Đôi khi cần phải nghe một vài lần và cố gắng hiểu nghĩa trả 

lời nói gì, sau đó mới ghi chép ra ngoài. Đôi khi một số câu hỏi quan trọng 
cần được giải thích rõ thì có thể làm lại cuộc phỏng vấn. Làm sao các ý 
kiến, suy nghĩ của người trả lời phỏng vấn được ghi chép một cách càng 
trung thực càng tốt, nhưng thực sự đôi khi sự trả lời là một điều khác 
hơn. Các sự kiện được trình bày từ người trả lời nên nhớ có thể xảy ra 
như: 


© SỰ sai lệch đích thực của người trả lời phỏng vấn: có thể là họ có 
lý do để “thêm thắt” các sự kiện. 

e Khả năng thực sự của người trả lời phỏng vấn để kể toàn bộ sự 
thật: họ nằm trong vị trí để trả lời chỉ một mặt hay toàn bộ? 


Một số biện pháp để kích thích người trả lời phỏng vấn 


Động cơ thúc đẩy sự tích cực của người trả lời phỏng vấn là cách hiệu 
quả nhất để hoàn thành mục đích và rất quan trọng trong nghiên cứu 
trước khi đưa ra các câu hỏi nghiên cứu chính thức. Người nghiên cứu có 
lễ cũng nhấn mạnh sự kiện mà cuộc phỏng vấn đem lại thông tin giá trị 
mình đạt được mà bất kỳ chỗ khác không có như vậy. 


Cách khác trong việc thúc đẩy người khác là làm sao gây ra càng ít phiền 
toái càng tốt cho người trả lời phỏng vấn trong bảng câu hỏi. Vì vậy, 
bảng câu hỏi và các câu hồi không nên thiết kế quá dài dòng, làm cho 
người trả lời sợ và cảm thấy không thỏa mái để trả lời hay các câu hỏi 
nên cần trình bày ngắn gọn, rõ ý. 


Mội số cách để cải tiến mức độ trả lời câu hỏi qua nghiên cứu sử dụng 
bảng câu hỏi được tóm tắt nhƯ sau: 


Cách thực 
hiện 

Thông báo 
trước qua thư 


Thông báo 
trước qua 
điện thoại 


Kích thích 
bằng tiền, 
quà 

Bao thư gởi 
được dán tem 


sản 


Riêng tƯ cá 
nhân 


Bảng câu hỏi 
dài 


Bảng câu hỏi 
màu 


Sự gia hạn 
Dạng câu hỏi 


Tiếp diễn 
tiếp theo 


Ảnh hưởng mức độ trả lời 


Tăng nghiên cứu khách hàng (người tiêu dùng). 


Tăng mức độ trả lời 


Tăng mức độ trả lời 


Tăng mức độ trả lời 


Ảnh hưởng thay đổi 


Ảnh hưởng ít trên mức độ trả lời 


Không ảnh hưởng mức đỘ trả lời 


Không ảnh hƯởng mức đỘ trả lời 


Dạng câu hồi kết thúc kín (Closed-ended) có 
mức đỘ trả lời cao hơn dạng câu hỏi mở (open- 
ended) 


Thư từ và điện thoại sau đó làm tăng mức đỘ trả 
lời 


Chú ý: nếu một số người trả lời phỏng vấn không gởi lại bảng trả lời 
câu hỏi, người nghiên cứu không nên tự động thay thế các câu hỏi đã đưa 
ra trong bảng câu hỏi bằng các câu hỏi khác. Nếu làm như vậy sẽ dễ 
dàng làm lệch kết quả, bởi vì người không gởi lại bảng trả lời có thể có 
nhỮng suy nghĩ khác với người gởi bảng trả lời câu hỏi. Patrick W. 
Jordan đưa ra thí dụ một về sự kiện xem xét nhƯ sau: Thí dụ, nhà sản 
xuất software muốn nghiên cứu khách hàng của họ về mức độ mong 
muốn sử dụng sản phẩm của mình. Một số người gặp trở ngại để trả 
lời (không gởi lại bảng trả lời hay vắng mặt) và một số người cho ý 
kiến mạnh về việc này (gởi bảng câu hỏi lại), do đó kết quả số liệu có 
thể bị sai lệch. Điều này cho thấy, khách hàng chia làm hai phe — phe 
người thích sử dụng software và phe người không thích software. 


Để chỉnh lại sự sai lệch do những người vắng mặt trả lời câu hỏi. Thực 
hiện các bước sau đây : 


1. Đầu tiên, người nghiên cứu tách riêng các câu trả lời gởi lại mà 
không có bất kỳ yêu cầu trả lời nào (nhóm A, có tỷ lệ 50% trả lời 
trong thí dụ này), và các câu trả lời gởi lại sau khi có yêu cầu trả lời 
(nhóm B, trả lời 30%). Nhóm không gởi lại bảng trả lời (nhóm C 
chiếm 20%). 

2. Sau đó, người nghiên cứu xem xét nhóm B có khác với nhóm A hay 
không tương ứng với các biến, bằng phép thử thống kê t-test. 

3. Nếu có sự khác biệt giỮa nhóm A và B. Chúng ta thừa nhận nhóm 
không trả lời, nhóm C sẽ có sự khác biệt với nhóm A và nhóm B. Từ 
đó các câu trả lời được đưa ra Ởở nhóm B sẽ được tính bao gồm cho 
những người không trả lời ở nhóm C hay gia tăng tỷ trọng của nhóm 
B để bằng với tổng số của nhóm B và C cộng lại là 50% trong thí 
dụ này. 

4. Nếu nhóm A và B được xem là không khác biệt nhau, chúng ta có 
thể mong muốn rằng sự vắng mặt của nhóm C sẽ không ảnh hưởng 
lớn đến kết quả, và vì vậy không cần thiết điều chỉnh lại. Nhóm A 
và B được kết hợp nhau, tổng kết quả được thừa nhận là đúng cho 
toàn quần thể. 


Thu thập tài liệu và đặt giả thuyết 
Đây là tài liệu về thu thập tài liệu và đặt giả thuyết 


Tài liệu 
Mục đích thu thập tài liệu 


Thu thập và nghiên cứu tài liệu là một công việc quan trọng cần thiết cho 
bất kỳ hoạt động nghiên cứu khoa học nào. Các nhà nghiên cứu khoa học 
luôn đọc và tra cứu tài liệu có trước để làm nền tảng cho NCKH. Đây là 
nguồn kiến thức quí giá được tích lũy qua quá trình nghiên cứu mang tính 
lịch sử lâu dài. Vì vậy, mục đích của việc thu thập và nghiên cứu tài liệu 
nhằm: 


« Giúp cho người nghiên cứu nắm được phƯơng pháp của các nghiên 
cứu đã thực hiện trước đây. 

e Làm rõ hơn đề tài nghiên cứu của mình. 

e Giúp người nghiên cứu có phương pháp luận hay luận cứ chặt chẻ 
hơn. 

e Có thêm kiến thức rộng, sâu về lĩnh vực đang nghiên cứu. 

« Tránh trùng lập với các nghiên cứu trước đây, vì vậy đở mất thời 
gian, công sức và tài chánh. 

e_ Giúp người nghiên cứu xây dựng luận cứ (bằng chứng) để chứng 
minh giả thuyết NCKH. 


Phân loại tài liệu nghiên cứu 


Phân loại tài liệu để giúp cho người nghiên cứu chọn lọc, đánh giá và sử 
dụng tài liệu đúng với lãnh vực chuyên môn hay đối tượng muốn nghiên 
cứu. Có thể chia ra 2 loại tài liệu: tài sơ cấp (hay tài liệu liệu gốc) và tài 
liệu thứ cấp. 


Tài liệu sơ cấp 


Tài liệu sơ cấp là tài liệu mà người nghiên cứu tự thu thập, phỏng vấn 
trực tiếp, hoặc nguồn tài liệu cơ bản, còn ít hoặc chưa được chú giải. 
Một số vấn đề nghiên cứu có rất ít tài liệu, vì vậy cần phải điều tra để 
tìm và khám phá ra các nguồn tài liệu chưa được biết. Người nghiên cứu 
cần phải tổ chức, thiết lập phương pháp để ghi chép, thu thập số liệu. 


Tài liệu thứ cấp 


Loại tài liệu nầy có nguồn gốc từ tài liệu sơ cấp đã được phân tích, giải 
thích và thảo luận, diễn giải. Các nguồn tài liệu thứ cấp như: Sách giáo 
khoa, báo chí, bài báo, tập san chuyên đề, tạp chí, biên bản hội nghị, báo 
cáo khoa học, internet, sách tham khảo, luận văn, luận án, thông tin thống 
kê, hình ảnh, video, băng cassette, tài liệu-văn thư, bản thảo viết tay, ... 


Nguồn thu thập tài liệu 


Thông tin thu thập để làm nghiên cứu được tìm thấy từ các nguồn tài liệu 
Sau: 


« Luận cứ khoa học, định lý, qui luật, định luật, khái niệm,... có thể 
thu thập được từ sách giáo khoa, tài liệu chuyên nghành, sách chuyên 
khảo, ... 

e Các số liệu, tài liệu đã công bố được tham khảo từ các bài báo trong 
tạp chí khoa học, tập san, báo cáo chuyên đề khoa học, .... 

e Số liệu thống kê được thu thập từ các Niên Giám Thống Kê: Chi 
cục thống kê, Tổng cục thống kê, .... 

« Tài liệu lưu trữ, văn kiện, hồ sơ, văn bản về luật, chính sách, ... thu 
thập từ các cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. 

« Thông tin trên truyền hình, truyền thanh, báo chí, ... mang tính đại 
chúng cũng được thu thập, và được xử lý để làm luận cứ khoa học 
chứng minh cho vấn đề khoa học. 


Giả thuyết 


Định nghĩa giả thuyết 


Giả thuyết là câu trả lời ướm thử hoặc là sự tiên đoán để trả lời cho câu 
hỏi hay “vấn đề” nghiên cứu. Chú ý: giả thuyết không phải là sự quan 
sát, mô tả hiện tượng sự vật, mà phải được kiểm chứng bằng các cơ sở 
lý luận hoặc thực nghiệm. 


Các đặc tính của giả thuyết 
Giả thuyết có những đặc tính sau: 


« Giả thuyết phải theo một nguyên lý chung và không thay trong suốt 
quá trình nghiên cứu. 

« Giả thuyết phải phù hợp với điều kiện thực tế và cơ sở lý thuyết. 

« Giả thuyết càng đơn giản càng tỐi. 

« Giả thuyết có thể được kiểm nghiệm và mang tính khả thi. 


Một giả thuyết tốt phải thoả mãn các yêu cầu sau: 


e Phải có tham khảo tài liệu, thu thập thông tin. 
e Phải có mối quan hệ nhân - quả. 
«Có thể thực nghiệm để thu thập số liệu. 


Mối quan hệ giữa giả thuyết và “vấn đề” khoa học 


Sau khi xác định câu hỏi hay “vấn để” nghiên cứu khoa học, người 
nghiên cứu hình thành ý tưởng khoa học, tìm ra câu trả lời hoặc sự giải 
thích tới vấn đề chưa biết (đặt giả thuyết. Ý tưởng khoa học nầy còn 
gọi là sự tiên đoán khoa học hay giả thuyết giúp cho người nghiên cứu có 
động cơ, hướng ởi đúng hay tiếp cận tới mục tiêu cần nghiên cứu. Trên 
cƠ sở nhỮng quan sát bước đầu, những tình huống đặt ra (câu hỏi hay 
vấn đề), những cơ sở lý thuyết (tham khảo tài liệu, kiến thức đã có,...), 
sự tiên đoán và những dự kiến tiến hành thực nghiệm sẽ giúp cho người 


nghiên cứu hình thành một cơ sở lý luận khoa học để xây dựng giả 
thuyết khoa học. 


Thí dụ, khi quan sát thấy hiện tượng xoài rụng trái, mỘt câu hồi được đặt 
ra là làm thế nào để giảm hiện tượng rụng trái nầy (vấn đề nghiên cứu). 
Người nghiên cứu sẽ xây dựng giả thuyết dựa trên cơ sở các hiểu biết, 
nghiên cứu tài liệu, ... như sau: Nếu giả thuyết cho rằng NÑAA làm tăng 
sự đậu trái xoài Cát Hòa Lộc. Bởi vì NAA giống như kích thích tố Auxin 
nội sinh, là chất có vai trò sinh lý trong cây giúp tăng sự đậu trái, làm 
giảm hàm lượng ABA hay giảm sự tạo tầng rời. NAA đã làm tăng đậu 
trái trên một số loài cây ăn trái như xoài Châu Hạng Võ, nhãn ..., vậy thì 
việc phun ÑAA sẽ giúp cây xoài Cát Hòa Lộc đậu trái nhiều hơn so với 
cây không phun NAA. 


Cấu trúc của một “giả thuyết” 


Cấu trúc có mối quan hệ “nhân-quả” 


Cần phân biệt cấu trúc của một “giả thuyết” với một số câu nói khác 
không phải là giả thuyết. Thí dụ: khi nói: “Cây trồng thay đổi màu sắc 
khi gặp lạnh” hoặc “Tia ánh sáng cực tím gây ra đỘt biến”, câu này như 
là một câu kết luận, không phải là câu giả thuyết. 


Đôi khi giả thuyết đặt ra không thể hiện mối quan hệ ướm thử và không 
thể thực hiện thí nghiệm để chứng minh. Thí dụ: “tôi chơi vé sỐ, vậy thì 
tôi sẽ giàu” hoặc “nếu tôi giữ âm men bia, vậy thì nhiều hơi gas sẽ sinh 
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ra. 


Cấu trúc của một giả thuyết có chứa quá nhiều “biến quan sát” và chúng 
có mối quan hệ với nhau. Khi làm thay đổi một biến nào đó, kết quả sẽ 
làm thay đổi biến còn lại. Thí dụ: Cây trồng quang hợp tốt sẽ cho năng 
suất cao. Có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng quang hợp của 
cây 


Một cấu trúc “giả thuyết” tốt phải chứa đựng “mối quan hệ nhân-quả” 
và thường sử dụng từ ướm thử “có thể”. 


Thí dụ: giả thuyết “Phân bón có thể làm gia tăng sỰ sinh trưởng hay năng 
suất cây trồng”. Mối quan hệ trong giả thuyết là ảnh hƯởng quan hệ 
giữa phân bón và sự sinh trưởng hoặc năng suất cây trồng, còn nguyên 
nhân là phân bón và kết quả là sự sinh trưởng hay năng suất cây trồng. 


Cấu trúc “Nếu-vậy thì” 


Một cấu trúc khác của giả thuyết “Nếu-vậy thì” cũng thường được sử 
dụng để đặt giả thuyết nhƯ sau: 


“Nếu” (hệ quả hoặc nguyên nhân) ... có liên quan tới (nguyên nhân hoặc 
hệ quả) ..., “Vậy thì” nguyên nhân đó có thể hay ảnh hưởng đến hệ quả. 


Thí dụ: “Nếu vỏ hạt đậu có liên quan tới sự nẩy mầm, vậy thì hạt đậu 
có vỏ nhăn có thể không nẩy mầm”. 


Một số nhà khoa học đặt cấu trúc này như là sự tiên đoán và dựa trên đó 
để xây dựng thí nghiệm kiểm chứng giả thuyết. Thí dụ: Nếu dưỡng chất 
N có ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của lúa, vậy thì bón phân N có thể 
làm gia tăng năng suất lúa. 


Cách đặt giả thuyết 


Điều quan trọng trong cách đặt giả thuyết là phải đặt như thế nào để có 
thể thực hiện thí nghiệm kiểm chứng “đúng” hay “sai” giả thuyết đó. Vì 
vậy, trong việc xây dựng một giả thuyết cần trả lời các câu hỏi sau: 


1. Giả thuyết nầy có thể tiến hành thực nghiệm được không? 

2. Các biến hay các yếu tố nào cần được nghiên cứu? 

3. Phương pháp thí nghiệm nào (trong phòng, khảo sát, điều tra, bảng 
câu hỏi, phỏng vấn, ...) được sử dụng trong nghiên cứu? 


4. Các chỉ tiêu nào cần đo đạt trong suốt thí nghiệm? 
5. Phương pháp xử lý số liệu nào mà người nghiên cứu dùng để bác bỏ 
hay chấp nhận giả thuyết? 


Một giả thuyết hợp lý cần có các đặc điểm chính sau đây: 


« Giả thuyết đặt ra phải phù hợp và dựa trên quan sát hay cƠ sở lý 
thuyết hiện tại (kiến thức vốn có, nguyên lý, kinh nghiệm, kết quả 
nghiên cứu tương tự trước đây, hoặc dựa vào nguồn tài liệu tham 
khảo), nhƯng ý tưởng trong giả thuyết là phần lý thuyết chưa được 
chấp nhận. 

« Giả thuyết đặt ra có thể làm sự tiên đoán để thể hiện khả năng đúng 
hay sai (thí dụ, một tỷ lệ cao những người hút thuốc lá bị chết do 
ung thư phổi khi so sánh với những người không hút thuốc lá. Điều 
này có thể tiên đoán qua kiểm nghiệm). 

e Giả thuyết đặt ra có thể làm thí nghiệm để thu thập số liệu, để 
kiểm chứng hay chứng minh giả thuyết (đúng hay sai). 


Tóm lại, giả thuyết đặt ra dựa trên sự quan sát, kiến thức vốn có, các 
nguyên lý, kinh nghiệm trước đây hoặc dựa vào nguồn tài liệu tham 
khảo, kết quả nghiên cứu tương tự trước đây để phát triển nguyên lý 
chung hay bằng chứng để giải thích, chứng minh câu hỏi nghiên cứu. Xét 
về bản chất logic, giả thuyết được đặt ra tỪ việc xem xét bản chất riêng, 
chung của sự vật và mối quan hệ của chúng hay gọi là quá trình suy luận. 
Quá trình suy luận là cơ sở hình thành giả thuyết khoa học. 


Thí dụ: khi quan sát sự nẩy mầm của các hạt đậu hoặc dựa trên các tài 
liệu nghiên cứu khoa học người nghiên cứu nhận thấy ở hạt đậu bình 
thường, hạt no, vỏ hạt bóng láng thì nẩy mầm tốt và đều (đây là một kết 
quả được biết qua lý thuyết, tài liệu nghiên cứu trước đây,...). Như vậy, 
người nghiên cứu có thể suy luận để đặt ra câu hỏi đối với các hạt đậu 
có vỏ bị nhăn nheo thì nẩy mầm như thế nào? (Đây là câu hỏi). Giả 
thuyết được đặt ra là “Nếu sự nẩy mầm của hạt đậu có liên quan tới vỏ 
hạt, vậy thì hạt đậu có vỏ nhăn có thể không nẩy mầm”. Đây là một giả 
thuyết mà có thể dễ dàng làm thí nghiệm để kiểm chứng. 


Kiểm chứng giả thuyẾt qua so sánh giữa tiên đoán với kết quả thí 
nghiệm 


Bên cạnh việc kiểm nghiệm, một yếu tố quan trọng là đánh giá sự tiên 
đoán. Nếu như sự tiên đoán được tìm thấy là không đúng (dựa trên kết 
quả hay bằng chứng thí nghiệm), ngƯời nghiên cứu kết luận rằng giả 
thuyết (một phần giả thuyết) “sai” (nghĩa là bác bỏ hay chứng minh giả 
thuyết sai). Khi sự tiên đoán là đúng (dựa trên kết quả hay bằng chứng thí 
nghiệm), kết luận giả thuyết là “đúng”. 


Thường thì các nhà khoa học vận dụng kiến thức để tiên đoán mối quan 
hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc. Thí dụ: giả thuyết đặt ra trên sự 
tiên đoán là “Nếu gia tăng phân bón, làm gia tăng năng suất, vậy thì các 
cây đậu được bón phân nhiều hơn sẽ cho năng suất cao hơn”. Nếu sự 
tiên đoán không dựa vào kiến thức khoa học, tài liệu nghiên cứu đã làm 
trước đây thì sự tiên đoán có thể vượt ra ngoài kết quả mong muốn như 
thí dụ ở Hình 4.1: Đáp ứng của năng suất theo liều lượng phân N cung 
cấp ở cây đậu. 


[missing_ resource: .wmf] 
Năng suất (t/ha) 


Hình 4.1. Năng suất đậu theo lượng N bón (không dựa trên kiến thức 
khoa học hay thực nghiệm) 


Rõ ràng trong thực tế cho thấy, năng suất chỉ có thể gia tăng đến một 
mức độ cung cấp phân N nào đó (Hình 4.2). Để xác định mức độ phân N 
cung cấp cho năng suất cao nhất (gần chính xác), thì nhà nghiên cứu cần 
có hiểu biết về “qui luật cung cấp dinh dưỡng” và một số tài liệu nghiên 
cứu trước đây về phân bón,... từ đó sẽ đưa ra một vài mức độ có thể để 
kiểm chứng. 


Năng suất (t/ha) 


Hình 4.2. Sự đáp Ứng năng suất theo cung cấp phân bón Ñ 


Module thu nghiem 
Tai lieu tham khao 


QTDACNTT 

Quản lý dự án Công nghệ thông tin, Đại học sư phạm Hà Nội 

Project Management Methodology 

Software Project Management 

How to manage a successful software project 
http://pscinfo.pscni.nasa.øov/online/msfc/project_mgmt/100_ Rules.html 


1. Nguyễn Khắc Khoa, Quản lý thông tin và CNTT, NXB Văn hoá — 
Thông tin, 2000. 


http://ebook.vinagrid.com/review/pmbok-best-project-managemert- 
book.html 


http://web.mit.edu/ist/pmm/#more 


http://www.transport.qld.øov.au/Home/Projects_and_ Iinitiatives/Onq_ projec 
t management_methodology/Methodology/ 


http://www.mpmm.com/project-managemenf-courses-products.php 
XDPMHDT 

Website môn học: http://courses.fit.hcmuns.edu.vn/xdpmhdt 
http://courses.cs.hcmuns.edu.vn/2006G/ 

vào mục Hệ Hoàn Chỉnh Đại Học 

vào môn học Xây dựng phần mềm hướng đối tượng 05HCA 


PIKHTTT 


http://iram.tut.edu.vn/tai-lieu-mon-hoc.html 


http://www.ä3c.com.vn/Story/vn/hotrokhachhang/ebooks/2007/10/27289.ht 
m 


Hệ thống điều khiển tự động 
Phần này trình bày các nguyên tắc điều khiển tự động 


CÁC NGUYÊN TẮC ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG 


Xuất phát từ yêu cầu công nghệ: cần thay đổi tốc độ, thay đổi hành trình 
làm việc của cơ cấu sản xuất ... 


Xuất phát từ chế độ làm việc của HT ĐKTĐ: khởi động, chuyển đổi tốc 
độ, hãm, đảo chiều, dừng máy ... 


Xuất phát từ yêu cầu kỹ thuật, kinh tế: điều chỉnh tốc độ, ổn định, chính 
xác cao, an toàn... và kinh tế. 


Từ đó cần có những nguyên tắc ĐKTĐ để thực hiện được các yêu cầu 


trên, đồng thời tự động hạn chế các đại lượng cần hạn chế: dòng điện 
cho phép, mô men cho phép, tốc độ cho phép, công suất cho phép, ... 


Điều khiển tự động theo nguyên tắc thời gian 


Nội dung 
Có đồ thị khởi động ĐMđi với 2 cấp điện trở phụ: 


IXL Iide (9b c I2 1Œ) Ic a0 Ic I2 I1 Iư 0 t1 t2 t3 t Hình 7 - 1: Các đặc 
tính cơ và quá đỘ khi khởi động12TN 


- Trên hình 7-1, trình bày đặc tính khởi động: (Iư), (0), I(Q của động cơ 
điện một chiều kích từ độc lập, có 2 cấp khởi động (dùng điện trở phụ 
hạn chế dòng khởi động). 


- Qua đồ thị khởi động ở trên, ta thấy: việc ngắn mạch các cấp điện trở 
phụ có thể xảy ra sau những khoảng thời gian nhất định: 


+ Cấp thứ nhất được ngắn mạch sau khoảng thời gian t1 kể từ khi bắt 
đầu khởi động. 


+ Cấp thứ 2 được ngắn mạch sau khoảng thời gian t2 kể từ khi bắt đầu 
ngắn mạch cấp 1... 


- Các tín hiệu điều khiển ở các thời điểm trên được tạo ra nhỜ các rơ le 
thời gian. Thời gian duy trì của các rơ le thời gian hiện nay có thể đạt: 
td.tr=0,05s 2h, và lớn hơn. 


- Thời gian thực hiện các cấp khởi động (tdtr.kđ) được xác định theo tính 
toán quá trình quá độ của hệ thống TĐĐ TĐ. 


Khi M( ) [ hay I( ) ] là tuyến tính thì thời gian quá trình quá đỘ giữa hai 
cấp tốc độ là: 


Mù, Ta My 
T =ẽý nh. ca se 
Loa ĐT te 8` Mạ. 
(7-1) 
— J1 =8 My; 


Mgi— Mg ¿ai ˆ— Mg;¿ì 


- Thời gian chỉnh định của rơ le thời gian để thực hiện gia tốc từ tốc độ 
thứ ¡ đến tốc độ thứ ¡+1 là: 


tcđ = tqở - to (7-2) 
Trong đó: tqđ - là thỜi gian quá đỘ giữa 2 cấp tốc đỘ. 


to - là thỜi gian tác động của các thiết bị, khí cụ trong mạch có liên quan 
đến sự tác động của rơ le thời gian. 


Các mạch điển hình: 
* MỞ máy động cơ điện một chiều 2 cấp điện trở phụ 


1) Sơ đồ: 


Hình 7 - 2: Sơ đồ nguyên lý và biểu đồ thời gian 
K1IRTh1CD+UL132468KK2RThCKTL1L2Đ1G2GRưf2 
Rưf1DMK2CD2CDL3L4+ULKK1RTh1G2G2RTh5791011131517 


2) Nguyên lý làm việc: 
* Khởi động động cơ: 


- Đóng các cầu dao 1CD, 2CD, dẫn đến cuộn dây rơ le thỜi gian 
1RTh(11-10) có điện, tiếp điểm 1RTh(13-15) mở ra, đảm bảo cho các 
cuộn dây công tắc tơ 1G(15-10), 2G(17-10) không có điện, và như vậy 
các điện trở phụ RUf1 , Rưf2, sẽ đều tham gia trong mạch phần ứng. 


- Ấn nút M thì cuộn dây K(9-10) có điện, các tiếp điểm K(1-3), K(6-8) 
đóng lại, dẫn đến động cơ Ð được khởi động với toàn bộ điện trở phụ 
trong mạch phần ứng: Rưf. = Rưf1 + Rưf2, theo đặc tính 1. Tiếp điểm 
K(7-9) đóng lại để duy trì cho công tắc tơ K khi thôi ấn M. Các tiếp điểm 
K(1-3), K(6-8) đóng lại, làm cho cuộn dây 2RTh(4-6) có điện, tiếp điểm 
2RTh(15-17) mở ra, đảm bảo cho cuộn dây 2G(17-10) không có điện. 


K(5-11) mở, K(5-13) đóng, làm 1RTh(11-10) mất điện, sau thời gian chỉnh 
định của 1RTh( t1) thì 1RTh(13-15) đóng, làm cho 1G(4-6) đóng, ngắn 
mạch Rưf1 , động cơ Ð khởi động sang đặc tính 2, tương ứng với Rưf2. 


Tiếp điểm 1G(4-6) đóng lại, làm 2RTh(4-6) mất điện, sau thời gian chỉnh 
định của 2RTh ( t2 - t1), thì 2RTh(15-17) kín lại, làm 2G(17-10) có điện, 
và 2G(2-4) đóng lại, ngắn mạch Rưf2 , động cơ Ð chuyển sang đặc tính 
cƠ tự nhiên và sẽ tới làm việc ở điểm xác lập XL. 

* Dừng động cƠ: 

- Ấn nút D làm cuộn dây K(9-10) mất điện, và K(1-3) mở, K(6-8) mở, làm 
phần ứng Ð mất điện, và 2RTh(4-6) mất điện; K(7-9) mở ra, K(5-13) mở, 
K(6-11) kín lại, làm 1RTh(11-10) có điện lại, chuẩn bị khởi động lần sau. 


* Phương trình đặc tính cơ: 


"..:..... Tế 
 — Ø6 — '(WKẽ 


AM (6-3) 


* Phương trình đặc tính quá trình quá đỘ khi khởi động: 
= XL+(bđ+ XL).e-VTc (7-4) 
M=Mc + (MI -Mc).e-t/Tc (7-5) 


2RTh1RTh1G2G0 t0 t1 t2 t3 tHình 7-3: Đặc tính hoạt động theo thời 
giancủa các phần tử trong sơ đồ điều khiển tự độngTrạng thái phần tử 


* Thời gian khởi động: 


tkđ = T,Ìn1 =ực = = TIn?—} + (7-6) 

* Thời gian chỉnh định của các rơ le thời gian: 
RTh: tcđ.1RTh = tkđ.1 - [t(k) + t(1G)] (7-7) 
2RTh: tcđ.2RTh = tkđ.2 - [t(2G)] (7-8) 


Vì [t), t(1G), t(2G)] << tkđ, nên: tả tkđ. Đồ thị: hình 7 -31. 


Nhận xét 

1) Ảnh hưởng của mômen tải Mc (khi UL =const, R= const): 
- Ví dụ: Có đồ thị khởi động ĐMđi với 2 cấp điện trở phụ: 
- Khi Mc tăng thì MđỘng tăng, quá trình quá đỘ tăng. 


- Khi mô men tải Mc hay dòng tải Ic tăng, mô men động giảm, thời gian 
quá đỘ tăng (quá trình quá đỘ bị giảm gia tốc). 


- VìMc >Mc (hay Ic > Ic) nên M động = (M - Mc ) < Mđộng do đó quá 
trình gia tốc chậm lại. Ban đầu tăng đến 1 (1 < 1), tức là cấp 1 Ở 


điểm b1 thì đã hết thời gian chỉnh định của RTh nên phải chuyển sang 
cấp 2, tức sang điểm c1, cứ như vậy chuyển đổi từ d1 sang e1, v.v... Như 
vậy, khi khởi động mà Mc (hay Ic) tăng lên, sẽ dẫn đến quá tải, hay quá 
dòng cho phép. 
TN 2I1'I2” 1 0XL ˆ121dbeeˆ”cc”alclcl22I1IT1I”1Iư HH1 xI 1 2I2Ic0 t1 
t2 t3 t (01()0Hình 7-4: Các đặc tính khởi động theo nguyên tắc thời 
giankhi phụ tải bị thay đổi trong quá trình khởi động. 
- Phương trình đặc tính quá đỘ lúc này: 

b1= XL+(bđ- XL).e-t1/ Te (7-9) 
M=Mc +(M1-Mc ).e-t/ Tc (7-10) 
Tc =J.( XL- bđ)/(M1-Mc ) (7-11) 
2) Ảnh hưởng của mô men quán tính J (hay GD2): 


- Khi J tăng thì Tc cũng tăng và như vậy b1, di,... giảm, tương tự 
trường hợp Mc tăng. 


Tc =J.( XL- bđ)/(M1 - Me) (7-12) 
3) Ảnh hưởng của áp lưới UL (khi Mc = const, R = const): 
- Đối với động cơ điện một chiều: 


Khi UL giảm thì 0= (UL /K) cũng giảm xống, nếu phụ tải Mc = const 
thì mô men động cơ sẽ giảm, gia tốc giảm, quá trình quá độ sẽ kéo dài 
(hay thời gian khởi động, hãm, ... tăng). 


o UL = UL.đm o UL < UL.đm MMCc M2 MI Hình 7-5: Sự ảnh hưởng 
của điện áp lưới bị giảm 


Nếu giữ cho 0 = const thì mô men M=KI const, và dòng điện I sẽ 
tăng, có thể I > Icp.. 


- Đối với động cơ không đồng bộ: f = const,M_ U2, nên UL giảm thì M 
giảm mạnh, mô men động giảm, tốc độ chuyển đổi giảm, và thời gian 
quá đỘ tăng (thời gian khởi động, hãm, đảo chiều, ... tăng). 

4) Ảnh hưởng của điện trở R (khi UL = const, Mc = const): 

- Các điện trở dây quấn của khởi động từ, công tắc tơ, rơ le, động cơ, ... 
khi nhiệt độ thay đổi thì điện trở sẽ bị thay đổi, thời gian chỉnh định thay 
đổi, nhất là các quá trình khởi động, hãm, đảo chiều ... mà dùng điện trở 
phụ thì khi nhiệt đỘ tăng, điện trở tăng, thời gian chỉnh định giảm, mô 
men động tăng có thể lớn hơn mô men cho phép. 

5) Ưu, khuyết điểm 

- Ưu điểm: Khống chế được thời gian mở máy, hãm máy, đảo chiều, ... 


Thiết bị đơn giản, làm việc tin cậy, an toàn, nên phương pháp ĐKTĐ theo 
nguyên tắc thỜi gian này được sử dụng rộng rãi. 


- Nhược điểm: Mô men (dòng điện) động cơ thay đổi theo Mc, J, to, UL, 
..„ nên có thể vƯỢt quá trị số cho phép, cần phải có biện pháp bảo vệ. 


Điều khiển tự động theo nguyên tắc tốc độ 


Nội dung 
- Có đồ thị khởi động ĐMđi với 2 cấp điện trở phụ: 


IXL I1de (8b c I2 1( Ic a0 Ic 12 I1 Ilư0 t1 Ø2 t3 t Hình 7 - 6: Các đặc 
tính khởi động theo nguyên tắc tốc độ12TNự2ự1Vxlự2ự1 


- Điều khiển theo tốc độ là dựa trên cơ sở kiểm tra trực tiếp hoặc gián 
tiếp sự thay đổi của tốc đỘ. 


- Kiểm tra trực tiếp có thể dùng rơ le kiểm tra tốc độ kiểu ly tâm. Cách 
này ít dùng vì dùng rơ le kiểm tra tốc độ phức tạp, đắt tiền và làm việc 
kém chäc chăn. 

- Có thể kiểm tra tốc đỘ gián tiếp qua máy phát tốc. 


Máy phát tốc (FT) là một máy điện một chiều có: = const và EFT , 
loại này hay dùng đối với động cơ điện một chiều. 


- Đối với động cơ không đồng bộ, thường kiểm tra tốc đỘ gián tiếp theo 
sức điện động rôto và tần sỐ rôto. 


Tại những tốc độ cần điều khiển ( 1, 2, ...), các rơ le kiểm tra tốc đỘ 


hoặc kiểm tra điện áp FT, Erôto, frôto, sẽ tác động tạo ra tín hiệu điều 
khiển. 


Các mạch điển hình: 
* MỞ máy 2 cấp tốc độ động cơ điện một chiều: 


UĐKMK+ULKD+-+ CKTT -EIư2G1G1G2GRưf2 Rưf10VHiình 7-7: 
Nguyên tắc ĐKTĐ mở máy 2 cấp ĐM theo tốc độ 


* Mỗi công tắc tơ gia tốc (1G, 2G, ...) được chỉnh định với một trị sỐ 

điện áp hút nhất định tương ứng với mỗi cấp tốc đỘ nhất định như ở 1, 
SG: 

Ấn nút M làm K tác động, động cơ Ð khởi động với toàn bộ điện trở 

trong mạch phần ứng (Rư = Rư + Rưf. = Rư + Rưf1 + Rưf2), đường 

đặc tính 1, vì lúc đầu tốc độ = 0 và còn nhỏ nên: 

UÐ = EÐ +IưRư=K_ +1ưRư< Uh.1G (hoặc 2G); (6-13) 

-Đếntại = 1 thì: 


UIG=K 1+ I2.(Rư+r Rưf2) =UL - I2.Rưf1 = Uh.1G ; (7-14) 


1G tác động, ngắn mạch Rưf1, động cơ chuyển sang đường 2. 
-Đếntại = 2 thì: 

U2G=kK 2+I2.Rư=UL - I2.Rưf2 = Uh.2G > ỦUh.1G ; (7-15) 

2G tác động, ngắn mạch Rưf2, động cơ chuyển sang đặc tính tự nhiên. 


- Coi điện áp lưới UL = cosnt, với I2 = const, và RƯf1 = RUf2, ta có các 
điện áp hút của các công tắc tơ : Uh.1G = Uh.2G. 


Như vậy có thể chọn các công tắc tơ gia tốc cùng loại, chỉnh định ít. 


Nhận xét 


1) Ưu điểm: Phương pháp ĐKTĐ theo tốc độ dùng ít thiết bị, khí cụ điều 
khiển vì có thể chỉ dùng công tắc tơ chứ không cần tác động thông qua 
rơle nên đơn giản, rẻ tiền. 


2) Nhược điểm: Thời gian quá đỘ và thời gian hãm phụ thuộc Mc, J, UL, 
tocủa R, dây quấn, làm thay đổi quá trình quá đỘ (như khi UL giảm hay 
Mc tăng, ... làm thỜi gian quá đỘ tăng, quá trình quá độ chậm, đỐt nóng 
điện trở khởi động, điện trở hãm, ... làm khó khăn cho việc chỉnh định 
điện áp hút của các công tắc tơ hoặc rơ le tốc độ). 


- Khi điện áp lưới dao động sẽ làm thay đổi tốc độ chuyển cấp điện trở 
(1, 2,...) và dòng điện sẽ nhảy vọt có thể quá dòng cho phép. 


- Khi điện áp lưới giảm quá thấp có khả năng xảy ra không đủ điện áp 
để công tắc tơ tác động và do đó động cơ có thể dừng lại làm việc lâu 
dài ở tốc đỘ trung gian, làm đốt nóng điện trở khởi động (hay điện trở 
hãm, ...) và như vậy làm thay đổi tốc độ chuyển cấp. 


Điều khiển tự động theo nguyên tắc dòng điện 


Nội dung 
- Có đồ thị khởi động ĐMđi với 2 cấp điện trở phụ: 


IXL Ide (b c12 I() Ic a0 Tc I2 11 Tư 0 t1 t2 t3 t Hình 7-8: Các đặc 
tính khởi động theo nguyên tắc dòng điện12TNự2ự1Vxlự2ự1 
- Qua đồ thị hình 7-8 ta thấy rằng: khi khởi động, dòng khởi động thay 
đổi trong khoảng (I1 12). Nhất là mỗi lần chuyển cấp thì các điểm 
chuyển cấp thường cùng một giá trị dòng điện (12), nên ta có thể dùng 
rơle dòng điện hoặc công tắc tơ có cuộn dây dòng điện để tạo tín hiệu 
điều khiển. 
- Tại điểm chuyển cấp b, rơle dòng điện tác động theo dòng chuyển cấp 
I2 để ngắn mạch cấp điện trở thứ nhất, động cơ chuyển từ đặc tính 1 
sang đặc tính 2. Đến điểm d, rơle dòng điện sẽ tác động theo dòng I2 để 
ngắn mạch cấp điện trở thứ hai, động cơ chuyển từ đặc tính 2 sang đặc 
tính tự nhiên TN. 


- Cứ như vậy, động cơ sẽ được khởi động đến tốc độ xác lập. 


Các mạch điển hình: 
* Hãm ngược và đảo chiều ĐKdq theo nguyên tắc dòng điện: 


- Công tắc xoay KC có 5 vị trí: 0 Ở giữa; 1, 2 bên thuận và 1, 2 bên ngược; 
KC có tiếp điểm: KC1, KC2, KC3, KC4, KC5, ... 


- Các công tắc tơ có các tiếp điểm duy trì thời gian H, 1G. 
- Rơle dòng điện RHn có: 
[hãm > Ih.RHn > I1 (7-16) 


Inh.RHn = Irôto = I2 (7-17) 


HI2CĐÐ~ ULTN2G 2G1G 1GH 
HR2f2R2f1RhRHnKC1KC2KC3KC4KC5NNTTRHnHH1G1G2G2 101 
2(N)q1% UL~A (TN,T1)VBIc2Ic1IưA' (TN,N)ư0-ự0Hình 7-9: SƠ đồ điều 
khiển tự động ĐKdq theo nguyên tắc thời gian và dòng điện. 


- Hệ thống đang làm việc điểm A trên đặc tính cơ (_A), tương ứng với vị 
trí 2(T) của công tắc KC, các tiếp điểm KC1, KC3, KC4, KC5 đang kín, 
các công tắc tơ T, H, 1G, 2G đang có điện, công tắc tơ N không có điện, 
toàn bộ các điện trở phụ trong mạch rôto bị ngắn mạch, RHn không tác 
động. 


- Dừng động cơ bằng cách hãm ngược: 


+ Quay tay gạt của KC từ vị trí 2(T) sang 2(N), khi qua vị trí 0 thì tất cả 
các công tắc tơ và rơle đều mất điện, động cơ được tách khỏi lưới điện, 
toàn bộ điện trở phụ được đưa vào mạch rôto, mạch điện ở trạng thái 
thường như hình vẽ. 


+ Khi đến vị trí 2(N), các tiếp điểm KC2, KC3, KC4, KC5 kín lại, KC1 
hở ra, công tắc tơ T mất điện; còn N, H có điện sẽ đảo 2 trong 3 pha của 
stato động cơ, làm động cơ thực hiện quá trình hãm ngược (giai đoạn đầu 
của quá trình đảo chiều). Tốc độ đồng bộ của động cơ lúc này 0N =- 

0T, dòng điện rôto tăng rất lớn: Irôto = [hãm > Ih.RHn > I1 nên RHn tác 
động làm hở tiếp điểm thường kín của nó, đảm bảo cho các công tắc tơ 
H, 1G, 2G không có điện, toàn bộ R2f1 và R2f2 vẫn tham gia trong mạch 
rôto cùng với Rh để hạn chế dòng đảo chiều hay là dòng hãm ngược của 
động cơ lhãm Icp (đoạn BC). 


+ Tốc độ động cơ Ð giảm dần, dòng hãm cũng giảm dần đến 12 thì RHn 
nhả (vì Inh.RHn = I2, và lúc đó 0), làm cho H có điện, ngắn mạch Rh 
và đảm bảo RHn không tác động trở lại, kết thúc quá trình hãm ngƯợc. 


+ Muốn dừng động cơ thì quay KC về vị trí 0, các công tắc tơ và rơle 
mất điện, động cơ dừng tự do. 


- Đảo chiều: 


+ Quá trình thực hiện tương tự khi hãm ngược, nhưng khi dòng điện hãm 
giảm đến I2 thì vẫn để KC ở vị trí 2(N), sau khi RHn nhả làm cho H có 
điện, kết thúc quá trình hãm ngược và sẽ bắt đầu quá trình khởi động 
ngưƯỢc. 


Khi H có điện thì nó sẽ ngắn mạch Rh, làm cho Ð khởi động ngược theo 
đường đặc tính tiếp theo (CD). 

+ Sau thời gian duy trì của H, nó sẽ tác động làm 1G có điện, các tiếp 
điểm của 1G sẽ ngắn mạch R2f1, làm cho Ð khởi động tiếp sang đặc 
tính DE. 


+ Sau thời gian duy trì của 1G, nó sẽ tác động làm 2G có điện, ngắn 
mạch R2f2, và Ð sẽ khởi động sang đặc tính tự nhiên và tới điểm xác 
lập. 


Nhận xét 


1) Ưu điểm: Có thể duy trì mô men động cơ trong một giới hạn nhất 
định. Quá trình khởi động, hãm không phụ thuộc môi trường. 


2) Nhược điểm: Khi UL, Mc thay đổi, nhất là khi Mc quá lớn sẽ làm cho 


Ic > I2, như vậy động cơ có thể làm việc ở đặc tính trung gian, làm phát 
nóng điện trở, ảnh hưởng đến quá trình làm việc của động cơ. 


Điều khiển tự động theo các nguyên tắc khác 


Điều khiển tự động theo nguyên tắc hành trình 
1) Nội dung: 


- Trên hành trình (đường đi) của các bộ phận làm viỆc trong các máy móc, 
thiết bị (như bàn máy, đầu máy, mâm cặp, ...) được đặt các cảm biến, các 


công tắc hành trình, công tắc cực hạn, công tắc điểm cuối, ..., để tạo ra 
các tín hiệu điều khiển: khởi động, hãm, đảo chiều, thay đối tốc đỘ ... 


2) Mạch điển hình: 
Phân tích truyền động bàn máy bào dường: 


Trong sơ đồ dùng công tắc hành trình KH có 2 tiếp điểm KHI, KH2 loại 
không tự phục hồi. Tại vị trí xuất phát ban đầu của bàn máy thì các tiếp 
điểm KHI kín, KH2 hở. 


vvth tA Bàn N T Bvng KHA Bàn N T BKHKH D KH 


+UL -FN DUL RTr+ - KHI RTr2RThNTN TKH2 RTr 2RTh T NHÌình 7- 
10: 1RTh Sơ đồ điều khiển theonguyên tắc hành trình 2RTh TNĐMRTr 


Khởi động: ấn nút M thì RTr có điện, T có điện làm ĐM được đóng điện 
và kéo bàn chạy thuận, đồngthời 1RTh có điện sẽ mở tiếp điểm của nó 
để chuẩn bị cho đảo chiều. 


Khi hết hành trình thuận, vấu A đập vào công tắc hành trình KH làm cho 
các tiếp điểm KH1 mở, KH2 kín, dẫn đến T mất điện nhưng N cũng 
chưa có điện, ĐM hãm tự do. 


Sau thỜi gian duy trì của 1RTh thì tiếp điểm của nó đóng điện cho N, làm 
ĐM đảo chiều, kéo bàn chạy ngược. Khi đó 2RTh có điện, mở tiếp điểm 
của nó chuẩn bị cho hành trình thuận. 


Đi hết hành trình ngược, vấu B đập vào công tắc hành trình KH làm cho 
các tiếp điểm KH2 hở, KHI kín lại, công tắc tơ Ñ mất điện và T chưa có 
điện, ĐM hãm tự do. 


Sau thỜi gian duy trì của 2RTh, tiếp điểm của nó đóng lại làm cho T có 
điện và ĐM kéo bàn chạy thuận. 1RTh có điện và mở tiếp điểm của nó, 
chuẩn bị cho hành trình ngược. 


Bàn sẽ làm việc với chu kỳ thuận/ngƯợc như hình 7-10. 


Muốn dừng máy: ấn nút D thì RIr mất điện, T, N, 1RTh, 2RTh mất điện, 
động cơ hãm tự do cho đến lúc dừng máy. 


Nhận xét 
* Ngoài các nguyên tắc ĐKTĐ đã nêu trên, còn một số nguyên tắc ĐKTĐ 
khác: ĐKTĐ theo mô mem, công suất, sức căng, nhiệt đỘ, ánh sáng, áp 


suất, ..... 


* Đánh giá về các sơ đồ điều khiển: với các yêu cầu kỹ thuật đối với tất 
cả các sơ đồ là cao nhất thì: 


Công suất càng lớn thì trọng lượng và giá thành càng cao. Dùng thiết bị, 
khí cụ càng bé, càng hiện đại thì giá thành càng cao. 

Cùng công suất thì trọng lượng và giá thành lớn nhất là nguyên tắc 
ĐKTĐ theo thời gian, sau đó là nguyên tắc ĐKTĐ theo dòng điện và cuối 
cùng là nguyên tắc ĐKTĐ theo tốc đỘ. 


Nói chung nguyên tắc ĐKTĐ theo tốc độ thường dùng để điều khiển 
hãm động cơ. 


Nguyên tắc ĐKTĐ theo dòng điện chủ yếu dùng để điều khiển khởi 
động động cơ, 


Nguyên tắc ĐKTĐ theo thời gian thì Ứng dụng rộng rãi vì đơn giản. 
CÁC PHẦN TỬ BẢO VỆ VÀ TÍN HIỆU HOÁ 

Ý nghĩa của bảo vệ và tín hiệu hoá 

* Các phần tử bảo vệ và tín hiệu hoá có vai trò rất to lớn: 


Đảm bảo quá trình làm việc an toàn cho người và máy móc, thiết bị. Quá 
trình làm việc có thể xảy ra sự cố hoặc chế độ làm việc xấu cho người 


và máy móc, thiết bị, đồng thời có thể báo hiệu cho người vận hành biết 
tình trạng làm việc của hệ thống ĐKTĐ để xử lý. 


* Chức năng của các thiết bị bảo vệ và tín hiệu hoá: 


Ngừng hệ thống (máy móc) khi sự cố nguy hiểm trực tiếp đến người, 
thiết bị, máy móc: U < Uquy định , U > Ucp, I > Icp, .... 

Khi quá tải hoặc sự cố chưa nguy hiểm đến thiết bị, máy móc thì thiết bị 
bảo vệ và tín hiệu hoá phải báo cho người vận hành biết để sử lý kịp 
thỜi. 


Bảo đảm khởi động, hãm, đảo chiều ..., một cách bình thường, nghĩa là 
phải đảm bảo sao cho: I < Icp, to < tocp ,... 


Các dạng bảo vệ: 


Bảo vệ ngắn mạch: 

- Bảo vệ ngắn mạch là bảo vệ các sự cố có thể gây nên hư hỏng cách 
điện, hoặc hư hỏng các cơ câu của thiết bị, máy móc (khi ngắn mạch sẽ 
gây nên nhiệt đỘ tăng nhanh gây cháy hoặc sức từ động tăng mạnh gây va 
đệp, ...). 


- Các thiết bị bảo vệ thường dùng: cầu chì, aptômat, rơle dòng điện cực 
đại, các khâu bảo vệ ngẵn mạch bắng bán dẫn, điện tử, ... 


- Dòng tác động của cầu chì: 
ldc =Ikđ/ (7-18) 
Trong đó: 


[dc là dòng tác động của dây chảy được chọn. 


Ikđ là dòng khởi động của động cơ, phụ tải được bảo vệ. 

là hệ số xét đến quán tính nhiệt. 

= 2,5 đối với động cơ khởi động bình thường. 

=(1,6_ 2) đối với động cơ khởi động nặng. 
+ Cấm đặt cầu chì trên dây trung tính, mạch nối đất, vì đứt dây chì thì vỏ 
máy sẽ có điện áp cao nguy hiểm. Dùng cầu chì bảo vệ ngắn mạch thì 
đơn giản, rẻ tiền, nhưng tác động không chính xác, dòng tác động phụ 
thuộc vào thời gian, thay thế lâu, không bảo vệ được chế độ làm việc 2 
pha. 
- Dòng chỉnh định của aptômat: 


Icđ=(1,2 1,3).Ikđ ; (7-19) 


+ Aptômat tác động rồi thì có thể đóng lại nhanh, cắt được dòng lớn, bảo 
vệ được chế đỘ làm việc dòng 2 pha (khi bị mất 1 trong 3 pha). 


- Dùng rơle dòng điện cực đại (RM) bảo vệ ngắn mạch phải chỉnh định 
dòng tác động cho phù hợp với dòng ngắn mạch. 


Thường đặt rơle dòng cực đại trên 3 pha của động cơ không đồng bộ 3 
pha, hoặc đặt trên 1 cực đối với động cơ một chiều. Tiếp điểm của RM 
là loại không tự phục hồi. 


+ Ví dụ dùng cầu chì và aptômat bảo vệ ngắn mạch: 


~~A 1CC KD K ĐK Hình 7-11: Sơ đồ dùng cầu chì, aptômat bảo vệ 
ngắn mạchM2CC2CC 


+ Ví dụ dùng rơle dòng cực đại bảo vệ ngắn mạch: 


~ ~CD RM K 2CC 2CC D Ð K Hình 7-12: Sơ đồ dùng rơle dòng cực đại 
bảo vệ ngắn mạchMRMK 


Bảo vệ nhiệt: 


- Nhằm tránh quá tải lâu dài, nếu không thì khí cụ, thiết bị, động cơ sẽ 
phát nóng quá nhiệt độ cho phép. 


- Thường dùng rơle nhiệt, aptômát có bảo vệ nhiệt, phần tử bảo vệ quá 
tải bằng bán dẫn, để bảo vệ quá tải cho phụ tải dài hạn. 


- Các tiếp điểm rơle nhiệt (RN) là loại không tự phục hồi, sau khi rơle 
nhiệt đã tác động thì phải ấn reset bằng tay. Phải chọn rơle nhiệt có đặc 
tính phát nóng gần với đặc tính phát nóng của thiết bị, động cơ cần được 
bảo vệ (hình 7-13). 

+ Dòng chỉnh định của rơle nhiỆt, aptômai: 

Icđ=(1,22 1,3)lảm (7-20) 

Trong đó: Iđm là dòng định mức của động cơ, phụ tải. 


+ Ví dụ dùng rơle nhiệt và aptômat bảo vỆ quá tải dài hạn: 


~~A KRN 2CC 2CC D Ð K RNHình 7-13: Sơ đồ dùng rơle nhiỆt và 
aptômat bảo vỆ quá tải dài hạnMKRN 


- Dùng rơle dòng cực đại (RI) để bảo vệ quá tải cho phụ tải ngắn hạn 
hoặc ngắn hạn lặp lại. Khi phụ tải làm việc trong thời gian ngắn, sự 
phát nóng của phụ tải không phù hợp với đặc tính của rơle nhiỆt, nên 
rơle nhiệt không tác động kịp, bởi vậy phải dùng rơle dòng cực đại tác 
động nhanh. 


+ Ví dụ dùng rơle dòng cực đại bảo vệ quá tải ngắn hạn: 


~~A K2CC 2CC Ð D RM RIK RThHình 6 - 19: K RThSơ đồ dùng rơle 
dòng cực đại bảo vệ quá tải ngẫn hạnRIRMRIMK 


- Dòng chỉnh định của rơle dòng cực đại bảo vệ quá tải: 


Icđ.RI=(14 1,5)lểm (7-21) 


- Thường dùng 1 rơle dòng cực đại bảo vệ ngắn mạch (RM) và 2 rơle 
dòng cực đại bảo vệ quá tải (RI). Tiếp điểm của rơle dòng cực đại bảo 
vệ quá tải là loại tự phục hồi (hình 7-14). 


Bảo vệ điểm không và cực tiểu: 


- Nhằm tránh làm việc với điện áp nguồn thấp hoặc mất áp nguồn, và 
tránh tự khởi động lại khi điện áp nguồn phục hồi. 


- Thường dùng các rơle điện áp (RA), công tắc tơ (CTT), khởi động từ 
(KĐT), để bảo vệ đểm không và cực tiểu. 


- Chỉnh định điện áp hút, nhả của rơle điện áp, công tắc tƠ: 

Uh.RA > Ung.sụt.cp (7-22) 

Unh.RA Ung.sụt.cp (7-23) 

Trong đó: 

Uh.RA là điện áp hút của rơle điện áp, hay của công tắc tơ, khởi động từ. 
Ủnh.RA là điện áp nhả của RA, CTT, KĐT. 

Ung.sụt.cp = 85%Ung.đm là điện áp nguồn sụt cho phép. 

Nguyên lý làm việc và bảo vệ của sơ đồ hình 6 - 20: 

Đặt công tắc xoay KC ở vị trí 0 thì tiếp đểm KCI1 sẽ kín, KC2 hở; Đóng 
cầu dao CD, nếuđiện áp làm việc đạt giá trị cho phép (Ung > 
85%Ung.dm) thì RA tác động, nó tự duy trì thông qua tiếp điểm RA(1-3) 
của nó. 

Quay công tắc KC đến vị trí 1 trái (T) thì K có điện, làm cho động cơ 


quay. Khi điện áp Ung  85%Ung.đm thì RA sẽ nhả làm K mất điện và 
động cơ cũng được loại khỏi lưới điện, tránh cho động cơ khỏi bị đốt 


nóng quá nhiệt độ cho phép (vì điện áp thấp sẽ dẫn đến dòng tăng quá 
dòng cho phép của động cơ). 


Khi động cơ đang làm việc, nếu mất điện nguồn thì khi có điện lại, động 
cơ vẫn không tự khởi động lại được, vì khi đó KC vẫn ở vị trí 1 trái và 
KCI vẫn hở, RA đã mất điện khi mất điện áp nguồn, do đó khi có điện 
lại thì K vẫn không có điện. 


+ Ví dụ dùng rơle điện áp (RA) bảo vệ đểm không và cực tiểu: 


~Ung CDICC 2CC 2CCRAK RA RN RN 1 (T) KCI (P) 32 46RN 
RNKC2 KĐI 0 1Hình 7-15: Sơ đồ có bảo vệ điểm không và cực tiểu 


Bảo vệ thiếu và mất tỪ trường: 


- Nhằm bảo vệ thiếu và mất kích từ động cơ. Khi điện áp hay dòng kích 
từ động cơ bị giảm, gây ra tốc độ động cơ cao hơn tốc đỘ cho phép, hoặc 
dòng điện động cơ lớn hơn dòng cho phép, dẫn đến hư hỏng các phần 
động học của máy, làm xấu điều kiện chuyển mạch, ... 


- Dùng rơle dòng điện, rơle điện áp, ... để bảo vệ thiếu và mất từ trường. 


+ Ví dụ dùng rơle dòng điện, rơle điện áp để bảo vệ thiếu và mất từ 
trường (hình 7-16) 


Nguyên lý bảo vệ: khi đủ điện áp thì rơle thiếu từ trường RTT sẽ đóng 
kín tiếp điểm của nó, KC đặt ở vị trí giữa nên tiếp điểm KCI1 kín, RA tác 
động. Quay KC sang vị trí 1 (T) thì cho động cơ làm việc bình thường. 


Khi điện áp sụt quá giá trị cho phép, hoặc dòng kích từ giảm thấp đến giá 
trị: Ikt.Ð = Inh.RTT,Inh.RTT Ikt.min.cp, nên RTT nhả làm K mất điện, 
loại động cơ ra khỏi lưới điện để bảo vệ động cơ. 


Ung 1CC K RN K 1CC+ Ð -RTT CKĐ2CC RA RA RN RTT 
2CCKC1KKC?2 (T) 1 1 (P) Hình 7-16: Sơ đồ bảo vệ thiếu, mất kích từ 
động cơ 


Bảo vệ liên động: 


- Nhằm bảo đảm sự làm việc an toàn cho mạch (bảo đảm nghiêm ngặt 
một trình tự làm việc hợp lý giữa các thiết bị, tránh thao tác nhầm). 


- Các thiết bị bảo vệ liên động bằng cơ khí như: các nút ấn kép, các công 
tặc hành trình kép, ... Và các phần tử bảo vệ liên động điện như: 


Các tiếp điểm khoá chéo của các công tắc tơ, rơle, làm việc ở các chế độ 
khác nhau. Ví dụ: 


~~ CC CCA D MT MN N TTN T MN T NNĐ Hình 6 - 22: Sơ đồ có bảo 
vệ liên động cơ và điện 


Khi khởi động thuận, ấn nút MT thì T có điện, đóng điện cho động cơ 
quay, còn tiếp điểm thường kín của MT mở ra không cho N có điện, đảm 
bảo không bị ngắn mạch ở mạch stato. Khi T đã có điện thì tiếp điểm 
thƯờng kín của T mở ra, đảm bảo cho N không thể có điện nếu như 
không may có người tác động vào nút MN. 


Khi Ð đang quay thuận, muốn đảo chiều, ấn nút MN thì T sẽ mất điện và 
N sẽ có điện, quá trình đảo chiều diễn ra bình thường. Nếu không may 
trong quá trình quay thuận, tiếp điểm của T ở mạch stato bị dính thì tiếp 
điểm của T ở mạch của cuộn dây N sẽ không kín lại được, nên mặc dù 
ấn MN nhưng N vẫn không thể có điện được, tránh được sự ngắn mạch 
bên phía stato nếu như cả T và Ñ đều tác động. 


Như vậy các liên động cơ và điện trong sơ đồ đã bảo đảm cho sơ đồ 
hoạt động bình thƯờng, đúng trình tự làm việc đặt ra, tránh thao tác 
nhầm. 


Tín hiệu hoá 


- Khi xuất hiện chế độ làm việc xấu nhưng chưa cần phải dừng máy thì 
thiết bị bảo vệ sẽ hoạt động làm cho các thiết bị tín hiệu báo cho người 
vận hành biết để xử lý kịp thời. 


- Khi tín hiệu đã báo mà không được xử lý kịp thời thì thiết bị bảo vệ sẽ 
tác động đình chỉ sự làm việc của hệ thống truyền động điện. 


- Thiết bị tín hiệu hoá: Âm thanh: chuông, còi, ...; Ánh sáng: đèn, mầu, ...; 
Cờ báo: rơle tín hiệu, ... 


Ví dụ: 


~Ung A2GC 2CCRM RARA RN RM 1 (T) KC1 (P)32 46K KC2 KRN 
RN 101ÐĐ RN Chg RMĐ Hình 6 - 23: Sơ đồ có bảo vệ và tín hiệu hoá 


Sơ đồ hình 6-23 đang hoạt động bình thường. Nếu như quá tải thì rơle 
nhiệt sẽ tác động, làm RA rồi đến K mất điện, loại động cơ ra khỏi tình 
trạng nguy hiểm, đồng thời đóng tiếp điểm của nó làm đèn đỏ ĐĐÐ sáng 
lên, báo cho người vận hành biết để xử lý, sau khi xử lý xong, người vận 
hành ấn reset của RN thì mới có thể vận hành lại được. 


Còn nếu bị ngắn mạch trong động cơ thì rơle bảo vệ dòng cực đại RM 
tác động, loại ngay động cơ khỏi tình trạng nguy hiểm, đồng thời đóng 
tiếp điểm của nó làm cho chuông Chg kêu lên, báo cho người vận hành 
biết để xử lý kịp thời, sau khi xử lý xong, người vận hành ấn reset của 
RM thì mới có thể vận hành lại được. 


CÂU HỎI ÔN TẬP 


1. Dựa vào những cơ sở nào để người ta đưa ra các nguyên tắc điều 
khiển tự động theo các thông số thời gian, tốc độ, dòng điện, và hành 
trình, v.v... ? 


2. Phân tích nội dung của nguyên tắc điều khiển tự động theo thời gian, 
tốc độ, dòng điện, hành trình ? Giải thích nguyên lý làm việc của sơ đồ 
minh họa cho mỗi nguyên tắc trên ? 


3. Tại sao có thể xảy ra các sự cố trong hệ thống truyền động điện tự 
động ? cách khäc phục sự cổ đó như thể nào ? 


4. Phân tích bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ quá tải, bảo bệ điểm không và 
cực tiểu, bảo vệ thiếu hoặc mất từ trường, bảo vệ liên động ? Giải thích 
nguyên lý bảo vệ của các mạch điển hình tương ứng với mỗi bảo vệ 
trên ? 


5. Tín hiệu hóa là gì ? Các mạch tính hiệu hóa có tác dụng øì trong hệ 
thống truyền động điện tự động ? 


Mô hình hệ thống điều khiển tự động 
Đây là giáo trình về mô hình hệ thống điều khiển tự động 
MỤc tiêu 


Trong bài thí nghiệm này chúng ta sẽ tìm hiểu phương pháp mô hình hóa một hệ 
điều khiển tự động, bao gồm: 


« Hàm truyền và phương trình trạng thái của hệ thống 

« Đáp Ứng vòng hở và đáp ứng vòng kín của hệ thống 

e Xây dựng bộ điều khiển PID 

e Chỉnh định thông số của bộ điều khiển và khảo sát đáp Ứng của hệ thống. 
**%*SORRY, THIS MEDIA TYPE, IS NOT SUPPORTED.*** 


Hình 5.1 - Một mô hình hệ thống điều khiển tiêu biểu 
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ThỰc hành 


Để có thể thực hiện tốt bài thí nghiệm, sinh viên cần nắm vững các kiến thức 
cơ bản về Điều khiển tự động (Cơ sở tự động học). Do đó, bài này không bắt 
buộc đối với các sinh viên Tin học (nếu có) và các sinh viên Điện tử theo hướng 
Viễn thông. Trong trường hợp đó, có thể sinh viên đã thực tập bài 4 hoặc sinh 
viên có thể chuyển sang bài 7. 


Hàm truyền và phương trình trạng thái của hệ thống 

Trong điều khiển tự động, người ta thường biểu diễn một hệ thống vật lý bằng 
hàm truyền (transfer function) hay phƯơng trình trạng thái (state-space equation) 
của nó (đối với các hệ phi tuyến, để đạt được điều này, người ta phải dùng 
phương pháp tuyển tính hóa từng đoạn). 

Giả sử có hệ thống điều khiển tốc độ motor DC như hình vẽ 5.2 [4]. Trong đó: 
J =0.01 kgm2/s2 là moment quán tính của rotor 
b= 0.1 NÑNms hệ sỐ ma sát 
K=Ke=Kt=0.01 Nm/Amp các hằng số sức điện động 
R =1 ohm điện trở 
L = 0.5 H điện cảm 
I:dòng điện chạy trong cuộn dây cỦa motor 
V: điện áp trên hai đầu cuộn dây motor — ngõ vào 

: VỊ trí trục — ngõ ra 
***#SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 
Hình 5.2 — Mô hình toán một hệ điều khiển tốc độ motor DC 
Phương trình vi phân mô tả hệ thống như sau: 

JS; +bật =Ki 

Lập tRi=V— Kế. 

Hàm truyền: Biến đổi Laplace 2 vế của phương trình trên ta được: 


s(Js + b)Ó(s) = KI(s) 
(Ls + #)1(s) = V — KsÓ(s) 


Suy ra: [(Ls + R)(Js + b) + K”]s@ = KV hay ý = {zrRjderp)+E? 


Biểu diễn hàm truyền này trong Matlab ta thực hiện như sau (sinh viên nên lưu 
thành file.m): 


>>J=0.01; 
>>b=0.1; 
>>K=0.01; 
>>R=l; 
>>L=0.5; 
>>num=K;% tử số của hàm truyền 
>>den=[(J*L) (J*R)+(L*b)) ((b*R)+K^2)];% mẫu số hàm truyền 
>>hamtruyen = tf(num,den) 
Đáp ứng bước vòng hở: 
>>step(num,den)% hoac 


>>step(hamtruyen) 


[missing_resource: øraphics1.wmf] 
Đáp Ứng xung vòng hở: 
***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 


>>impulse(hamtruyen) 


[missing_resource: øraphics2.wmf] 
Phương trình trạng thái: Dạng tổng quát: 


X=AX+BU 
J=CGÀT+DU 


với X là véctơ trạng thái, U là véctơ tín hiệu vào và Y là véctƠ tín hiệu ra. 


Biến trạng thái và phương trình trạng thái: TỪ phương trình vi phân mô tả hệ 
thống, nếu đặt z¡ = Øvà #s = ¿, ta Có: 


ĐH 9Ô nai co x+|¡|Y 
#3 — —#zi— 2a + +~V hay — _# + 
3Ý =j<:0x 2 1OUY Y=[lI 0]X 


Biểu diễn phương trình trạng thái trong Matlab như sau: 
>>J=0.01; 
>>b=0.1; 
>>K=0.01; 
>>R-=1; 
>>L=0.5; 
>>A = [-b/J K/J; -K/L -R/L]; 
>>B = [0;1/L]; 
>>G=[1 DỊ; 
>>D=0; 

Đáp ứng bước vòng hở: 
>>step(A,B,G,D) 

Đáp ứng xung vòng hở: 
>>impulse(A,B,GC,D) 


Ta có thể chuyển đổi qua lại giữa hàm truyền và phƯơng trình trạng thái bằng 
lệnh sau: 


>>[num,den]=ss2tf(A,B,C,D)% từ PT trạng thái sang hàm truyền 


>>[A,B,C,D]=tf2ss(num,den)% từ hàm truyền sang PT trạng thái 
Khảo sát đáp ứng vòng hở của hệ thống đối với tín hiệu bất kỳ 
***#SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 
(Hình 5.3) 
Phải đảm bảo rằng trong Workspace còn biến hamtruyen cỦa câu, sinh viên có 
thể dùng lệnh Isim để khảo sát đáp ứng của hệ đối với tín hiệu bất kỳ. Giả sử 
đó là tín hiệu sin: 
>>close all 
>>t=U:0.1:2*pl; 
>>u=sin(p⁄4#Đ); 


>>]lsim(hamtruyen,u,£)% mo phong dap ung voi tin hieu vao u 


[missing_resource: øraphics3.wmf] 


Bộ điều khiến PID 

Cấu trúc một hệ thống điều khiển PID như hình sau: 
***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 
Hình 5.4 —- Sơ đồ khối hệ điều khiển PID 


Kps2+Kps+Kr 
8 


Trong đó hàm truyền của khâu PID là: Kp + = + Kps= 
với: KP là đỘ lợi của khâu tỈ lệ (Proportional gain) 
KI là đỘ lợi của khâu tích phân (Integral gain) 


KD là độ lợi khâu vi phân (Derivative gain) 


Việc hiệu chỉnh phù hợp 3 thông số KP, KI và KD sẽ làm tăng chất lượng điều 
khiển. Ánh hưởng của 3 thông số này lên hệ thống nhƯ sau: 


... T: gian 

lin(Cl- l| SE 
time) 

response) 

KP Giảm 

KI Giảm 

Ản Ít thay 
đổi 


Vọt 
lố(Overshoot) 


Tã ng 


Tăng 


[missing_resource: øraphics4.wmf] 


Bộ điều khiển tỉ lệ P: 


T. gian quá 
độ(Settling 
time) 


Ít thay đổi 


Tăng 


Giảm 


PS DURRY, LHIS MEDIA.TYPEIS NOT SUPPORKIED,*** 


Hình 5.5 - BỘ điều khiển tỉ lệ P 


Sai sỐ xác 
lập(Steady- 
State err.) 


Tã ng 


Không xác 
định 


Thay đổi ít 


Thực hiện trong Matlab: Ta có hàm truyền của motor DC như III.1. : 


>>J=0.01; 
>>b=0.1; 
>>K=0.01; 


>>R=l; 


>>L=0.5; 

>>num=K; 

>>den={Ø*L) (J*R)+(L*b)) (b*R)+K^2)]; 

Khi thêm vào khâu tỈ lệ P, ta có hàm truyền vòng hở: 
***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 
>>Kp=100; 

>>numa=Kp*num; 

>>dena=den; 

Xác định hàm truyền vòng kín của hệ thống ta dùng lệnh cloop: 
>>[numac,denac]=cloop(numa,dena) 

Đáp ứng Step vòng kín của bộ điều khiển tỉ lệ như sau: 
>>t=0:0.01:2; 


>>step(numac,denac) 


[missing_resource: øraphics5.wmf] 


Sinh viên hãy so sánh với đáp ứng của hệ khi chưa có bộ điều khiển tỉ lệ, ở 
câu HII.1. (lưu ý đến các thông số: thời gian lên, độ vọt lố, thời gian quá độ). 


Tương tự, sinh viên hãy so sánh với đáp ứng xung. 

Bộ điều khiển Vi tích phân tỉ lệ PID: 
***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 
Hình 5.6 - BỘ điều khiển PID 


Khi thêm bộ điều khiển PID, hàm truyền hở của hệ thống là: 


*#*#*SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 

>>Kp=100; 

>>KI=1; 

>>Kd=1; 

>>numc=[{[Kd, Kp, Ki]; 

>>denc={1 0]; 

>>numa=conv(num,numc);% tích chập tử số 

>>dena=conv(den,denc);% tích chập mẫu số 

Hàm truyền vòng kín hồi tiếp âm đơn vị: 

>>[numac,denac]=cloop(numa,dena); 

Đáp ứng Step của hệ điều khiển PID: 

>>step(numac,denac) 
Sinh viên so sánh với đáp ứng của bộ điều khiển tỈ lệ P ở câu , nhận xét. 
Dựa vào bảng tổng kết ảnh hưởng của KP, KD và KI đối với hệ thống điều 


khiển, sinh viên hãy thay đổi 3 thông số này và kiểm chứng đáp ứng của hệ 
thống. 


[missing_resource: øraphics6.wmf] 


Hiệu chỉnh thông số của bộ điều khiển PID 

Một phương pháp cổ điển nhưng đơn giản và hiệu quả để chỉnh định 3 thông số 
KP, KI và KD của bộ điều khiển PID là phương pháp Ziegler-Nichols (Ziegler 
Nichols Tuning Method). Thủ tục chỉnh định nhƯ sau: 


1. Chỉ điều khiển hệ thống bằng bộ điều khiển tỉ lệ KP (đặt KIE=KD=0). 


2. Tăng KP đến giá trị KC mà ở đó hệ thống bắt đầu bất ổn (bắt đầu xuất hiện 
sự giao. động - điểm cực của hàm truyền kín nằm trên trục ảo j ). Xác định tần 
sốc của giao động vừa đạt. 


Từ 2 giá trị KC và c vừa đạt, các thông số số KP, KI và KD được xác định như 
bảng sau: 


Bộ điều khiển KP KI KD 

P (tỉ lệ) 0.5 KC 

PI (tích phân tỉ lệ) 0.45 KC 0.191KP c 

PID (vi tích phân tỉ lệ) 0.6 KC 0.318KP c 0.785KP/ c 
PID với một ít vọt lố 0.33 KC 0.318KP c 2.07KP/c 
PID không vọt lố 0.2 KC 0.53KP c 3.14KP/ c 


3. Tinh chỉnh lại 3 thông số này để đạt được đáp ứng nhƯ mong muốn. 

Ví dụ: Giả sử cần thiết kế bộ điều khiển PID cho hệ thống sau: 
***#SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 

Bước 1: Điều khiển hệ thống chỉ với bộ điều khiển tỉ lệ: 
***#SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 

Bước 2: Xác định KC và c mà ở đó hệ thống bắt đầu giao động - dùng hàm 
rlocus của Matlab (sinh viên nên lưu thành file .m hoặc thao tác trong Matlab 


Editor sau đó copy và dán vào Workspace cả đoạn lệnh để dễ dàng cho việc 
hiệu chỉnh các thông số ở phần sau): 


>>close all 


>>num=5; 

>>den=[{[1 10 100 0]; 
>>[numc,denc]=cloop(num,den); 
>>htkin=tf(numc,denc)% ham truyen vong kin 
>>rlocus(htkin);%ve qui dao nghiem 


>> axis([-10 10 -15 15]) 


[missing_resource: øraphics7.wmf] 
Xác định Kc và c bằng hàm rlocfind: 
>>[Kc,Omeøgac] = rlocfind(htkin) 


Nhấp chuột vào điểm giao nhau giữa quĩ đạo nghiệm và trục ảo của đồ thị, 
trong WorkSpace ta được: 


Kc = 

199.5793 

Omegac = 

-10.0145 

0.0072 +10.0072i 

0.0072 - 10.0072i 

Như vậy ta được KC=200 và c = 10. Suy ra thông số của bộ điều khiển PID: 
KP = 0.6KC = 120 

KI = 0.318KP c= 381.6 


KD=0.785KP/c=9.4 


Thử đáp ứng của hệ: 

>>Kp=120; Ki=381.5; Kd=9.4; 

>>numc=[{[Kd, Kp, Ki]; 

>>denc={1 0];% ham truyen cua PID 
>>[numac,denac]=cloop(conv(num,numc),conv(den,denc)) 
>>step(numac,denac) 


Bước 3: Thực hiện tương tự như III.2. , sinh viên hãy điều chỉnh một lượng 
nhỏ 3 thông số KP, KD và KI để được đáp ứng tốt hơn. 


[missing_resource: øraphics8.wmf] 
Sinh viên hãy thiết kế bộ điều khiển PID cho hệ thống sau: 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 


TỰ chỌn 


Sinh viên hãy thiết kế bộ điều khiển Vi phân tỉ lệ (Proportional-Derivative 
controller): 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 


Sinh viên hãy thiết kế bộ điều khiển Tích phân tỉ lệ (Proportional-Integral 
controller): 


***SORRY, THIS MEDIA TYPE IS NOT SUPPORTED.*** 


Hệ thống điện động lực, điều khiển và bảo vệ của hệ thống lạnh 
Hệ thống điện động lực, điều khiển, bảo vệ hệ thống lạnh 


CÁC THỊ ẾT BỊ ĐIỆN THƯỜNG HAY SỬ DỤNG TRONG 
HỆ THỐNG LẠNH 


Các thiết bị điều khiển 


Để làm nhiệm vụ điều khiển, đóng mở máy trong các mạch điện người 
ta sử dụng nhiều thiết bị điện khác nhau. 


Aptomat (MCCPB) 


Để đóng ngắt không thường xuyên trong các mạch điện người ta sử dụng 
các aptomat. Cấu tạo aptomat gồm hệ thống các tiếp điểm có bộ phận 
dập hồ quang, bộ phận tự động cắt mạch để bảo vệ quá tải và ngắn 
mạch. Bộ phận cắt mạch điện bằng tác động điện từ theo dòng cực đại. 
Khi dòng vượt quá trị số cho phép chúng sẽ cắt mạch điện để bảo vệ 
thiết bị. 


Như vậy áptomat được sử dụng để đóng, ngắt các mạch điện và bảo vệ 
thiết bị trong trong trường hợp quá tải. 


Hình 10-1: Thiết bị đóng ngắt điện tự động (aptomat) 


Rơ le nhiệt bảo vệ quá dòng và quá nhiệt (OCR) 


Rơ le nhiệt được sử dụng để bảo vệ quá dòng hoặc quá nhiệt. Khi dòng 
điện quá lớn hoặc vì một lý do gì đó nhiệt độ cuộn dây mô tơ quá cao. 
Rơ le nhiệt ngát mạch điện để bảo vệ mô tơ máy nén. 


Rơ le nhiệt có thể đặt bên trong hoặc bên ngoài máy nén. Trường hợp đặt 
bên ngoài rơ le nhẫm bảo vệ quá dòng thường được lắp đi kèm công tắc 
tơ. Một số máy lạnh nhỏ có bố trí rơ le nhiệt bên trong ở ngay đầu máy 
nén. 


1- Dây nối, 2- Chụp nối; 3- Chốt tiếp điểm; 4- Đầu cực 5- Tiếp điểm; 


6- Cơ cấu lưỡng kim; 7- Điện trở; 8- Thân; 9- Vít 


Hình 10-2: Rơ le nhiệt lắp trong máy nén 


Hình 10-3: Rơ le nhiệt và mạch điện 


Phần tử cơ bản của rơ le nhiệt là một cơ cấu lưỡng kim gồm có 2 kim 
loại khác nhau về bản chất, có hệ số giãn nở nhiệt khác nhau và hàn với 
nhau. Bản lưỡng kim được đốt nóng bằng điện trở có dòng điện của 
mạch cần bảo vệ chạy qua. Khi làm việc bình thường sự phát nóng Ở 
điện trở này không đủ để cơ cấu lưỡng kim biến dạng. Khi dòng điện 
vượt quá định mức bản lưỡng kim bị đốt nóng và bị uốn cong, kết quả 
mạch điện của thiết bị bảo vệ hở 


Công tắc tơ và rơ le trung gian 


Các công tắc tơ và rơ le trung gian được sử dụng để đóng ngắt các mạch 
điện. Cấu tạo của chúng bao gồm các bộ phận chính sau đây : 


1. Cuộn dây hút 
2. Mạch từ tính 
3. Phần động (phần ứng) 


4. Hệ thống tiếp điểm (thƯờng đóng và thường mở) 
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Hình 10-4: Công tắc tơ 


Cần lưu ý các tiếp điểm thường mở của thiết bị chỉ đóng khi cuộn dây 
hút có điện và ngược lại các tiếp điểm thường đóng sẽ mở khi cuộn dây 
có điện, đóng khi mất điện. 


Hệ thống các tiếp điểm có cấu tạo khác nhau và thường được mạ kẽm 
để đảm bảo tiếp xúc tốt. Các thiết bị đóng ngắt lớn có bộ phận dập hồ 
quang ngoài ra còn có thêm các tiếp điểm phụ để đóng mạch điều khiển. 


Rơ le bảo vệ áp suất và thermostat 


Để bảo vệ máy nén khi áp suất dầu và áp suất hút thấp, áp suất đầu đẩy 
quá cao người ta sử dụng các rơ le áp suất dầu (OP), rơ le áp suất thấp 
(LP) và rơ le áp suất cao (HP). Khi có mỘt trong các sự cố nêu trên, các rƠ 
le áp suất sẽ ngắt mạch điện cuộn dây của công tắc tơ máy máy nén để 
dừng máy. 


Dưới đây chúng là cấu tạo và nguyên lý làm việc của các rơ le áp suất 


Rơ le áp suất dầu 


1- Phần tử cảm biến áp suất dầu; 2- Phần tử cảm biến áp suất hút; 3- 
Cơ cấu điều chỉnh; 4- Cần điều chỉnh; 5- 


Hình 10-5 : Rơ le áp suất dầu 


Áp sấu dầu của máy nén phải được duy trì Ở một giá trị cao hơn áp suất 
hút của máy nén một khoảng nhất định nào đó, tuỳ thuộc vào từng máy 
nén cụ thể nhằm đảm bảo quá trình lưu chuyển trong hệ thống rãnh cấp 
dầu bôi trơn và tác động cơ cấu giảm tải của máy nén. Khi làm việc rơ le 
áp suất dầu sẽ so sánh hiệu áp suất dầu và áp suất trong cacte máy nén 
nên còn gọi là rơ le hiệu áp suất. Vì vậy khi hiệu áp suất quá thấp, chế 
độ bôi trơn không đảm bảo, không điều khiển được cơ cấu giảm tải. 


Áp suất dầu xuống thấp có thể do các nguyên nhân sau: 
- Bơm dầu bị hỏng 

- Thiếu dầu bôi trơn. 

- Phin lọc dầu bị bẫn, tắc ống dẫn dầu; 

- Lẫn môi chất vào dầu quá nhiều. 


Trên hình 10-5 giới thiệu cấu tạo bên ngoài và bên trong rơ le áp suất 
dầu. 


Rơ le bảo vệ áp suất dầu lấy tín hiệu của áp suất dầu và áp suất cacte 
máy nén. Phần tử cảm biến áp suất dầu “OIL” (1) ở phía dưới của rơ le 
được nối đầu đẩy bơm dầu và phần tử cảm biến áp suất thấp “LP” (2) 
được nối với cacte máy nén. 


Nếu chênh lệch áp suất dầu so với áp suất trong cacte p = pd - po nhỏ 
hơn giá trị đặt trước được duy trì trong một khoảng thời gian nhất định 
thì mạch điều khiển tác động dừng máy nén. Khi p nhỏ thì dòng điện sẽ 
đi qua rƠơ le thời gian (hoặc mạch sấy cơ cấu lưỡng kim). Sau một 
khoảng thời gian trễ nhất định, thì rơ le thời gian (hoặc cơ cấu lưỡng 
kim ngắt mạch điện) ngắt dòng điều khiển khởi đến khởi động từ máy 
nén 


Độ chênh lệch áp suất cực tiểu cho phép có thể điều chỉnh nhờ cơ cấu 3. 
Khi quay theo chiều kim đồng hồ sẽ tăng độ chênh lệch áp suất cho phép, 


nghĩa làm tăng áp suất dầu cực tiểu ở đó máy nén có thể làm việc. 


Độ chênh áp suất được cố định ở 0,2 bar 


Rơ le áp suất cao HP và rơ le áp suất thấp LP 


Rơ le áp suất cao và rơ le áp suất thấp có hai kiểu khác nhau : 


* Dạng tổ hợp gồm 02 rơ le 
* Dạng các rơ le rời nhau 


Trên hình 10-6 là cặp rơ le tổ hợp của HP và LP, chúng hoạt động hoàn 
toàn độc lập với nhau, mỗi rơ le có ống nối lấy tín hiệu riêng. 


Cụm L.P thường bố trí nằm phía trái, còn Hp bố trí nằm phía phải. Có thể 
phân biệt LP và HP theo giá trị nhiệt độ đặt trên các thang kẻ, tránh nhầm 
lẫn. 


Trên hình 10-7 là các rơ le áp suất cao và thấp dạng rời. 


Rơ le áp suất cao được sử dụng bảo vệ máy nén khi áp suất đầu đẩy cao 
quá mức quy định, nó sẽ tác động trước khi van an toàn mở. Hơi đầu đẩy 
được dẫn vào hộp xếp ở phía dưới của rơ le, tín hiệu áp suất được hộp 
xếp chuyển thành tín hiệu cơ khí và chuyển dịch hệ thống tiếp điểm, qua 
đó ngắt mạch điện khởi động từ máy nén. 


Hình 10-6 : Rơ le tổ hợp áp suất cao và thấp 


Giá trị đặt của rơ le áp suất cao là 18,5 kG/cm2 thấp hơn giá trị đặt của 
van an toàn 19,5 kG/cm2. Giá trị đặt này có thể điều chỉnh thông qua vít 
“A”. Độ chênh áp suất làm việc được điều chỉnh bằng vít “B”. Khi quay 
các vít “A” và “B” kim chỉ áp suất đặt di chuyển trên bảng chỉ thị áp suất. 
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Hình 10-7 : Rơ le áp suất cao và thấp 


Sau khi xảy ra sự cố áp suất và đã tiến hành xử lý, khắc phục xong cần 
nhấn nút Reset để ngặt mạch duy trì sự cố mới có thể khởi động lại 
đƯỢc. 


Tương tự HP, rơ le áp suất thấp LP được sử dụng để tự động đóng mở 
máy nén, trong các hệ thống lạnh chạy tự động. Khi nhiệt độ buồng lạnh 
đạt yêu cầu, van điện từ ngừng cấp dịch cho dàn lạnh, máy thực hiện rút 
gas về bình chứa và áp suất phía đầu hút giảm xuống dưới giá trị đặt, rơ 
le áp suất tác động dừng máy. Khi nhiệt độ phòng lạnh lên cao van điện 
tỪ mở, dịch vào dàn lạnh và áp suất hút lên cao và vượt giá trị đặt, rơ le 
áp suất thấp tự động đóng mạch cho động cơ hoạt động. 


'Thermostat 


Hình 10-8 : Thermostat 


Thermosrat là một thiết bị điều khiển dùng để duy trì nhiệt độ của phòng 
lạnh. Cấu tạo gồm có một công tắc đổi hướng đơn cực (12) duy trì mạch 
điện giữ các tiếp điểm 1 và 2 khi nhiệt độ bầu cảm biến tăng lên, nghĩa 
là nhiệt độ phòng tăng. Khi quay trục (1) theo chiều kim đồng hồ thì sẽ 
tăng nhiệt độ đóng và ngắt của Thermostat. Khi quay trục vi sai (2) theo 
chiều kim thì giảm vi sai giữa nhiệt độ đóng và ngắt thiết bị. 


Hình 10-9 : Cấu tạo bên ngoài của thermostat 


Rơ le bảo vệ áp suất nước (WP) và rơ le lưu lượng (Elow Switch) 


Nhằm bảo vệ máy nén khi các bơm giải nhiệt thiết bị ngưng tụ và bơm 
giải nhiệt máy nén làm việc không được tốt (áp suất tụt, thiếu nước ..) 
người ta sử dụng rƠơ le áp suất nước và rơ le lưu lượng. 


Rơ le áp suất nước hoạt động giống các rơ le áp suất khác, khi áp suất 
nước thấp, không đảm bảo điều kiện giải nhiệt cho dàn ngưng hay máy 
nén, rơ le sẽ ngắt điện cuộn dây khởi động từ của máy nén để dừng máy. 
Như vậy rơ le áp suất nước lấy tín hiệu áp suất đầu đẩy của các bơm 
nƯỚớc. 


Ngược lại rơ le lưu lượng lấy tín hiệu của dòng chảy. Khi có nước chảy 
qua rơ le lưu lượng tiếp điểm tiếp xúc hở, hệ thống hoạt động bình 
thường. Khi không có nước chảy qua, tiếp điểm của rơ le lưu lượng 
đóng lại, đồng thời ngắt mạch điện cuộn dây khởi động từ và dừng máy. 


10.1.3 Các ký hiệu trên bản vẽ 


Để thuận lợi cho việc đọc các bản vẽ các mạch điện, trên hình 10-10 
dưới đây xin giới thiệu một số ký hiệu qui ước các thiết bị điện của 
mạch điện các hệ thống lạnh. Đây là các ký hiệu thường hay sử dụng 
cho các mạch điện hệ thống lạnh hiện nay thƯờng hay được sử dụng. 
Mặt khác để tránh nhầm lẫn khi thuyết minh nguyên lý hoạt động của 
các mạch điện chúng tôi ký hiệu chỉ số “1” cho tiếp điểm thường đóng 
và chỉ số “2” cho tiếp điểm thường mở. 
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Hình 10-10: Các ký hiệu qui ước trên các mach điện 

10.2 ĐIỀU KHIỂN VÀ BẢO VỆ CÁC THIẾT BỊ LẠNH 

10.2.1 Bảo vệ máy nén 

Máy nén là thiết bị quan trọng nhất trong hệ thống lạnh, vì vậy nó được 
bảo vệ rất nghiêm ngặt. Khi các điều kiện làm việc không đạt yêu cầu, 
hệ thống bảo vệ tự động ngắt điện để dừng máy. Cụ thể, máy nén được 
bảo vệ bởi các thiết bị sau: 

1. Bảo vệ áp suất 

- Áp suất cao HP. 

- Áp suất dầu OP. 

- Áp suất thấp LP 

2. Bảo vệ quá dòng và quá nhiệt (OCR): 

- Bảo vệ quá dòng. 


- Bảo vệ quá nhiỆt. 


3. Bảo vệ khi các điều kiện giải nhiệt không tốt 
- Bảo vệ áp suất nước, lưu lượng nước 


- Bảo vệ khi bơm nước giải nhiệt dàn ngưng hoặc máy nén ngừng hoạt 
động 


- Bảo vệ khi quạt dàn ngưng không làm việc 

- Bảo vệ khi quạt tháp giải nhiệt không làm việc 

4. Bảo vệ khi một số thiết bị khác không làm việc 

Trong một số mạch điện, máy nén sẽ tự động dừng khi một thiết bị nào 
đó không làm việc, chẳng hạn như quạt dàn lạnh, mô tơ cánh khuấy 
nƯớc muối, bơm nước lạnh vv.. 


10.2.2 Điều khiển mức dịch ở bình trung gian 


Để điều khiển mức dịch ở các bình trung gian trong các hệ thống lạnh 2 
cấp người ta sử dụng các van phao điện tỪ. 


Mức dịch ở bình trung gian, nói chung được được khống chế giữa 02 
mức: cực đại và cực tiểu. 


- Mức cực đại : Khống chế mức cực đại nhằm bảo vệ máy nén tránh hút 
ẩm, gây ngập lỏng phía cao áp. 


- Mức cực tiểu : Nhằm đảm bảo lượng dịch tối thiểu trong bình để tăng 
cường trao đổi nhiệt cho ống xoắn. 


Khi mức dịch trong bình đạt mức cực đại van phao phía trên tác động 
ngắt điện cuộn dây van điện từ cấp dịch cho bình trung gian, khi đó mức 
dịch trong bình sẽ không tăng. 


Khi mức dịch hạ xuống mức cực tiểu van phao tác động mở van điện từ 
và dịch được tiết lưu vào bình. 


10.2.3 Điều khiển mức dịch ở bình giỮa mức 


Đối với các bình giỮ mức của các dàn lạnh, yêu cầu chỉ bảo vệ mức dịch 
trên của bình tránh hút lỏng về máy nén, do đó chỉ cần 01 van phao tác 
động đóng mở van điện từ cấp dịch cho bình và qua đó duy trì mức dịch 
trong bình Ở giới hạn cho phép. 


10.2.4 Điều khiển mức dịch ở bình chứa hạ áp 


Bình chứa hạ áp được bảo vệ bằng 03 van phao. Nhiệm vụ của các van 
phao nhƯ sau: 


- Van phao trên cùng, bảo vệ mức dịch cực đại tránh vƯỢt quá mức cho 
phép, máy nén có thể hút lỏng về nguy hiểm. Khi đạt mức cực đại van 
phao tác động đóng van điện từ cấp dịch vào bình. 


- Van phao giữa, duy trì mức dịch trung bình, khi mức dịch trong bình 
giảm xuống mức trung bình, van phao đóng mạch điện van điện tỪ và 
cấp dịch vào bình chứa hạ áp. 


- Van phao dưới cùng bảo vệ mức dịch cực tiểu, đây là mức dịch sự cố, 
nhằm bảo vệ bơm. Khi lượng dịch trong bình quá thấp, van phao tác 
động ngắt điện cuộn dây khởi động từ bơm cấp dịch và bơm cấp dịch sẽ 
ngừng hoạt động. 


10.2.5 Điều khiển nhiệt độ phòng lạnh 


Đối với kho lạnh bảo quản hệ thống lạnh hoạt động hoàn toàn tự động 
và được điều khiển đóng tắt theo nhiệt độ phòng. 


Quá trình tác động như sau : Khi nhiệt độ phòng lạnh đạt yêu cầu (xuống 
bằng nhiệt độ đặt của thermostat), thermostat tác động đóng van điện từ 
ngừng cấp dịch cho dàn lạnh, máy nén tiếp tục hoạt động nên áp suất hút 
hạ xuống, sau một thời gian khi áp suất hút xuống thấp rơ le áp suất thấp 
tác động dừng máy. 


Khi nhiệt độ phòng nâng lên cao, thermostat tác động mở van điện từ cấp 
dịch cho dàn lạnh, áp suất hút tăng lên và rơ áp suất thấp đóng mạch khởi 
động lại máy nén. 

Về mặt nguyên tắc, thermostat có thể trực tiếp tác động mạch điều 
khiển đóng máy nén. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn khi dỪng máy phải 
hút kiệt gas khỏi dàn lạnh nên người ta mới cho hoạt động như đã nêu Ở 
trên. 

10.3 MẠCH ĐIỆN ĐỘNG LỰC VÀ ĐIỀU KHIỂN MÁY NÉN 

10.3.1 Mạch động lực của các máy nén, bơm và quạt 

Mạch điện động lực còn gọi là mạch điện nguồn là mạch điện cấp điện 
nguồn để chạy các thiết bị như máy nén, bơm, quạt vv.. Dòng điện trong 
mạch điện động lực lớn nhỏ tuỳ thuộc vào công suất thiết bị và do đó 
công suất các thiết bị đi kèm mạch điện động lực phụ thuộc công suất 
thiết bị và lựa chọn một cách tương ứng. 


Để có khái niệm về một mạch điện động lực ta giả sử có hệ thống lạnh 
kho cấp đông gồm các thiết bị chính sau đây (hình 10-11): 


- Máy nén với mô tơ 75kW 

- Bơm cấp dịch dàn lạnh 1,5 kW 

- Bơm nước giải nhiệt máy nén 2,2 kW 

- Bơm nước giải nhiệt dàn ngưng 3,7 kW 
- Bơm nước xả băng dàn lạnh 2,2 kW 

- Quạt giải nhiệt dàn ngưng : 2 x 1,5 kW 
- Quạt giải nhiệt dàn lạnh: 2 x 2,2 kW 


Đối với các động cơ và thiết bị điện của hệ thống lạnh, do công suất lớn 
nên việc đóng mở các động cơ đều thực hiện bằng các khởi động tỪ. Các 


thiết bị đều được đóng mở và bảo vệ bằng các aptomat, tất cả các thiết 
bị đều có rơ le nhiệt bảo vệ quá dòng. Các thiết bị có công suất nhỏ, 
ampekể nổi trực tiếp vào mạch điện, còn các thiết bị có công suất lớn 
ampekÊ được qua biên dòng CT. 

Các thiết bị chính trên mạch điện động lực bao gồm : 

- MCCB - Aptomat 

- CT : Biến dòng 

- MC : Tiếp điểm khởi động từ cuộn chạy của máy nén 

- MD - Tiếp điểm khởi động từ mạch tam giác 

- MS - Tiếp điểm khởi động từ mạch sao 

- OCR - Rơle nhiệt 

- M- Môtơ ; P —- Bơm (Pump); F — Quạt (Fan) 

- A— Ampekế 


- Dây điện các loại 
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Hình 10-11 : Mạch điện động lực trong hệ thống lạnh 
Đối với động cơ máy nén quá trình khởi động diễn ra như sau : 


Khi nhấn nút START trên mạch điều khiển, nếu không có bất cứ sự cố 
nào thì cuộn dây khởi động từ (MC) có điện và đóng tiếp điểm thường 
mở MC trên mạch động lực. Trong khoảng 5 giây đầu tiên (đặt ở rơ le 
thời gian), cuộn dây khởi động từ (MS) có điện và tiếp điểm thường mở 


MS của nó trên mạch động lực đóng. Lúc đó máy chạy theo sơ đỒ sao, 
dòng khởi động giảm đáng kể. Sau thời gian đặt, rơ le thời gian tác động 
ngắt điện cuộn (MS) và đóng điện cho cuộn (MD), tương ứng các tiếp 
điểm trên mạch động lực, MD đóng và MS mở. Máy chuyển từ sơ đồ nối 
sao sang sơ đỒ tam giác. 


Đối với các thiết bị có công suất nhỏ như bơm, quạt dòng khởi động nhỏ 
nên không cần khởi động theo sơ đỒ sao — tam giác như máy nén. 


10.3.2 Mạch khởi động sao - tam giác 

10.3.2.1 Dòng điện khởi động 

Hầu hết các máy nén lạnh cỡ lớn đều sử dụng động cơ không đồng bộ 3 
pha. Để khởi động được các động cơ không đồng bộ 3 pha mô men khởi 
động của động cơ phải đủ lớn để thắng được mô men cản của tải khi 
khởi động và đồng thời đảm bảo thời gian khởi động nằm trong giới hạn 
cho phép. 

Dòng điện pha khi khởi động được xác định theo công thức sau: 


TẸP = —————————(I0-1 
ˆ V(Ri+R;)?2+(Xi+X;)? ' ) 


trong đó: 

R1 - Điện trở dây quấn stato; 

XI - Điện kháng stato; 

R'2 - Điện trở dây quấn rôto qui đổi về stato; 

X”2 - Điện kháng dây quấn rôto qui đổi về stato; 

Dòng điện khi mở máy khá lớn, gấp 5__ 7 lần dòng điện định mức. Do đó 
đối với lưới điện công suất nhỏ khi khởi động máy có thể làm sụt áp 


mạng ảnh hưởng đến sự làm việc của các thiết bị khác. Vì vậy cần có 
các biện pháp khởi động hợp lý để giảm dòng khởi động. 


10.3.2.2 Các phương pháp khởi động 
1. Đối với động cơ rôto dây quấn 


Để giảm dòng khởi động đối với động cơ loại này người ta nối dây quấn 
rôto với 01 biến trở khởi động. 


Muốn mô men khởi động cực đại hệ số trượt tới hạn phải bằng 1 tức là 


= Rạ+Rụp = : 
STH Xa, 10-2) 


2 
Từ đó xác định được điện trở khởi động tối ưu để đạt mô men cực đại 
Nhờ mạch rôto có thêm điện trở R”kđ nên dòng điện khởi động giảm 


TP — 


Ũì 
P '¬ V(R.-R.+R..)+(Xi+X.3 
(Ritf+fip)?+(Xi+tZ;)? 


2. Đối với động cơ lồng sóc 


(10-3) 


* Khởi động trực tiếp 

Đóng trực tiếp động cơ vào mạch điện. Phương pháp này chỉ áp dụng 
cho các động cơ công suất nhỏ. Đây là phương pháp đơn giản, nhưng 
dòng khởi động lớn, điện áp sụt nhiều, thời gian khởi động lâu. 

* Giảm điện áp stato 

Khi giảm điện áp stato thì dòng điện mở máy giảm. Tuy nhiên lúc đó mô 
men khởi động cũng giảm theo, nên phương pháp này chỉ áp dụng cho 
động cơ không đòi hỏi mô men khởi động lớn. Để giảm điện áp stato có 
các cách sau : 


- Dùng điện kháng nối tiếp vào mạch stato 


- Dùng máy tự biến áp 


* Đổi mạch nối sao - tam giác 


Phương pháp này áp dụng cho các động cơ khi làm việc bình thường dây 
quấn stato nối theo kiểu tam giác. 


Khi khởi động, mạch điện tự động chuyển nối sao, lúc đó điện áp đặt 
vào mỗi pha giảm +⁄3 lần. Sau thời gian khởi động người ta chuyển sang 
mạch nối tam giác như qui định. 

- Dòng điện dây khi nối tam giác: 


lạA = XS (10-4) 


- Dòng điện dây khi nối sao: 


lạA = n: (10-5) 


Theo các công thức trên, dòng điện khởi động khi nối sao nhỏ hơn khi nối 
tam giác 3 lần. 

Qua việc nghiên cứu các phương pháp khởi động, chúng ta nhận thấy 
hầu hết các phương pháp đều làm giảm mô men khởi động. Để khắc 
phục điều này người ta đã chế tạo loại động cơ lồng sóc kép và loại rãnh 
sâu có đặc tính mở máy tốt. 


10.3.2.3 Mạch khởi động sao tam giác 


Trên hình 10-12 giới thiệu mạch điện khởi động sao - tam giác thường 
hay được sử dụng trong các hệ thống lạnh. 


[missing_resource: øraphics16.wmf] 


Hình 10-12 : Mạch khởi động sao - tam giác 


Các ký hiệu trên mạch điện 


- MC, MS và MD ~ Cuộn dây khởi động từ sử dụng đóng mạch chính, 
mạch sao và mạch tam giác của mô tơ máy nén. 


- AX - RƠ le trung gian 
- T - Rơ le thời gian 


Khi hệ thống đang dừng cuộn dây của rơ le trung gian (AX) không có 
điện, các tiếp điểm thường mở của nó ở trạng thái hở nên các cuỘn dây 
(MC), (MD), (MS) không có điện. 


Khi nhấn nút START để khởi động máy, nếu hệ thống không có các sự 
cố áp suất cao, áp suất dầu, áp suất nước, quá nhiệt thì tất cả các tiếp 
điểm thường đóng HPX, OPX, WPX, OCR ở trạng thái đóng. Dòng điện 
đi qua cuỘn dây của rơ le trung gian (AX). Khi cuộn dây (AX) có điện 
nhờ tiếp điểm thường đóng AX mắc nối tiếp với tiếp điểm MCX nên tự 
duy trì điện cho cuộn AX. Tiếp điểm thường mở MCX đóng khi không có 
sự cố áp suất nước ở bơm giải nhiệt máy nén và bơm giải nhiệt dàn 
ngưng (xem mạch bảo vệ áp suất nước). 


Khi cuộn (AX) có điện, tiếp điểm thường mở AX thứ hai của nó sẽ đóng 
mạch điện cho các cuộn dây khởi động từ (MC) và (MS) hoặc (MD). 
Trong thời gian 5 giầy đầu (thời gian này có thể thay đổi tuỳ ý) rơ le thời 
gian T có điện và bắt đầu đếm thời gian, mạch cuộn dây khởi động từ 
(MS) có điện, máy chạy theo sơ đồ nối sao, cuộn (MD) không có điện. 


Sau thỜi gian đặt 5 giây, tiếp điểm của rơ le thỜi gian nhảy và đóng mạch 
cuộn (MD) và mạch cuộn (MS) mất điện. Kết quả máy chuyển từ sơ đồ 
nối sao sang tam giác. 


Do cuộn dây (MC) nối với cặp tiếp điểm thường mở MS, MD nối song 
song nên dù máy có chạy theo sơ đồ nào thì cuộn (MC) cũng có điện. 


Khi xảy ra quá nhiệt (do máy quá nóng hay dòng điện quá lớn) thì cơ cấu 
lưỡng kim của rơ le quá nhiệt OCR nhảy và đóng mạch điện đèn báo 


hiệu sự cố (L1) báo hiệu sự cố đồng thời cuộn (AX) mất điện và đồng 
thời các khởi động từ của mô tơ máy nén mất điện và máy dừng. 


Nếu xảy ra một trong các sự cố áp suất dầu, áp suất cao hoặc áp suất 
nước, hoặc nhãn nút STOP thì cuộn (AX) mất điện và máy nén cũng sẽ 


é 


dưng. 
10.4 CÁC MẠCH ĐIỆN BẢO VỆ KHÁC TRONG HỆ THỐNG LẠNH 


Hầu hết các mạch bảo vệ áp suất dầu OP, áp suất cao HP, áp suất nước 
WP của các hệ thống lạnh đều được thiết kế để ngắt điện cuộn dây 
(AX) trên mạch điều khiển chạy máy nén. Khi cuộn dây (AX) mất điện 
các cuộn dây khởi động tỪ mô tơ máy nén sẽ mất điện theo và máy nén 
ngừng chạy. 


Khi xảy ra bất cứ sự cố nào nêu trên thì cuộn (AX) sẽ ngay lập tức mất 
điện và máy nén sẽ ngừng hoạt động, đồng thời các đèn báo hiệu sự cố 
sáng để người vận hành có thể nhanh chóng biết được sự cố đã xảy ra, 
đồng thời chuông báo sự cố reo lên. 


Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu nguyên tắc làm việc của các mạch điện 
điều khiển nêu trên. 


10.4.1 Mạch bảo vệ áp suất dầu 


Trên hình 10-13 giới: thiệu sơ đồ nguyên lý hoạt động của rơ le áp suất 
dầu. Khi hiệu áp suất dầu và áp suất trong cacte máy nén giảm xuống 
quá thấp, tiếp điểm mạch điện trở đóng, dòng điện đi qua điện trở và đốt 
nóng cơ cấu lưỡng kim. Khi nhiệt độ cơ cấu lưỡng kim đủ lớn, do giãn 
nở nhiệt nên cơ cấu lưỡng kim bị uốn cong làm hở tiếp điểm (Timer 
switch), mạch điện nối với rơ le áp suất OP mất điện. 


Trên hình 10-14 trình bày mạch điện bảo vệ áp suất dầu. Khi hệ thống 
đang hoạt động bình thường cơ cấu lưỡng kim của rơ le áp suất dầu 
đóng, cuỘn dây rơ le trung gian (OP) mắc nối tiếp với nó có điện. Mạch 
điện cuộn (OPX) và đèn (L2) không có điện do tiếp điểm thường đóng 
OP và thường mở OPX đang ở trạng thái hở. 


- Khi áp suất dầu nhỏ hơn giá trị định sẵn, dòng điện đi qua điện trở sấy 
của rơ le và bắt đầu đốt nóng cơ cấu lưỡng kim, khi cơ cấu lưỡng kim 
nhả ra cuộn dây rơ le trung gian (OP) mắc nối tiếp với nó mất điện, kéo 
theo các tiếp điểm thường đóng OP đóng lại, cuộn dây rơ le trung gian 
(OPX) và đèn (L2) có điện. Cuộn dây (OPX) có điện kéo theo tất cả các 
tiếp điểm thƯờng đóng của nó nhả ra, cuộn dây (AX) trên mạch khởi 
động máy nén mất điện và tác động dỪng máy nén. 


Thông thƯờng khi sự cố xảy ra, các mạch điện sự cố sẽ tự duy trì, chỉ 
sau khi xử lý xong sự cố và nhấn nút RESET mới có thể khởi động lại 
máy nén. Mạch điện cuộn sự cố (OPX) cũng tự duy trì thông qua tiếp 
điểm thường đóng của nó ở trên sơ đồ. Nếu không có mạch này thì sẽ 
rất nguy hiểm, vì người vận hành có thể chạy lại máy ngay mà không để 
ý là đang có cố áp suất dầu. 


Trên mạch áp suất dầu, người ta sử dụng tiếp điểm thường mở của cuộn 
dây rơ le trung gian AX như là điều kiện để mạch áp suất dầu có hiệu 
lực. Mạch sự cố của cuộn (OPX) chỉ có hiệu lực khi cuộn (AX) có điện 
tức khi máy nén đang hoạt động mà mất áp suất dầu. Trường hợp khi 
khởi động máy, do bơm dầu chưa hoạt động nên hiệu áp suất sẽ bằng 0, 
nhưng nhờ cuộn (AX) chưa có điện nên mạch sự cố áp suất dầu chưa có 
hiệu lực và máy vẫn có thể khởi động được. 


Eonnectian to 
Crankcase 


Supply 
In 


Connection to 


Starter Starte 


Hình 10-13: Sơ đồ hoạt động của rơ le áp suất dầu 


Một điểm trong cấu tạo của rơ le áp suất dầu cũng cần lưu ý là khi hiệu 
áp suất giảm, rƠ le không tác động dừng máy ngay mà phải thông qua 
điện trở đốt nóng cơ cấu lưỡng kim, cơ cấu lưỡng kim giãn nở nhiệt 
mới dừng máy. Có nghĩa rằng, hiệu áp suất phải thực sự giảm và giảm 
trong một thời gian nhất định. Điều này có ý nghĩa rất quan trỌng vì trong 
quá trình làm việc, do sự dao động hoặc do có lẫn các bọt khí hiệu áp 
suất có thể giảm tức thời. Đây không phải là sự cố mà chỉ là những tác 
động mang tính nhất thời. 

Trường hợp rơ le áp suất không có điện trở sấy và cơ cấu lưỡng kim như 
trên, cần phải sử dụng rơ le thời gian để đếm thời gian giảm hiệu áp 
suất. Chỉ khi hiệu áp suất giảm trong một khoảng thời gian nhất định 
(thường là 10 giây) thì mới tác động dừng máy nén. 


10.4.2 Mạch giảm tải 


Mạch giảm tải trong sơ đồ đã chỉ ra trên hình 10-14 được sử dụng để 
giảm tải trong các trường hỢp sau: 


a) Khi mới khởi động đang chạy theo sơ đỒ sao Y, do dòng khởi động rất 
lớn nên bắt buộc giảm tải. 

b) Khi vận hành do phụ tải lớn, người vận hành muốn giảm tải bằng tay. 
c) Lúc chạy bình thường (chế độ tam giác ) nhƯng áp suất hút quá thấp, 


hệ thống hoạt động không hiệu qủa nên máy chuyển sang chế độ giảm 
tải. 

Khi giảm tải, cuộn dây van điện từ (SV) có điện và mở thông đường dầu 
tác động lên cơ cấu giảm tải của máy nén để giảm tải. 


Công tắc xoay COS trên sơ đồ điều khiển cho phép lựa chọn chế độ 
giảm tải bằng tay MANUAL (ngay lập tức), chế độ giảm tải tự động 
AUTO hoặc ngắt mạch giảm tải OFFE. 

Sơ đồ mạch điện trên hình 10-13 cho thấy trong quá trình khởi động khi 
đang chạy theo sơ đồ sao Y thì máy nén luôn luôn giảm tải vì lúc này 
cuộn dây khởi động từ (MS) đang có điện, tiếp điểm thường mở của nó 
trên mạch giảm tải đóng và cuộn (SV) có điện. 


Khi ở chế độ tự động AUTO, chỉ khi áp suất hút nhỏ hơn giá trị đặt 
trước thì sẽ giảm tải. 


Ngoài ra ở thời điểm bất kỳ nào cũng có thể giảm tải máy nén được khi 
xoay công tặc COS sang vị trí MANUAL.. 


Khi máy nén đang ở chế độ giảm tải, đèn (L3) sẽ sáng báo hiệu hệ thống 
đang chạy chế độ giảm tải. 
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Hình 10-14: Mạch điện điều khiến hệ thống lạnh 


10.4.3 Mạch bảo vệ áp suất cao 
Trên hình 10-14 biểu diễn mạch điện bảo vệ áp suất cao. 


Khi hệ thống hoạt động bình thường, tiếp điểm của rơ le áp suất cao HP 
mở, đèn (L4) và cuộn (HPX) không có điện. 


Khi áp suất phía đẩy của máy nén vượt quá giá trị đặt trước khoảng 18,5 
kG/cm2, tiếp điểm rơ le áp suất cao HP đóng (UP-ON), cuộn dây rơ le 
trung gian (HPX) có điện và đèn (L4) sáng báo hiệu sự cố. Lúc này các 
tiếp điểm thường đóng HPX nhả ra. Trên mạch khởi động cuộn (AX) 
mất điện và tác động dừng máy nén. 


Rơ le sự cố (HPX) cũng tự duy trì điện cho nó thông qua các tiếp điểm 
thường đóng RES và tiếp điểm thường mở HPX. 


Chỉ sau khi khắc phục xong sự cố và nhấn nút RESET thì cuộn (HPX) 
mới mất điện. 


10.4.4 Mạch bảo vệ quá dòng 


Trên hình 10-14, OCR biểu thị cơ cấu lưỡng kim của rơ le nhiệt. Ở nhiệt 
độ bình thường cơ cấu lưỡng kim đóng tiếp điểm mạch điện cho các 
công tắc tơ máy nén và cuộn (AX). Lúc này hệ thống có thể khởi động 
làm việc. 


Khi dòng điện chạy qua môtƠ quá lớn, máy nén nóng cơ cấu lưỡng kim 
của rơ le nhiệt nhả ra và mạch điện khởi động mất điện, cơ cấu lưỡng 
kim nhảy sang phía mạch đèn (L1), đèn (L1) sáng báo hiệu sự cố quá 
dòng. 


Khi xảy ra sự cố quá dòng, phải đợi cho cơ cấu lưỡng kim nguội và nhảy 
trở về vị trí bình thường, thì mới có thể khởi động lại được. 


Mạch bảo vệ quá dòng, không phục hồi qua nút RESET như các mạch sự 
cố áp suất khác. 


10.4.5 Mạch điều khiển và bảo vệ bơm, quạt giải nhiệt 


Trên hình 10-15 giới thiệu mạch điều khiển, bảo vệ bơm, quạt giải nhiệt 
và bảo vệ áp suất nước. Mạch điện có tác dụng điều khiển chạy các 
bơm, quạt giải nhiệt dàn ngưng và bảo vệ máy nén khi áp suất nước 
thấp. 
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Hình 10-15: Mạch bảo vệ áp suất nước và quá dòng bơm, quạt giải nhiệt 
* Điều khiển chạy các bơm và quạt 
Để chạy các bơm và quạt giải nhiệt có thể thực hiện theo hai chế độ: 


- Chế độ bằng tay : Bật công tắc COS sang vị trí MAN , nếu không có sự 
cố áp suất nước và sự cố quá dòng của các bơm quạt (tiếp điểm WPX và 
OCR đóng) các cuộn dây khởi động từ của các bơm, quạt có điện và 
đóng điện cho mô tƠ các bơm, quạt. 


- Chế độ tự động : Bật công tắc COS sang vị trí AUT. Ở chế độ tự động 
bơm quạt sẽ khởi động cùng với máy nén. Sau khi nhấn nút START trên 
mạch khởi động nếu không có bất cứ sự cố nào thì cuộn (AX) có điện, 
đồng thời đóng tiếp điểm AX cấp điện cho các cuộn dây của các khởi 
động từ (MCP1), (MCP2), (MCCEF1) và (MCCE2) của bơm, quạt giải 
nhiệt và bơm, quạt hoạt động. 


Khi một trong các thiết bị bơm giải nhiệt máy nén, bơm và quạt giải 
nhiệt dàn ngưng không làm việc thì cuộn (MCX) mất điện, mạch khởi 


động máy nén mất điện và ngừng máy nén. 


* Bảo vệ quá dòng bơm, quạt giải nhiệt 


Khi một trong 4 thiết bị gồm bơm giải nhiệt máy nén, bơm giải nhiệt và 
các quạt giải nhiệt dàn ngưng bị quá dòng, rơ le nhiệt nhảy khỏi vị trí 
thường đóng và đóng mạch điện cuỘn dây rơ le trung gian (AUX) và đèn 
(L5) sáng báo sự cố. Cuộn dây sự cố (AUX) đóng mạch chuông báo hiệu 
sự cố (hình 10- ), đồng thời cuộn dây của rơ le trung gian (MCX) mất 
điện. Tiếp điểm thường mở của nó trên mạch khởi động nhả ra, cuộn 
(AX) mất điện và máy dừng ngay lập tức. 


10.4.6 Mạch bảo vệ áp suất nước 


Trên hình 10-15 trình bày mạch bảo vệ áp suất nước. Trong hệ thống này 
có 02 bơm: Bơm giải nhiệt dàn ngưng và bơm giải nhiệt máy nén, vì thế 
tương ứng sẽ có 02 rơ le áp suất nước WP1 và WP2 bảo vệ. 


Khi đang hoạt động bình thường, tiếp điểm của các rơ le áp suất nước 
mở, cuộn dây rơ le thời gian T2 không có điện. 


Khi xảy ra sự cố mất áp suất nước của một trong hai bơm thì cuộn dây 
rơ le thời gian (T2) có điện và bắt đầu đếm thời gian. Nếu sự cố kéo dài 
quá thời gian đặt (10 giây) tiếp điểm T2 đóng, cuộn (WPX) có điện và 
đèn (L6) sáng báo hiệu sự cố. Cuộn (WPX) tự duy trì nhờ tiếp điển 
thường đóng của nó và tiếp điểm RES. 


Đồng thời với báo hiệu sự cố tiếp điểm thường đóng của WPX trên 
mạch khởi động nhả ra, cuộn (AX) mất điện và máy dừng. 


Rơ le thời gian T2 rất quan trọng, nó có tác dụng điều khiển dừng máy 
khi áp suất nước thực sự giảm trong một thời gian nhất định, mà không 
tác dụng tức thời. Tránh trường hợp dỪng máy do giảm áp suất tức thời 
khi có các bọt khí trong dòng nước hoặc dao động bất thường khác. 


Sau sự cố áp suất nước, muốn khởi động lại hệ thống, phải nhấn nút 
RESET mới có thể khởi động lại máy nén. 


10.4.7 Mạch cấp dịch và điều khiển quạt dàn lạnh 
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Hình 10-16 : Mạch cấp dịch và điều khiển quạt dàn lạnh. 


Trên hình 10-16 trình bày mạch cấp dịch, bảo vệ quá dòng quạt dàn lạnh 
và báo chạy dàn lạnh. Trên mạch này van điện từ (SV) là van điện từ 
điều khiển cấp dịch cho dàn lạnh. Thermostat (Th) điều khiển nhiệt độ 
phòng lạnh, khi nhiệt độ đạt thì không cấp dịch cho dàn lạnh nữa, các 
tiếp điểm XD1 và XD2 là liên quan tới mạch xả băng. Khi xả băng có 
những giai đoạn phải khống chế dừng cấp dịch hoặc dừng không cho 
quạt hoạt động tránh bắn nước tung toé trong kho lạnh. 


a) Mạch cấp dịch dàn lạnh : Mạch điện sẽ tác động ngừng cấp dịch cho 
dàn lạnh trong các trường hợp sau đây : 


+ Trong giai đoạn hút dịch của quá trình xả băng (cuộn XDI1 có điện và 
tiếp điểm thường đóng XD1 mở) 


+ Khi nhiệt độ phòng đạt yêu cầu : Tiếp điểm thermostat (Th) ngắt. 


+ Người vận hành có thể ngừng cấp dịch dàn lạnh bất cứ lúc nào khi 
xoay công tắc COSI về vị trí OFF 


Có 02 chế độ cấp dịch : 


- Chế độ tự động : Bật công tắc COSI1 sang vị trí AUT. Ở chế đỘ này 
việc cấp dịch chỉ dừng khi xả băng hoặc khi nhiệt độ phòng đạt yêu cầu. 
Khi hệ thống dừng, mạch cấp dịch đóng. 


- Chế độ bằng tay: Bật công tắc COSI1 sang vị trí MAN. Ở chế độ cấp 
dịch bằng tay việc cấp dịch có thể thực hiện ngay cả khi máy nén đang 
ngừng hoạt động miễn là nhiệt độ phòng không quá thấp và không phải 
trong giai đoạn rút dịch của quá trình xả băng 


Khi hệ thống đang cấp dịch thì đèn L8 sẽ sáng báo hiệu đang thực hiện 
cấp dịch. 


b). Mạch điều khiển quạt dàn lạnh. 


Mạch điện này có các dụng điều khiển cấp điện cho các bơm, quạt giải 
nhiệt và bảo vỆ các thiết bị đó khi quá dòng. 


* Điều khiển chạy quạt : 


Khi khởi động hệ thống, cuộn dây của rơ le trung gian (AX) có điện, tiếp 
điểm thường mở AX của nó đóng mạch cung cấp điện cho các cuộn dây 
của khởi động từ (MCF1) và (MCE2) của các quạt giải nhiệt và mô tơ 
quạt có điện và bắt đầu làm việc. 


Thông qua công tắc COS2 có thể lựa chọn chế độ chạy quat là tự động 
AUT hoặc bằng tay MAN và có thể dừng quạt khi xoay về vị trí OFE. 
Tuy nhiên dù ở chế đỘ nào thì khi đang xả băng (cuộn XD2 có điện) thì 
quạt cũng phải dừng. 


* Bảo vệ quá dòng 


Khi xảy ra sự cố quá dòng của một trong 2 quạt thì tiếp điểm rơ le nhiệt 
nhảy và đèn (L9) sáng báo hiệu sự cổ. 


Lúc này các cuỘn dây của khởi động từ (MCF1 hoặc MCE?2 ) tương Ứng 
sẽ mất điện, trên mạch điện bảo vệ áp suất nước (hình 10-14) cuỘn 
(MCX) mất điện và kéo theo cuộn (AX) trên mạch khởi động mất điện 
và dừng máy. 


10.4.8 Mạch xả băng ba giai đoạn 


Khi băng bám nhiều trên dàn lạnh, hiệu quả trao đổi nhiệt giảm, mô tơ 
quạt có thể bị quá tải và cháy. Vậy thì lúc nào cần xả băng cho dàn lạnh ? 
Trong quá trình làm việc, việc phải vào trong các buồng lạnh là bất đắc 
dĩ và cần hạn chế, mặt khác bên trong buồng lạnh khi đang hoạt động 
cũng rất khó quan sát, kiểm tra mức độ bám băng. Hơn nữa nhiều dàn 
lạnh có vỏ bao che khá kín bên ngoài nên cũng rất khó xác định mức độ 
bám băng. 


Vì vậy, xác định mức đỘ bám băng dàn lạnh gián tiếp thông qua dòng 
điện mô tơ quạt. Khi băng bám nhiều, đường gió tuần hoàn trong dàn 
lạnh bị thu hẹp, trở lực tăng lên và dòng điện mô tơ tăng theo. Đối với 
người vận hành có kinh nhiệm, khi dòng điện mô tơ tăng đến một giá trị 
nào đó so với dòng chạy bình thường thì biết cần phải tiến hành xả băng. 
Một số hệ thống lạnh do MYCOM lắp đặt tại Việt Nam người ta đánh 
dấu vị trí cần xả băng trên ampekế của quạt dàn lạnh. 


Quá trình xả băng thực hiện qua 3 giai đoạn và hoạt động hoàn toàn tự 
động. Thời gian thực hiện một giai đoạn được đặt sản thông qua rơ le 
thời gian TD1, TD2 và TD3. Quá trình làm việc thực tế có thể điều chỉnh 
lại thời gian cho phù hợp. 

Tiến hành xả băng như sau: 

- Nhấn nút START để bắt đầu quá trình xả băng. 

- Khi cần dừng xả băng nhấn nút STOP1 


Sau khi nhấn nút START quá trình xả băng thực hiện theo các giai đoạn 
sau : 
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Hình 10-17 : Mạch điện xả băng 
- Giai đoạn 1: Rút dịch khỏi dàn lạnh 


Thực hiện trong khoảng 5 phút, thỜi gian này được khống chế bằng rơ le 
thời gian (TD1). 


Sau khi nhấn nút START trên mạch xả băng, cuộn dây rơ le trung gian 
(XD1) có điện, tiếp điểm thường mở XDI1 của nó đóng, rơ le trung gian 
tự duy trì điện cho nó và rơ le thời gian TD1 có điện. Rơ le thời gian TD1 


bắt đầu đếm thời gian. Trong lúc này tiếp điểm thường đóng XDI1 của nó 
trên mạch cấp dịch dàn lạnh nhả ra, van điện từ (SV) mất điện và ngừng 
cấp dịch cho dàn lạnh, hệ thống lạnh vẫn chạy nên hút dịch ra khỏi dàn 
lạnh. 


Nếu trong thời gian 5 phút mà vẫn chưa hút kiệt gas trong dàn lạnh (Ph = 
-50CmHb) thì phải tăng thời gian đặt ở (TD1). 


- Giai đoạn 2: Giai đoạn xả băng 


Sau thời gian đã định (5 phút), rơ le thỜi gian TD1 điều khiển đóng tiếp 
điểm TDI1 nối nối tiếp với rơ le trung gian (XD2). Rơ le trung gian (XD2) 
và rơ le thời gian (TD2) có điện. Rơ le thời gian TD2 bắt đầu đếm thời 
gian. Trong thỜi gian này, tiếp điểm thường mở của XD2 trên mạch bơm 
xả băng đóng, bơm xả băng hoạt động và thực hiện bơm nƯỚớc xả băng. 


Trong lúc xả băng rơ le trung gian XD2 điều khiển dừng các quạt dàn 
lạnh để nước không bắn tung toé trong buồng lạnh, đồng thời ngắt điện 
vào rƠ le thời gian TD1. 


Rơ le trung gan (XD2) cũng tự duy trì điện thông qua tiếp điểm thường 
mở của nó ở trên mạch xả băng. 


- Giai đoạn 3: Giai đoạn làm khô dàn lạnh 


Sau thỜi gian xả băng (15 phút), rơ le thời gian (TD2) điều khiển đóng 
tiếp điểm TD2 trên mạch làm làm khô dàn lạnh, cuộn (XD3) và rơ le thời 
gian TD3 có điện. Rơ le thời gian TD3 bắt đầu đếm thời gian làm khô 
dàn lạnh. 


Trong giai đoạn này bơm xả băng ngừng chạy và các quạt dàn lạnh làm 
việc. Một điểm cần lưu ý là trong suốt thời gian xả băng, cuộn (XD1) 
luôn luôn có điện. 


Sau thời gian làm khô rơ le thời gian (TD3) ngắt điện cuộn (XD1) thông 
qua tiếp điểm thường đóng TD3 và cuộn dây rơ le trung gian (XD3) mất 
điện theo. Quá trình xả băng kết thúc. 


Ghi chú: 

- Trong quá trình vận hành xả băng, nếu phát hiện sau một thời gian ngắn 
hơn qui định băng ở dàn lạnh đã được xả tan hết, lúc đó có thể dừng xả 
băng để giảm tổn thất nhiệt, không cần duy trì đúng thời gian qui định, 
nhờ nút STOP2 có thể chuyển ngay sang giai đoạn 3. 


- Có thể ngừng hoàn toàn quá trình xả băng bất cứ lúc nào thông qua nút 
nhấn STOP1 


- Các tiếp điểm XD2 và XD3 nối nối tiếp với rơ le thời gian (TD1) nhằm 
ngắt điện vào nó khi đang Ở giai đoạn 2 và 3. 


- Tiếp điểm thường đóng XD3 nối nối tiếp với cuỘn dây rơ le trung gian 
(XD2) có tác dụng ngắt điện cuộn khi chuyển sang giai đoạn 3. 


- Tiếp điểm XDI1 trên mạch làm ráo dùng ngắt điện cho cuộn (XD3) và 
rơ le thời gian TD3 khi kết thúc xả băng. 


10.4.9 Mạch chuông báo động sự cố 
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Hình 10-18 : Mạch chuông báo sự cố 


Khi xả ra các sự cố áp suất hoặc quá dòng mạch điện của chuông BZ có 
điện và chuông reo báo sự cố. 


Khi đó, người vận hành phải nhất nút BELL STOP để ngừng tiếng 
chuông. Lúc đó cuỘn dây của rơ le trung gian (BZX) có điện và tiếp điểm 
thường đóng của nó nhả ra, ngắt điện của chuông (BZ) 


Sau khi khắc phục các sự cố xong, nhấn nút RESET, điện đi qua cuỘn 
dây của rơ le trung gian (RES), tất cả các tiếp điểm thường đóng RES 


của nó trên các mạch sự cố sẽ nhả ra, làm mất điện mạch báo sự cố và 
hệ thống có thể bắt đầu khởi động. 


?›t % 


› ®%£ % 


Các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ bằng thay 
đổi thông số 
Phần này trình bày về vấn đề điều chỉnh tốc độ động cơ 


Vấn đề điều chỉnh tốc độ động cơ ĐK: 


Động cơ ĐK, được sử dụng rộng rãi trong thực tế. Ưu điểm nổi bật của 
nó là: cấu tạo đơn giản, làm việc tin cậy, vốn đầu tư ít, giá thành hạ, 
trọng lượng, kích thước nhỏ hơn khi dùng công suất định mức so với 
động cơ một chiều. 


Sử dụng trực tiếp lưới điện xoay chiều 3 pha... 


Tuy nhiên, việc điều chỉnh tốc độ và khống chế các quá trình quá độ khó 
khăn hơn, các động cơ ĐK lồng sóc có các chỉ tiêu khởi động xấu, (dòng 
khởi động lớn, mômen khởi động nhỏ). 


Trong thời gian gần đây, do phát triển công nghiệp chế tạo bán dẫn công 
suất và kỹ thuật điện tin học, động cơ ĐK mới được khai thác các ưu 
điểm của chúng. Nó trở thành hệ truyền động cạnh tranh có hiệu quả so 
với hệ Tiristor - Động cơ điện một chiều. 


Qua phương trình đặc tính cơ của động cơ ĐK: 


x.= 2Mn(J-+asin) E 
tiêu sọc Tyt Ê285(h nh rỦ 
: R, 
Trong đó: sẹụ — +——®—— (3-14) 
vRhXễn 
Và: MĨĩcn — =.. (3-15) 
20g. Rị+v/ R}+Xâ„ 

"ẽ= = ... 


V/R}+Xậ„ 


Qua biểu thức G- 13), (3-14), (3-15), (3- 16) ta thấy rằng khi thay đổi các 
thông số điện trở, điện kháng, điện áp, tần số, số đôi cực thì sẽ thay đổi 
được sth, Mth và sẽ điều chỉnh được tốc độ của động cơ ĐK. 


Điều chỉnh tộc độ động cơ ĐK bằng cách thay đổi điện trở 
phụ mạch rôto (R20): 


Qua các biểu thức (3-14), (3-15), khi thay đổi điện trở phụ trong mạch 


rôto động cơ ĐK sẽ làm cho sth thay đổi tỷ lệ còn Mth thì không thay đổi, 
vì vậy sẽ thay đổi được tốc độ ự của động cơ ĐK như trên hình 3-6: 


~ĐÐKR2fựSth.TNự0Sth.1Sth.7TNR2f1R2f2R2f.ica)0 Mnm Mc Mth 
Mb)Hình 3-6: a) Sơ đồ điều chỉnh tốc đỘ. b) Các đặc tính điều chỉnh tốc 
độ động cơ ĐKựTNự1ự2 

* Nguyên lý điều chỉnh: khi thay đổi R2f với các giá trị khác nhau, thì sth 
sẽ thay đổi tỷ lệ, con` Mth = const, ta sẽ được một họ đặc tính cơ có 


chung ựo, Mith, có tốc độ khác nhau và có các tốc đỘ làm việc xác lập 
tương Ứng. 


Qua hình 3-6, ta có: Mth = const 

VR:0< R2EIL< RK2I2=<.:.<^R2EMK “.‹:: 

ĐITIN<S sIn1< stH2.< s.. S6HRIG S ss. 

ÄựTN < ÄÂự! < Äự2<... < Äựïc<... 

ỰTN > ựI >ự2>... >ƯVïc>... 

Như vậy, khi cho R2f càng lớn để điều chỉnh tốc độ càng nhỏ, thì độ 
cứng đặc tính cơ càng dốc, sai số tĩnh càng lớn, tốc độ làm viỆc càng kém 
ổn định, thậm chí khi R2f = R2f.ic, dẫn đến Mn = Mc cho động cơ không 
quay được (ự = 0). 


Và khi thay đổi các giá trị R2f.¡ > R2f.ic thì tốc độ động cơ vẫn bằng 
không (ự = 0), nghĩa là không điều chỉnh được tốc đỘ, hay còn gọi là điều 


chỉnh không triệt để. 
* Các chỉ tiêu chất lượng của phương pháp: 


Phương pháp này có sai sỐ tĩnh lớn, nhất là khi điều chỉnh càng sâu thì s% 
càng lớn, có thể s% > s%cp. 


Phạm vi điều chỉnh hẹp (thường D = 2 3). 
ĐỘ tinh khi điều chỉnh: ử 1 (điều chỉnh có cấp). 
Vùng điều chỉnh dưới tốc độ định mức (ự < đảm). 


Phù hợp với phụ tải thế năng, vì khi điều chỉnh mà giữ dòng điện rôto 
không đổi thì mômen cũng không đổi (M ~ Mc). 


* Ưu: Phương pháp thay đổi điện trở phụ mạch rôto để điều chỉnh tốc 
độ động cơ ĐK như trên có ưu điểm là đơn giản, rẻ tiền, dễ điều chỉnh 
tốc độ động cơ. Hay dùng điều chỉnh tốc độ cho các phụ tải dạng thế 
năng (Mc = const). 


* Nhược điểm: Tuy nhiên, phương pháp này cũng có nhược điểm là điều 
chỉnh không triệt để; khi điều chỉnh càng sâu thì sai số tĩnh càng lớn; 
phạm vi điều chỉnh hẹp, điều chỉnh trong mạch rôto, dòng rôto lớn nên 
phải thay đổi từng cấp điện trở phụ, công suất điều chỉnh lớn, tổn hao 
năng lượng trong quá trình điều chỉnh lớn. 


Mặc dù vậy, phương pháp này thƯờng được áp dụng cho điều chỉnh tốc 
độ các động cơ ĐK truyền động cho các máy nâng - vận chuyển có yêu 
cầu điều chỉnh tốc độ không cao. Muốn nâng cao các chỉ tiêu chất lượng 
thì dùng phương pháp “ xung điện trở ”. 


Điều chỉnh tốc độ ĐK bằng cách thay đổi điện áp stato (us): 


ựSth.TNự0Sth.ghTN, uđm, R2f = 0ub1 < uđmMc(0)0 Mth2 Mth1 Mth 
Mb)Hình 3-7: a) Sơ đồ điều chỉnh tốc độ đ/c ĐK bằng ustato. b) Các đặc 
tính điều chỉnh bằng ustato đ/c ĐKựTNR2fa)Udk~ÐKĐAXCíI1, 


ubự2ở/tGH, uđm, R2f # 0ub2 < ub1Mômen động cơ ĐK tỈ lệ với bình 
phương điện áp stato, nên có thể điều chỉnh mômen và tốc độ động cơ 
ĐK bằng cách thay đổi điện áp stato và giữ tần số không đổi nhờ bộ biến 
đổi điện áp xoay chiều (ĐAXC) như hình 3-7: 


Nếu coi bộ ĐAXC là nguồn lí tưởng (Zb = 0), khi ub # uđm thì mômen 
tới hạn Mth.u tỈ lệ với bình phương điện áp, còn sth.u = const: 


uy ^2 2 
Mu = Mụngn mã = Mn.u; 


Sth.u — Sth.gh — CONSẲ (3-17) 


} 


Để cải thiện dạng đặc tính điều chỉnh và giảm bớt mức phát nóng của 
động cơ, người ta mắc thêm điện trở R2f (hình 3-7). Khi đó, nếu điện áp 
đặt vào stato là định mức (ub = u1) thì ta được đặc tính mềm hơn đặc tính 
tự nhiên, gọi là đặc tính giới hạn. 


Rõ ràng là: ;h sụ = ®th _ ; Mth.gh = Mth(3-18) 


Trong đó: Mth.gh, sth.gh là mômen và hỆ số trượt tới hạn của đặc tính 
giới hạn (đ⁄GH). 


Mith, sth là mômen và hệ số trượt tới hạn của đặc tính tự nhiên. 


Dựa vào đặc tính giới hạn Mgh(s), và nếu ự = const, ta suy ra đặc tính 
điều chỉnh ứng với giá trị ub cho trước nhờ quan hệ: 


7z — M, 
M, — u„;M — Mạ (3-19) 
Đặc tính điều chỉnh trong trường hợp này như hình 3-7b. 


Phương pháp điều chỉnh điện áp chỉ thích hợp với truyền động mà 
mômen tải là hàm tăng theo tốc độ như: máy bơm, quạt gió, ... Có thể 


dùng máy biến áp tự ngẫu, điện kháng, hoặc bộ biến đổi bán dẫn làm bộ 
ĐAXC cho động cơ ĐK. 


Điều chỉnh tốc độ ĐK bằng cách thay đổi số đôi cực (p): 


Theo quan hệ: 


2pf¡(1—s 


( = (00(1 — 8) = TS } (3-20) 


Trong đó: f1 là tần số lưới điện, p là số đôi cực. 


Vậy, thay đổi số đôi cực p, sẽ điều chỉnh được ựo và sẽ điều chỉnh được 
ự. Để có thể thay đổi được số đôi cực p, người ta phải chế tạo những 
động cơ ĐK đặc biệt, có các tổ dây quấn stato khác nhau để tạo ra được 
p khác nhau, gọi là máy đa tốc. 


Ví dụ ta có một tổ nối dây stato (1 pha) gồm 2 đoạn, mỗi đoạn là một 
phần tử như hình 3-8. Nếu ta đấu nối tiếp 2 đoạn đó thuận cực nhau 
(đánh dấu * trên hình vẽ), thì do đường sức từ phân bố trên như trên hình 
3-8a, nên số cực sẽ là 4 và p = 2. 


+ ++ +* *NÑ/2 SN S N/2* *~a) p = 2; ự0Hình 3-8: Thay đổi số đôi cực 
bằng đổi nối tổ dây quấn* *~b) p = 1; 20* *~c) p = 1; 20+ ++* *SN 
++ ++*#*#SN + 


Như vậy, bằng cách đổi nối đơn giản các tổ dây quấn, ta đã điều chỉnh 
được tốc đỘ: từ ựo ở sơ đổ 3-Ba thành lên 2ựo như ở sơ đồ 3-8b, c; và 
điều chỉnh được tốc độ ự của động cơ ĐK. 


Thực tế, các động cơ ĐK đa tốc độ thường gặp là đổi nối theo hai cách: 
hình sao <>sao kép (Y <> ) và tam giác ©>sao kép (Ä ©> ). Sơ đồ đổi nối 
đước giới thiệu trên hình 3-9: 


*x1, r1*x1, r1a) Sao đơnc) Sao képHình 3-9: Đổi nối dây quấn stato động 
cơ ĐKb) Tam giác*x1, r1*x1, r1*x1, r1*x1, r1 


Khi nối Ä hoặc Y, hai đoạn dây quấn mỗi pha được đấu nối tiếp thuận 
cực giống như trên hình 3-9a, nên ta giả thiết khi đó p = 2 và tương Ứng 
tốc độ đồng bộ là ựo. Khi đổi nối thành , các đoạn dây sẽ nối song song 
ngược cực giống như hình 3-9c, nên p = 1, tốc độ đồng bộ tăng gấp đôi 
(ựo = 200). 


Để dựng các đặc tính điều chỉnh, ta cần xác định cá trị số Mth, sth và ựo 
cho từng cách nối dây. 


Đối với trường hợp Ä => ta có các quan hệ khi nối Ä, hai đoạn dây stato 
đâu nỗi tiếp, nên: 


tì = 2r1/Ã1 — 2XỊ 
hạ — 213;/Ãa2 — 2X35/Änm — 2Xam 


} 


(3-21) 


Trong đó: r1, r2, x1, x2 là điện trở và điện kháng mỗi đoạn dây stato và 
rồto. 


Điện áp trên dây quấn mỗi pha là UrA = V3.U¡. Do đó: 


fthA = ———M—— = —=—(3-22) 
1A T(X1IA+22A) 17-*nH 


1Mcu A.<= _ 3@43U)Ẻ = "¬..... (3-23) 


204 |Ria+V RA? R 4o, In (ri tsẫn| 


Nếu đổi thành thì: 


Rị = jrười = 281/Ra = 2Ta; X; = 282 (3-24) 


Còn điện áp trên dây quấn mỗi pha là: Uf = UI1. Vì vậy: 


= =— (3-25) 


Ổth — —T CC mm 
VRỊ+(Xi+X¿)? F1 + tâm 


ñifn se 3(3.U1)? —— 9U7 


20, lRit VRị+LXã, I— 46lntVRsi,l 2+2 »Ị 


(3-26) 
So sánh (3-62) với (3-59) ta thấy: 


Mu  — 2(a_ 
IYENNG s3 27) 


Như vậy, khi đổi nối Ä 


[missing_resource: øraphics1.wmf] 


, tốc độ không tải lý tưởng tăng lên 2 lần (ựo = ựoÄ), độ trượt tới hạn 
không đổi (giá trị tương đối), còn mômen tới hạn giảm mất 1/3 lần. Đặc 
tính điều chỉnh có dạng như trên hình 3-10a. 


Hình 3-10: Các đặc tính điều chỉnh tốc độ khi đổi nối dây quấn stato và 
Ưựo ƯoÄ Sth SthÄ 0 Mc.cp Mc.cpÄ Mth MthÄ M Ựựựo ƯỰoY Sth SthY 0 
Mc.cp MthY MthÄ M 


Đối với trường hợp đổi nối Y — ta cũng suy luận tương tự. Khi nối Y, 
các đoạn dây đấu nối tiếp và U1Y = U1, nên: 


=. T2 
Šth.A — ————=— 
VT?1†®nm 


2 
Mtuy = 


4e[ns/ is) 6-29 
} 


So sánh (3-28) với các biểu thức tương ứng của sơ đồ sao kép là (3-25) 
và (3-26) ta được: 


sthY =sth; Myny = 3 Mạ(3-29) 

Như vậy, khi đổi nối Y =-, tốc độ không tải lý tưởng và mômen tới hạn 
tăng gấp đôi, còn hệ số trượt tới hạn vẫn giỮ nguyên giá trị tương đối 
của nó (hình 3-10b). 


Để xác định phụ tải cho phép khi điều chỉnh tốc độ, xuất phát từ giá trị 
công suất rồi suy ra mômen. Từ biểu thức của công suất, ta có: 


Khi nối Ä: 

PA = 3V3U1 Hạmcosỏ AriA(3-30) 
Khi nối : 

lê 3v SIPẾY¡ 1ảmCOSØ7/(3-31) 


lần 2cosớn = 1(3-32) 


Do đó: —= — 
P.pA V3cosÓATA 


Thực tế cho phép coi Pc.cpÄ + Pc.cp , vì hệ số công suất và hiệu suất khi 
nối Ä cao hơn khi nối . Đó là do khi nối , điện áp đặt lên từng đoạn dây 
quấn lớn hơn khi nối Ä, nên dòng tỪ hóa tăng một cách vô ích: 


Từ (3-32) ta suy ra quan hệ của mômen tải cho phép: 


Me __ _ Peep/ð 2 6  — 1 ^ : để: nếi ^ 
Na 8n z(3-33)Như vậy, khi đổi nổi .A => , mômen 


phụ tải cho phép của động cơ giảm đi hai lần, còn công suất cho phép thì 
được giữ không đổi (Pcp = const). Điều đó chứng tỏ phương pháp đổi 
nối này phù hợp với những máy có mômen tải tỷ lệ nghịch với tốc độ. 


Nếu đặt: ở = Mth/Mc.cp thì từ (3-27) và (3-32) ta thấy: 


Mu/ Mccp 


À N..0i....n ng uc 
ÀA TÔ MauA/MueA - ; 34) 


Nghĩa là khi đổi nối .A =>, khả năng quá tải của động cơ tăng lên 4/3 
lần. 


Nếu các đoạn dây nối hình Y, thì: 
ecpY = 3U1 ]jamcosdy?y(3-35) 


So sánh với trường hợp nối [xem (3-31)] ta có: 


lop _— _ 208đ)  ~, o(3_ 

Tuy V3cosỏyny sÊt si 

` AMc.p ~~ _ P.06 — —= - 
Và: M.cpy li P.ey/@ovy - Sy ló, 


Như vậy, khi đổi nối Y => , mômen tải cho phép của động cơ được giữ 
không đổi, còn công suất cho phép thì tăng 2 lần. Điều đó có nghĩa là 
phương pháp đổi nối này phù hợp với những máy có mômen tải không 
đổi (Mc = const). 


Từ (3-37) và (3-29) ta tìm được quan hệ của hệ số quá tải Ở: 


À “$2 Mụu/Mc. lâu 
Ay Sà Mtuy/M.cpy = 2(3-38) 


Nghĩa là khi đổi nối Y => , khả năng quá tải của động cơ tăng lên 2 lần. 
+ Ưu điểm của phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ ĐK bằng cách 
thay đổi số đôi cực là thiết bị đơn giản, rẻ tiền, các đặc tính cơ đều cứng 
và khả năng điều chỉnh triệt để (điều chỉnh cả tốc độ không tải lý 
tưởng). 


Nhờ các đặc tính cơ cứng, nên độ chính xác duy trì tốc đỘ cao và tổn thất 
trượt khi điều chỉnh thực tế không đáng kể. 


+ Nhược điểm lớn của phương pháp này là có đỘ tinh kém, giải điều 
chỉnh không rộng và kích thước động cơ lớn. 


Điều chỉnh tốc độ ĐK bằng cách thay đổi tần số (f1): 


Vấn đề thay đổi tấn số của điện áp stato: 


Về nguyên lý, khi thay đổi tần số f1 thì ựo = 2pf1/p sẽ thay đổi và sẽ 
điều chỉnh được tốc độ động cơ ĐK. Nhưng khi thay đổi f1 f1đm thì có 
thể ảnh hưởng đến chế độ làm việc của động cơ. 


Giả sử mạch stato: 
E1 > cệf1(3-39) 


Trong đó: E1 là sđđ cảm Ứng trong cuỘn dây stato, ệ là từ thông móc vòng 
qua cuỘn dây stato, c là hằng số tỉ lệ, f1 là tần số của dòng điện stato. 


Nếu bỏ qua sự sụt áp trên tổng trở cuỘn dây stato thì ta có: 
UI # E1 z cệf1(3-40) 


Qua (3-45) ta thấy: nếu thay đổi f1 mà giữ U1 = const thì ệ sẽ thay đổi 
theo. 


+ Ví dụ: khi giảm f1 < f1ảm để điều chỉnh tốc độ ự < đảm mà giữ U1 + 
E1 2 cỆf1 = const thì theo (3-40), từ thông Ệ sẽ tăng lên, mạch từ động cơ 
sẽ bị bảo hòa, điện kháng mạch từ giảm xuống và dòng từ hóa sẽ tăng 
lên làm cho động cơ quá tải về từ, làm phát nóng động cơ, giảm tuổi thọ 
của động cơ, thậm chí nếu nóng quá nhiệt độ cho phép của động cơ thì 
động cơ có thể bị cháy. 


+ Còn khi tăng f1 > flảm nếu giữ U1 z E1  cệf1 = const và phụ tải Mc = 
const, mà khi làm việc, mômen M  KệI2cosử = Mc = const. Vậy khi tăng 
f1 > f1đm sẽ làm cho ệ giảm, dẫn đến dòng I2 tăng, nghĩa là động cơ sẽ 
bị quá tải về dòng, nó cũng bị phát nóng làm xấu chế độ làm việc của 
động cơ hoặc bị cháy. 


~ u1, flđmÐKBTfI1, ubHình 3-11: hệ BT - ĐKVì vậy, khi thay đổi tần số 
f1 để điều chỉnh tốc độ thì người ta thường kết hợp thay đổi điện áp 
stato u1. Và người ta thường dùng bộ biến đổi tần số (BT) để điều khiển 
tốc độ động cơ ĐK như hình 3-11. 


Quy luật điều chỉnh điện áp stato khi thay đổi tần số: 


Hình 3-12, xác định khả năng quá tải về mômen khi điều chỉnh tần số: f1 
< flđm. 


ưƯựđm ự U1đm, f1đm 0 Mc Mcdm Mth Mthdm M ựo odm Mc(V)u1l, f1 
Hình 3-12: Xác định khả năngquá tải về mômenĐối với hệ dùng biến tần 
nguồn áp thường có yêu cầu giữ cho khả năng quá tải về mômen là 
không đổi trong cả phạm vi điều chỉnh tốc độ. 


Nghĩa là: 


A= ` = const (3-41) 


Nếu bổ qua điện trở dây quấn stato (R1 = 0) thì từ (3-41): 


2 2 2 
ho=-——L—xK. 1-42) 


đà —= —————— 
PT NG,S 2. Lưu Dum kế 


Trong đó, coi: Xnm = ỰL; và ự z ựo = 2ðf1/p. 


Quan hệ Mc = f(): 


AM = M.uam m 'x^ A. ñ '-43) 


điảm 
Trong đó: q = -1,0,1,2 


Theo (3-41), (3-42), (3-43) ta có: 


In 


Số) TH:am lam 
Suy ra: 
1+ : 
m = zˆ— ` ;vớiq=-1,0,1,2;(3-45) 


Hay Ở dạng tương đối: 


uị =ƒ, ” ;(q=-1,0,1,/2)(3-46) 


Như vậy, khi thay đổitần số để điều chỉnh tốc độ động cơ ĐK, ta phải 
thay đổi điện áp sao cho đảm bảo điều kiện (3-41), nhưng lại phụ thuộc 
vào các dạng phụ tải. 


Các đặc tính điều chỉnh tần số và điện áp stato: 


Các dạng đặc tính cơ khi thay đổi tần số và điện áp stato với các phụ tải 
khác nhau (hình 3-13): 


Hình 3-13: Đặc tính cơ khi điều chỉnh tần số và điện áp theo qui luật ởM 
= const với các phụ tải khác nhau:Ưự1 02 f1đm 0 Mc Mth M ựo1 ođm 
f1đm < f11f12 < f1đm ự2 ưđdm b) ựdm ự2 f1dm < f110 Mth1 Mthdm 
Mth2 M ựo2 Ưựodm f1đmf12 < f1đm ự1 o1 Mc()Mth(0)a) ựdm 2 
f1đm < f110 Mth2MthđdmMth1 M ựo2 ưựođm f1đmf12 < f1đm Ự1 ựo1 
Mc(ÿ)Mth(0)c) ưự1 02 f1đm 0 Mth2MthdmMth1 M ựo1 Ưođm f1đm < 
f11f12 < f1đm ự2 ựđm d) Mc()Mth() 


Trên hình 3-13a, khi phụ tải Mc = I⁄ự (q = -1) thì điều chỉnh tần số và 
điện áp stato theo qui luật: 


Ứ_ — const(3-47) 


Xin 


Trên hình 3-13b, khi phụ tải Mc = const (q = 0) thì điều chỉnh tần số và 
điện áp stato theo qui luật: 


¬ —= const(3-48) 


Trên hình 3-13c, khi phụ tải Mc = const (q = 1) thì điều chỉnh tần số và 
điện áp stato theo qui luật: 


anh —= const(3-49) 


M 


Trên hình 3-13d, khi phụ tải Mc = const (q = 2) thì điều chỉnh tần số và 
điện áp stato theo qui luật: 


n. —= const(3-50) 
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ĐIỀU CHỈNH TỰ ĐỘNG TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ BẰNG CÁCH 
THAY ĐÔI THÔNG SỐ THÔNG SỐ ĐẦU RA: 


Nguyên lý chung: 


Để cải thiện các chỉ tiêu chất lượng của hệ thống truyền động điện điều 
chỉnh, người ta thường thực hiện các phương pháp điều chỉnh tự động, 
tạo ra khả năng biến đổi thông số điều chỉnh (thông số đầu vào Xảch) 
một cách liên tục theo mức độ thay đổi của thông số được điều chỉnh ở 
đầu ra (đại lượng X). Muốn vậy, ta phải thiết lập hệ điều chỉnh vòng 
kín, lấy tín hiệu phản hồi từ đầu ra trực tiếp tỈ lệ với đại lượng X hoặc 
gián tiếp qua các đại lượng liên quan đến X, cho tác động lên thông số 
đầu vào, làm cho thông số này thay đổi tự động theo chiều hướng đưa 
đại lượng X đạt đến giá trị đặt trước. 


Cấu trúc chung của hệ điều chỉnh tự động vòng kín như trên hình 3-14. 
Các tín hiệu điều khiển ở đầu vào thường là điện áp: Uđ - tín hiệu đặt, 
tỷ lệ với giá trị đặt của thông số được điều chỉnh: tốc độ ựả (Uả = Ựở); 
Uph - tín hiệu phản hồi, tỷ lệ với giá trị thực của thông số được điều 
chỉnh ự (ph = Ự); ÂU = Uđk - tín hiệu sai lệch, phản ánh mức đỘ sai 
lệch giữa giá trị thực của thông số ra ự với giá trị mong muốn đã đặt 
trước Ưä. 


Udk chính là tín hiệu dùng để điều khiển phần tử điều chỉnh ĐCh sao 
cho thông số của nó tự động thay đổi, và tác động vào động cơ để đủ làm 
cho giá trị ự tiến đến Ựđ, đó chính là tự động ổn định tốc độ. 


ĐChÐPHUđUđkUphựVHình 3-14: Hệ điều chỉnh tự động vòng kín 


Ốn định tốc độ trong hệ điều chỉnh tự động truyền động điện có ý nghĩa 
rất lớn trong việc cải thiện các chỉ tiêu chất lượng của hệ TĐĐTĐ. 
Thường tăng độ cứng đặc tính cơ để ổn định tốc độ bằng cách dùng hệ 
thống điều khiển vòng kín. 


Các đặc tính cơ hệ hở có = (k )2/R không đổi trong phạm vi điều chỉnh. 
Đối với đặc tính cơ thấp nhất có s.đ.đ. Eb0, nếu Mc = Mảm thì tốc độ 
làm việc sẽ là = min và sai số tĩnh thường sẽ lớn hơn giá trị cho phép: 


S=-_ ®%_ ` 6 (3-51) 


a -U0min 


ĐểS_ Scp thì cần tìm biện pháp tăng tốc độ đến = min. Điểm làm 
việc [ min, Mđm] đã nằm trên đặc tính khác của hệ có 0= 01 và Ebl = 
k_01 > Eb0. Nối điểm ( 0min, 0) với điểm ( min, Mảm) và kéo dài ra ta 
được đặc tính mong muốn có độ cứng m và: 


tUD — U0min — 2 (3-52) 
Giá trị m được xác định theo công thức: 


S=_“®_ < S. (3-53) 


Dm-U0mìn 


Giao điểm của đặc tính cơ mong muốn với các đặc tính hệ hở cho biết 
các giá trị cần thiết của Eb khi thay đổi mômen tải. Đặc tính này được 
dựng ở gốc dưới bên trái của hình 3-14. 


01 0min min 'min  mEb0Eb1Eb2EbEb00MdmM, ()Eb(M)M, (1)Hình 
3-15: Đặc tính cơ của hệ bộ Biến đổi - Động cơ 


Điều chỉnh tự động tốc độ theo dòng điện tải: 


Qua hình 3-15, để nâng độ cứng lên m ta có thể điều chỉnh Eb theo dòng 
điện tải. Tại giao điểm của đặc tính cơ hệ hở và hệ kín (mong muốn) thì 
tốc độ và mômen có giá trị như nhau nên: 


b ; 
Eiạn 1g "8. =000 > Tẹ => bu=Epbo+k„1(3-54) 


Trong đó: Ebo=k@/im-@0; kạ = (E@zm„)”(§ — z„);(3-55) 


Nguyên lý điều chỉnh (3-54) có thể được thực hiện bằng mạch phản hồi 
dương dòng điện phần ứng như trên hình 3-16a. 


UđUđkUi+BĐIRdĐÐa) m>0m=_ m<0I, Mb)Hình 3-16: Sơ đồ và đặc 
tính phản hồi dương dòng điện tải 


Theo sơ đồ 3-16, ta có: 
Eb = kb(Uđ + RdI)(2-56) 


kụÙa : R+r(1-kụ)?Ša 
kf@m kÍ@m 


(2-57) 


Trong đó: Uđ - điện áp đặt tốc độ, 

Ui = Rdl - điện áp phản hồi dòng điện, 

Rd - điện trở sun trong mạch phần ứng. 

So sánh (3-56) với (3-54) ta có: 

Eb0 = kb.Uả ; K?d = kb.Rd (2-58) 

Nếu chọn: kb.Rd = (R + Rd) thì m=_, ta được đặc tính cơ cứng tuyệt 
đối. Nếu kb.Rd > (R + Rd) thì đặc tính cơ mong muốn sẽ có đỘ cứng 


dương, và động cơ làm việc sẽ không ổn định. Trong trường hợp biết 
trước , m cần phải tính Rd, kb cho phù hợp, (hình 2-16). 


Điều chỉnh tự động tốc độ theo điện áp phần ứng: 


Qua hình 3-16, để nâng độ cứng lên m ta có thể điều chỉnh Eb bằng cách 
dùng mạch phản hồi âm điện áp phần ứng. Dựa vào phương trình đặc 
tính tải của bộ biến đổi: 

Eb = U + RbI, vì Rb = R - RƯư nền: 


= 1 = ˆ 
#=S TNeDitiiegoŸ Cu” GIật Sy/ 


Trong đó: tn = (k đm)2/Rư là độ cứng đặc tính cơ tự nhiên. 


Thay (3-59) vào (3-54) và đặt: 


Ta có biểu thức tính s.đ.đ. Eb theo điện áp phần ứng: 
Eb = Eb0 - k'aU(3-61) 


Nguyên lý điều chỉnh (3-61) có thể được thực hiện bằng mạch phản hồi 
âm điện áp phần ứng như trên hình 3-17a: 


UđUđkUa-BĐlr1r2Ða) m= tn mI, Mb)Hình 3-17: Sơ đồ và đặc tính 
phản hồi âm điện áp phần ứngU 0 
Bỏ qua dòng điện trong các điện trở r1, r2 và đặt ka = r2/(r2+r1): 
Eb = kb(Uởđ - kaU)(3-62) 
“... 


kuÙ R- TTkykg + 


UP (Hrjkhv)Rfem  (Rfem) 


ˆ M(3-63) 


Nếu mạch có kbka >> 1 thì (3-63) sẽ có dạng: 


=........ 
ka. Eƒ@m (kem)? "nên 


tu = 0o(D@,ka) — n 


+D — 


Khi thay đổi hệ số phản hồi điện áp ka (bằng con trượt trên chiết áp r1, 
r2) thì cả tốc độ không tải lỷ tưởng lẫn độ cứng đặc tính cơ đều thay đổi 
theo. Trường hợp hệ có hệ số khuếch đại rất lớn thì độ cứng mong 
muốn có thể đạt giá trị tối đa bằng tn, (hình 3-17). 


Điều chỉnh tự động dùng phần hồi âm tốc độ động cơ: 


Qua hình 3-16, để nâng đỘ cứng lên m ta có thể điều chỉnh Eb bằng cách 
dùng mạch phản hồi âm tốc độ động cơ. 


UđUđkU -BĐ Đa) kbkt= ktI, Mb)Hình 3-18: Sơ đồ và đặc tính phản 
hồi âm tốc độ động cơ 0FT 


Dựa vào phương trình đặc tính điện cơ Bộ biến đổi - Động cơ một chiều 
ta rút ra được dòng điện phần ứng và thay vào (3-54) ta có: 


bạ. kƒgụ, 
kịp — T1x2z (Eia .. mm +) 
Eụ = Ấm Bo — (TP — 1). kƒqm t0(3-65) 


Trong đó: E”b0= m.Eb0/, k't=( m/ -1).k đm. 


Luật điều chỉnh (3-65) được thực hiện bằng phản hồi âm tốc độ (hình 3- 
18a), trong đó tín hiệu tốc độ được lấy trên máy phát tốc FT là máy phát 
có điện áp ra tỷ lệ với tốc độ động cơ:U =kt... 


k,Ua—R.MJ kƒa„ 
(1+kuki/kƒ@m)- kƒ@m 
(Eƒf@m)?(1+kuki/kƒ8m) 


Ổm = R 


4U — 
(3-66) 


Từ (3-66) có thể tính được hệ số khuếch đại yêu cấu của hệ sao cho đặc 
tính cơ thấp nhất trong phạm vi điều chỉnh đạt độ cứng mong muốn. Khi 
kb.kt thì đặc tính cơ là tuyệt đối cứng. 


Trong trường hợp không dùng máy phát tốc thì có thể dùng cầu tốc độ để 
lấy tín hiệu phản hồi tốc độ (trong đó phần ứng động cơ là một nhánh 
cầu). 


Phản hổi âm dòng điện có ngắt: 


Quá trình làm việc của hệ TĐĐTĐ thường có yêu cầu về ổn định tốc độ 
trong vùng biến thiên cho phép của mômen và dòng điện phần ứng, khi 
dòng điện và mômen vượt quá phạm vi này thì cần phải hạn chế dòng 
điện và mômen tránh cho động cơ bị quá tải lớn, gây ra sự cố và hư hỏng 
động cơ. 


Muốn giảm dòng điện hoặc mômen ngắn mạch ta phải giảm độ cững 
đặc tính cơ. Tuy nhiên, để đẩm bảoyêu cầu ổn định tốc độ trong phạm vi 
biến thiên cho phép của tải, ta chỉ giảm độ cứng khi dòng điện hoặc 
mômen vượt quá một ngưỡng nào đó. Ngưỡng này được gọi là “điểm 
ngắt ”. Tương ứng với nó ta có “dòng ngắt ” Ing, “mômen ngắt” Mng và 
“tốc độ ngắt” ng. Thông thường I*ng (1,5 2). 


Vậy, đặc tính cơ của hệ gồm hai đoạn: đoạn làm việc từ điểm không tải 
lý tưởng đến điểm ngắt (đoạn AB) và đoạn ngắt từ điểm ngắt đến điểm 
dừng (đoạn BC) (xem hình 3-19a). 


Vì đặc tính này rất đặc trưng cho công nghệ của máy xúc nên người ta 
gọi nó là “đặc tính máy xúc ”. 


0 ngA đmBCO0 lđm Ing Inm Iưa)BĐĐ~RdoUhUđdặtUUsVngb)Hình 3-19: 
a) Đặc tính cơ của hệ dùng khâu hạn chế dòngb) Sơ đồ của hệ dùng 
khâu phản hồi ngắt dòng 


Muốn tạo ra đoạn đặc tính dốc có độ cứng mong muốn là ng bắt buộc 
phải thay đổi thông số điều chỉnh xdch sao cho tốc độ động cơ giảm 
nhanh khi tải tăng lên trên giới hạn cho phép. 

Như vậy khi tải tăng thì hệ phải giảm Eb của bộ biến đổi. 

Eụ = Ebo — TS — 3 -(Èfem)?.(Ebs) 


| (3-67) 
—> I2 — hpo —Èk Xi ÈÍ — Tư ) 


Để thực hiện quy luật điều chỉnh này, ta dùng một khâu phản hồi âm 
dòng điện có ngắt tác động trên mức ngưỡng Ing, sơ đồ nguyên lý như 
hình 3-19b. Điện áp so sánh: Us = Ing.Rđo, vậy: 
Eb = kb[Uđặt - Iư.Rđo + Us] = kb.Uđặt - kb.Rđo.(Iư - Ing);(3-68) 
So sánh với (3-67) ta thấy: 
Eb0 = kb.Uđặt ; k?ng.d = kb.Rđo = kb.kng.d; 
Đoạn BC: 

= CđkbUđặt - Cđ(kbkng.d + R)([ - Ing); (3-69) 
CÂU HỎI ÔN TẬP 
1. Có những chỉ tiêu chất lượng nào dùng để đánh giá các phương pháp 
điều khiển động cơ ? Nêu định nghĩa và trình bày ý nghĩa của từng chỉ 
tiêu. 
2. Phân tích ý nghĩa của việc điều chỉnh tốc độ và điều chỉnh dòng điện 
(hoặc mômen), nêu yêu cầu thực tế của việc điều chỉnh từng thông số ? 


Những chỉ tiêu cần đạt được của việc điều chỉnh mỗi thông số là gì ? 


3. TỪ biểu thức nào ta rút ra nhận xét chung về các phƯơng pháp điều 
khiển động cơ điện một chiều và động cơ điện không đồng bộ ? Mỗi 


loại động cơ có mấy phương pháp điều khiển ? Những phương pháp nào 
được xem là có hiệu quả ? 


4. Những phương pháp điều khiển nào của động cơ điện một chiều có 
thể dùng để điều chỉnh tốc độ ? Những phương pháp nào dùng để điều 
chỉnh mômen và dòng điện ? 


5. Hãy đánh giá các chỉ tiêu chất lượng của phương pháp điều chỉnh tốc 
độ động cơ một chiều bằng cách thay đổi điện áp phần ứng. 


6. Nêu ứng dụng của phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều 
kích từ độc lập bằng cách thay đổi điện trở phụ phần ứng. 


7. Nêu ưu, nhược điểm của phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ điện 
một chiều bằng cách thay đổi từ thông kích thích. 


8. Trình bày cách dựng họ đặc tính khởi động của động cơ không đồng 
bộ rôto dây quấn khi dùng các cấp điện trở phụ nối vào mạch rôto và 
cách xác định các cấp điện trở đó. 


9. Trình bày nguyên lý điều chỉnh dòng điện và mômen (khởi động) của 
động cơ không đồng bộ lồng sóc bằng phương pháp thay đổi điện áp 
stato và phương pháp dùng điện trở phụ stato. 


10. Phương pháp điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ bằng cách 
thay đổi số đôi cực có những ứng dụng nào ? 


11. Đặc điểm làm việc của động cơ không đồng bộ khi được cung cấp 
điện áp và tần số định mức, và khi thay đổi tần số khác với định mức ? 
Từ thông của động cơ thay đổi như thế nào khi tần số nhỏ hơn định mức 
và khi tần số lớn hơn định mức ? 


12. Có những luật (nguyên lý) điều khiển nào được áp dụng khi điều 
khiển tần số của động cơ không đồng bộ ? Mô tả nội dung cơ bản của 
các luật điều khiển đó. 


13. Ưu, nhược điểm của phương pháp điều khiển tần số của động cơ 
không đồng bộ ? Vì sao nói phương pháp này của động cơ không đồng 
bộ có thể so sánh được với phương pháp điều khiển điện áp phần ứng 
của động cơ một chiều kích từ độc lập ? 


14. Ñgười ta thường quan tâm đến những vấn đề khởi động và điều 
khiển nào đối với động cơ đồng bộ ? 


15. Mô tả một quá trình khởi động hai giai đoạn của động cơ đồng bộ 
thông dụng. 


16. Hãy trình bày nguyên lý làm việc của hệ “Bộ biến đổi - Động cơ một 
chiều” có điều chỉnh tốc độ tự động vòng kín khi dùng phản hồi âm điện 
áp phần ứng”. 


17. Hãy trình bày nguyên lý làm việc của hệ “Bộ biến đổi - Động cơ một 
chiều” có điều chỉnh tốc độ tự động vòng kín khi dùng phản hồi dương 
dòng điện. 


18. Hãy trình bày nguyên lý làm việc của hệ “Bộ biến đổi - Động cơ một 
chiều” có điều chỉnh tốc độ tự động vòng kín khi dùng phản hồi âm tốc 
độ, phản hồi hỗn hợp âm điện áp và dương dòng điện phần ứng. 


19. Hãy trình bày hoạt động của sơ đồ nguyên lý hệ “Bộ biến đổi - Động 
cơ một chiều” có phản hồi âm dòng điện có ngắt và cách tạo ra đặc tính 
máy xúc. 


